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Ảnh bàn thờ chính 
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Ban thờ bên trái 
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Ban thờ bên phải 
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Sắc phong và bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh  
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Ảnh khu mộ tổ 
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HỘI ĐỒNG GIA TỘC        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     HỌ TRẦN DANH                            ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC 

 

LỜI NÓI ĐẦU 
Chim có tổ, người có tông 

Cây có gốc, nước có nguồn 

Trong mỗi đất nước, ở từng địa phương, làng xã, thôn xóm trong 

cộng đồng các khu dân cư, đều có những dòng họ không cùng gia phả, 

có nguồn gốc đặc điểm lịch sử riêng khác nhau. Để các thế hệ con cháu 

các đời sau có thể biết được sự ra đời, quá trình phát triển của dòng họ 

mình, chúng ta, những thế hệ nối tiếp nhau phải tìm hiểu và ghi chép 

lại, bổ sung ngày càng hoàn hảo hơn về quá trình ra đời và phát triển đó, 

nhằm mục đích lưu lại đời sau biết được, tiếp tục đi sâu tìm hiểu để giữ 

gìn kỷ cương, tôn ti, trật tự, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp 

của Tổ tiên, ông cha, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế trong từng 

thời kì lịch sử do những khó khăn khách quan và chủ quan gây ra. 

 Nhân ngày khánh thành nhà thờ mới xây dựng lại, ngày 15-7 năm 

Kỷ Mão 1999. Cả họ quyết định cử ra một tiểu ban sưu tầm biên soạn lại 

cuốn gia phả dòng họ Trần Danh, bằng Tiếng Việt cho các thế hệ con 

cháu tiếp theo tiện việc tham khảo, tìm hiểu. 

 Mặc dù anh, em trong tiểu ban đã xem kĩ 4 cuốn gia phả bằng chữ 

Hán được dịch ra tiếng Việt, gặp gỡ các bậc cao niên trong và ngoài họ ở 

cả Hà Tĩnh và Xuân Tín - Thọ Xuân, xin ý kiến đóng góp của anh, chị, 
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em trong họ đang cư trú ở các nơi. Song việc thừa sao cuốn gia phả, 

Cũng như công tác điều tra nhân khẩu không đồng bộ, nên chưa thể 

hoàn thành cuốn gia phả.   

  Năm 2023, ban gia tộc đã kiện toàn tiểu ban sưu tầm và biên soạn 

gia phả của dòng họ, trên cơ sở tài liệu đã sưu tầm năm 1999, ban gia tộc 

đã tổ chức điều tra và sưu tầm toàn bộ nhân khẩu của từng gia đình 

trong dòng họ từ Đời 7 đến Đời 15, trên khắp mọi miền đất nước. Đến 

ngày 30/07 năm Quý Mão 2023 đã cơ bản đủ điều kiện để hoàn thành 

cuốn gia phả và đồ phả của dòng họ Trần Danh. Để ra mắt toàn họ vào 

ngày giỗ cụ tổ Trần Danh Đắc - Đời 3 của dòng họ vào ngày 14 – 08 năm 

Quý Mão 2023.  

Xong quá trình thừa sao, cũng như sưu tầm và biên soạn cuốn gia 

phả lần này cũng như trước đây chưa thật đầy đủ và chính xác, rất mong 

được các bậc cha, chú, anh, chị em trong họ góp thêm ý kiến bổ ích, thiết 

thực để cuốn gia phả ngày càng hoàn thiện hơn.              

                                    BAN SƯU TẦM BIÊN SOẠN                                                                                                    
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DANH SÁCH BAN SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN GIA PHẢ  

HỌ TRẦN DANH NĂM 1999 

1, Ông Trần Danh Đê  Chi 2   Đời 11   Trưởng ban 

2, Ông Trần Danh Định   Nhiếp trưởng 

 ngảnh họ, XT  

 Đời 12   Phó ban 

3, Ông Trần Danh Thà   Chi 3   Đời 11   Thành viên 

4, Ông Trần Danh Hân   Chi 1   Đời 12   Thành viên 

5, Ông Trần Danh Cần   Trưởng chi 2   Đời 12   Phó ban 

6, Ông Trần Danh Nam   Trưởng chi 3   Đời 13   Thành viên 

7, Ông Trần Danh Đậu   Trưởng chi 4   Đời 12   Thành viên 

8,  Ông Trần Danh Diệp   Chi 1   Đời 12   Thành viên 

9,  Ông Trần Danh Dong   Chi 2   Đời 12   Thành viên 

10, Ông Trần Danh Ký   Chi 4   Đời 12   Thành viên                                 

11, Ông Trần Danh Bình   Chi 3   Đời 11   Thành viên             

 

 

BAN TƯ VẤN HỘI ĐỒNG GIA TỘC năm 1999 

                                                      

1, Ông Trần Danh Hổ   Chi 1   Đời 11 

2, Ông Trần Danh Cần   Chi 2   Đời 11 

3, Ông Trần Danh Hùng   Chi 2   Đời 11 
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DANH SÁCH BAN SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN GIA PHẢ  

HỌ TRẦN DANH NĂM 2023 

1, Ông Trần Danh Định   Chi 1   Đời 12   Trưởng Ban 

2, Ông Trần Danh Luận   Chi 2   Đời 12   Phó Ban trực   

3, Trần Danh Luân Ngảnh 1 Đời 13 Tiểu ban chỉnh sửa 2024 

4, Ông Trần Danh Lý   Chi 1   Đời 12   Phó ban   

5, Ông Trần Danh Quang   Chi 2   Đời 12   Thành viên 

6, Ông Trần Danh Đạo   Chi 3   Đời 12   Thành viên   

7, Ông Trần Danh Nhung   Chi 4   Đời 13   Thành viên    

8, Ông Trần Danh Hải   Chi 3   Đời 12   Thành viên  

9, Ông Trần Danh Ngọc   Chi 1   Đời 13   Thành viên  

10, Ông Trần Danh Hoàn   Chi 4   Đời 12   Thành viên 

 

BAN TƯ VẤN HỘI ĐỒNG GIA TỘC NĂM 2023 

1, Ông Trần Danh Thanh   Chi 2   Đời 11 

2, Ông Trần Danh Thà   Chi 3   Đời 11 

3, Ông Trần Danh Mật   Chi 4   Đời 11 

4, Ông Trần Danh Nở   Chi 2   Đời 11 

5, Ông Trần Danh Thạo   Chi 1   Đời 12 

6, Ông Trần Danh Hùng   Chi 2   Đời 12 

7, Ông Trần Danh Tấn   Chi 1   Đời 13 
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NỘI DUNG 

I. Nguồn gốc lịch sử dòng họ. 
II. Tình hình kinh tế chính trị văn hoá xã hội của dòng họ trước và 

sau cách mạng tháng 8-1945 cho đến nay. 
III. Nhà thờ, mồ mả, và các ngày giỗ tổ. 
IV. Những sự tích được truyền miệng qua các đời. 
V. Những lần viếng thăm nhau giữa các ngảnh họ Đại Tôn với 

ngảnh họ ở Xuân Tín. 
VI. Danh sách trích ngang nhân khẩu của dòng họ  
VII. Danh sách đinh và con dâu của dòng họ 
VIII. Bảng tổng hợp nhân khẩu và hộ khẩu họ Trần Danh đến 30/7 

năm Quý Mão 
IX. Mục lục cuốn gia phả        
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I.   NGUỒN GỐC LỊCH SỬ 
Họ Trần Danh là một trong 100 họ ở xã Xuân Tín, tính đến năm 

2023 là những họ không cùng gia phả với nhau. Trong đó có 24 tên họ 
khác nhau. Trong đó có 10 họ Trần không cùng gia phả. 

Họ Trần Danh là họ có số dân đông nhất xã, đến năm 2023, tính từ 
đời 1 đến Đời 15 đã có 755 hộ, 3189 nhân khẩu, trong đó nam là 1310 
người, nữ là 1049 người, con dâu 830 người, và có 15 đời kế tiếp nhau cư 
trú ở Xuân Tín. Trong đó: Số hộ hiện tại là 573 hộ, người đã mất là 657 
người, người xuất giá (L/c) là 757 người, người đang sống 1775 người, 
chiếm 20% dân số trong xã, trong đó nam 938 người, dâu là 545 người, con 
gái đang ở cùng bố mẹ la 292 người. 

Cho đến nay mới biết cụ Thuỷ tổ gọi là Đời nhất: Đó là cụ Trần 
Danh Hoằng lấy bà tổ là Trần Thị Minh đã từng sinh cơ lập nghiệp ở thôn 
làng Mộc Hải, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cách thị 
trấn Thạch Hà 7 km về phía Tây. 

Cách đây trên dưới 300 năm về trước, dưới thời Trịnh- Nguyễn 
phân tranh, ở miền Bắc nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê. Chúa Trịnh với danh 
nghĩa “phù Lê diệt Mạc” ở Đàng ngoài. Đàng trong các triều mà chúa nhà 
Nguyễn xây dựng ngày càng phát triển, mở rộng đất đai. Triều Tây Sơn 
nổi dậy đánh Nam dẹp Bắc nhất là tập đoàn phong kiến phương Bắc. Các 
cuộc chiến tranh thôn tính lẫn nhau xảy ra liên tiếp và kéo dài khiến nhân 
dân cả nước ta gặp rất nhiều khó khăn, gian khổ. 

Cụ tổ ta Hiệu Dĩnh Xuyên Quận tên là Trần Danh Hoằng, lấy bà tổ 
Trần Thị Minh- hiệu Nhất Nương. Ông bà cụ Thuỷ tổ hiện còn mộ chí ở 
khu nghĩa trang Hải Ngọc, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, 
xung quanh là mộ chí của các đời con cháu các ngảnh họ đại tôn. 

- Ông, Bà cụ tổ sinh hạ được 4 người con trai đó là các cụ: 
Thịnh-Bồng-Chu-Tổng. Gọi là Đời 2, xong có 3 cụ không rõ ngày sinh, tử. 
Không có con cháu nối tiếp. 

- Cụ Trần Danh Chu người duy nhất có con nối dõi đến ngày nay 
- Cụ Trần Danh Chu là con trai thứ 3 của cụ tổ, Chánh đội trưởng 

hồng tái hầu lấy bà Phùng Thị Do, hiệu Tam nương cũng ở Hà Tĩnh. Bà Do mất 
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ngày 10 tháng 5 không rõ năm nào và tuổi thọ bao nhiêu. Ông bà cụ Chu sinh 
được một người con trai duy nhất là cụ Trần Danh Đắc (Đời 3) 

Cụ Đắc giữ chức Sắc Kim nghĩa chánh vệ uý văn tường nam – tên 
chữ là Đắc tên hềm là Thiên Hảo lấy bà tổ ở Hà Tĩnh tên là Trần Thị Trí, 
Sinh được sáu người con trai ở Hà Tĩnh đó là các cụ: Nhiễm – Toàn - Đức – 
Triêm - Kế - Cơ. Trong đó có 2 cụ Kế, cụ Cơ không có con, còn bốn cụ 
Nhiễm, Toàn, Đức, Triêm, hình thành 4 ngảnh họ ở Hà Tĩnh. Đến Đời 8 thì 
cụ Nhiễm không có con trai, nay còn ba ngảnh tiếp nối đến ngày nay. 

Trưởng họ Trần Danh là Ông Trần Danh Huấn. Năm 1990 cả gia đình 
định cư vào tỉnh Phú Yên- Nam Trung Bộ. Người nhiếp trưởng thay 
Ông Huấn là ông Trần Danh Quân đời 15 cư trú tại thị trấn Thạch Hà, 
Tỉnh Hà Tĩnh (hậu duệ cụ Toàn). Ngảnh 2, hậu duệ cụ Đức đời 4 có ông 
Trần Danh Hộ đời 11 làm nhiếp trưởng đang sinh sống ở Mộc Hải – 
Thạch Ngọc, quê nhà 

Ngảnh 3, hậu duệ cụ Triêm đời 4 có ông Trần Danh Bình đời 13 làm 
nhiếp trưởng đang sinh sống ở TP. Hà Tĩnh 

3 ngảnh họ ở Hà Tĩnh có 198 đinh, 107 con dâu, 107 hộ và 305 nhân 
khẩu; trong đó tại Hà Tĩnh 113 đinh, 67 con dâu, 67 hộ; tại Phú Yên và các 
nơi khác có 85 đinh, 40 con dâu, 40 hộ…….6 đời từ đời 11 đến đời 16 

Còn ngảnh 4 tức là cụ Trần Danh Khải con trai bà Hai ở Xuân Tín 
tức là con thứ 7 của cụ Đắc. Hiện nay có 4 chi họ mà hay gọi là 4 ngảnh 
1,2,3,4 ở Xuân Tín, tính đến năm 2023 đã có 15 đời con trai kế tiếp nhau, có 
danh sách trích ngang từng đời, từng người ở phần sau. 

Còn 3 ngảnh họ Đại Tôn ở Hà Tĩnh có bản thuyết minh và sơ đồ 
riêng không ghi ở đây. Theo thống kê đến ngày 15 tháng 7 năm 2023, 3 
ngảnh họ ở Hà Tĩnh có trên 60 hộ, 303 nhân khẩu, 136 nam, 107 nữ, 60 con 
dâu và còn sống đang sinh hoạt 5 đời từ Đời 11 đến Đời 15. 

Đây nói các chi họ của Xuân Tín  

Nếu tính chung cả họ Trần Danh cả 2 nơi Hà Tĩnh và Thanh Hoá thì 
ở Xuân Tín có 1 ngảnh họ gọi là ngảnh 4 với nguồn gốc tiếp theo như sau : 
Nguyên cụ Trần Danh Đắc cháu đích tôn của cụ tổ Trần Danh Hoằng, con 
trai cụ Chu, đã có vợ và 6 con trai ở Hà Tĩnh, vào khoảng năm 1760 - cách 
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đây 260 năm được phái ra làm quan Triều Lê - Trịnh, giữ chức quốc bản 
xây dựng (gia phả cũ có đoạn ghi, sắc thụ kinh xa kị mã phấn lực tướng 
quân – mới lấy bà vợ hai tên là Lê Thị Đức người làng Yên Trung, Tổng 
Phú Hà, hiệu là Thị Đức Nhục Nhân (trong thời gian làm quan ở Phú Yên 
trường vạn lại thời vua Lê Trạng Tông). 

Ông bà cụ Đắc sinh thêm được 1 con trai, 3 gái. Khi ấy trông lên 
thấy quả phúc to lớn, con cháu thịnh vượng mới nghĩ rằng ở Hoan Châu -
Thanh Hoá đều là những danh khu địa linh nhân kiệt, Yên Trường - Mộc 
Hải đều là nới thắng cảnh, chốn này tất phát triển tốt đẹp. Cụ Khải đời 4 ta 
nối nghiệp lớn ấy được thịnh vượng. 

Cụ tổ Quang Khải lấy bà tổ họ Lưu (tức là Lưu Thị Niệm, cụ sinh 
được 5 người con, 2 trai, 3 gái - 2 con trai về mùa thu thi đậu tú tài), người 
trai đầu tên chữ là Lệ tên Hềm là Khoan Dong, tên kiêng là Khanh, do 
Trúng sinh đồ được giữ chức Cần Sự Lam Trường Khánh Phủ Chi Bạ 
Đồng Trí Phủ Nhị Chức. Lại có 3 con gái, LC có chàng rể làm quan ở phủ 
Yên Trường (xã Thọ Lập ngày nay). 

Cụ Lệ Đời 5 lấy bà Lê Thị Mẵn hiệu là Từ Mẵn nhụ nhân - sinh được 
7 người con 4 trai 3 gái, 2 người con trai thi đậu tú tài, 2 ông thi đậu cử 
nhân còn 3 con gái LC về gianh gia xây dựng được cơ nghiệp giữ gìn việc 
xuân thường thu tụ. 

Song gia phả cũ không ghi rõ 3 người con trai ngày, tháng, năm 
sinh, tử làm gì, ở đâu và con cháu bao nhiêu, chỉ biết được 1 người con trai 
Đời 6, tên chữ là Văn tên Hềm là Thanh Khiết, tên kiêng là Bính còn có tên 
nữa là Bặt- đậu tú tài, nguyên là cựu nho sinh làm thầy đồ dạy học (các 
đời sau thường gọi là cố Nho, người sinh ra 4 chi họ ở Xuân Tín ngày nay, 
giỗ ngày 13 tháng Chạp hàng năm). 

Đây nói cụ tổ đời sáu Trần Danh Văn (tức cố Nho) gặp lúc nhà Lê 
không tốt, nhà Trịnh mất quyền mới trang bằng mồ mã tổ tiên rồi đi về 
miền biền Thanh Hoá, gặp người chị gái LC ở phủ Hà Trung -huyện Hậu 
Lộc -Thanh Hoá thuộc tổng Đằng An, xã Y Vích, làm nghề dạy học tư giúp 
con chị gái sau đó mới lấy bà Dương Thị Giang, quê ở Y Vích Hiệu từ 
chính sinh được 6 người con, 5 trai, 1 gái . 
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Bà tổ Dương Thị Giang mất ngày 28 tháng 6 không ghi năm, thọ 68 
tuổi, mộ táng ở Mã Cham (tức nhà Nu ngày nay), hướng Long toạ Dần nên 
đời sau hay nói câu ( Ông phú hà,bà mã cham ) 

Đến năm 1840 Cách đây khoảng 165 năm mới trờ về quê cũ, phong 
lại mồ mã xây nhà thờ cúng tổ tiên ở Xuân Tín, để lại người con trai đầu cư 
trú ở xã Thọ Lập, đem 4 người con trai về xóm 19 xã Xuân Tín ngày nay, 
thành 4 chi họ đông đúc, còn 1 người con gái lấy ông Lại Mục ở thôn Mật 
tức là Chuộc, thuộc xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hoá ngày nay. 

Người trai đầu tên là Khoát, lập nghiệp ở làng Yên trường, xã Thọ 
Lập, Huyện Thọ Xuân, và mất ở đó, ngày, tháng, năm sinh, tử, tên vợ và 
con tiếp nối không rõ. 

Còn 4 người con trai lập nghiệp ở xóm 19 xã Xuân Tín là Đời 7 
thành 4 chi họ mà thường gọi là 4 ngảnh 1,2,3,4 

Ngảnh 1: là ông Trần Danh Khuê còn có tên là Quê, lấy bà vợ là 
Đinh Thị Vang 

Ngảnh 2: là ông Trần Danh Yêm còn có tên là Tuân lấy bà vợ Thái 
Thị Mùi 

Ngảnh 3: Ông Trần Danh Duyệt lấy bà vợ Cả là Đỗ Thị Thọ (có 12 vợ) 

Ngảnh 4: Là ông Trần Danh Các lấy bà vợ là Trịnh Thị Vinh 

Người trưởng ngảnh họ Trần Danh ở Xuân Tín hay gọi là trưởng họ 
hiện có ông Trần Danh Dự sinh năm 1957…Đời 12- Hâu duệ Ông Khuê 
Đời 7.  

 Trưởng ngảnh 2 hiện nay là anh Trần Danh Oai sinh năm 1974… 
Đời 13, Hậu duệ ông Yêm Đời 7. 

Trưởng ngảnh 3 là Anh Trần Danh Nam sinh năm 1969 Đời 13, Hậu 
duệ ông Duyệt Đời 7 . 

Trưởng ngành 4 là ông Trần Danh Nhung sinh năm 1960 Đời 13, 
Hậu duệ ông Các Đời 7.  



Gia phả dòng họ Trần Danh - Xuân Tín – Thọ Xuân – Thanh Hóa 

 

19 

II.TÌNH HÌNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ VĂN HOÁ TRONG 
DÒNG HỌ TRƯỚC VÀ SAU CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945 
CHO ĐẾN NAY  

  A, Trước cách mang tháng 8 năm 1945 

 1. Về kinh tế: Trước cách mạng tháng 8 năm 1945 anh em trong 
dòng họ chủ yếu la làm ruộng vườn, nương rẫy, cấy lúa, trồng hoa màu 
ngắn ngày, sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên, nạn lụt, bão, ngập 
úng, hạn hán xảy ra liên tiếp, mùa vụ bấp bênh, lại sống dưới 2 tầng áp 
bức bóc lột của đế quốc phong kiến, đời sống của các hộ gia đình đa phần 
khó khăn, túng thiếu như nhiều bà con trong làng xã, trong họ chỉ có năm 
bảy nhà giàu có khá giả có cơ ngơi khang trang. 

2. Về chính trị: Dưới thời phong kiến các đời 2,3,5,6,7,8,9,10 đều có 
người làm quan triều đình, phủ, huyện, hương lý kế tiếp nhau trên đã nói 
và đã từng góp phần xây dựng quê hương, làng xã với khả năng của mình 
trong từng thời kỳ lịch sử. 

3. Về văn hoá xã hội: Thời Hậu Lê cho đến Triều Nguyễn đã có 6 
ông đời 5, 6  thi đậu cử nhân, tú tài là cựu nho sinh về sau có 3 người đậu 
sơ học yếu lược như Ông Giản Đời 10, Ông Dưỡng, Ông Dạu Đời 11 nhìn 
chung việc ăn, ở, học hành nhiều gia đình trong dòng họ đều giữ được kỷ 
cương, tôn ti trật tự có tình cảm sâu nặng, biết cư xử lịch thiệp trên kính 
dưới nhường, một lòng thành kính thờ cúng Tổ tiên, giữ nghiêm phép 
nước lệ làng, đại bộ phận các chi họ sống quần tụ trong một khu dân cư  
đa số là người họ Trần Danh chủ yếu ở xóm 19, xóm 20 xung quanh nhà 
thờ họ.                                                             

B. Sau cách mạng tháng tám năm 1945  

1, Về kinh tế: nói chung đã không ngừng phát triển đi lên trên nhiều 
mặt, do có đường lối và chính sách của đảng và nhà nước, mọi người phát 
huy được tính năng động sáng tạo, tiếp cận được cách làm ăn mới với 
những tiến bộ của khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển cao, đến nay đã 
có hàng trăm hộ giàu có, hàng trăm hộ khá giả và đã thực sự xoá được đói 
giảm được hộ nghèo trong dòng họ 
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 2. Về chính trị: Nhìn chung các Đời 10, 11, 12, 13 trở lại đây đều có 
người tham gia làm cán bộ chủ chốt cấp xã, cấp huyện và tỉnh và có hàng 
ngàn con em các thế hệ tham gia bộ đội, công an, thanh niên xung phong, 
dân công hoả tuyến, công nhân viên chức nhà nước trong hai cuộc kháng 
chiến chống Pháp và chống Mỹ cũng như trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có hàng trăm người là liệt sỹ, thương binh, bệnh 
binh một số người là cán bộ trung cao cấp trong quân đội, công an, và có 
hàng trăm người đươc tặng thưởng huân huy chương các loại trong các 
thời kỳ lịch sử của đất nước. 

 3. Về văn hoá xã hội: Đa số con em trong dòng họ đều được học 
hành chu đáo nhất là từ cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 đã có hàng ngàn 
người có trình độ văn hoá cấp 3, hàng trăm người có trình độ trung cấp, 
cao đẳng, đại học. Đến năm 2023 đã có hàng trăm người tốt nghiệp đại 
học, cao đẳng đã và đang công tác trên khắp mọi miền đất nước cũng như 
ở địa phương, tình hình ăn ở, đi lại tiện nghi sinh hoạt, phương tiện sản 
xuất phát triển đa dạng và phong phú, tình đoàn kết tương trợ giúp đỡ 
nhau trong dòng họ ngày càng thêm mật thiết, gắn bó đặc biệt khi những 
hộ anh em gặp khó khăn hoạn nạn được cả họ quan tâm động viên tinh 
thần, giúp đỡ vật chất, nhất là những năm gần đây việc tổ chức ngày giỗ 
Tổ đã tạo ra được không khí vui tươi phấn khởi, phát huy được truyền 
thống đoàn kết, hiểu biết sâu hơn về nguồn gốc dòng họ và sự trưởng 
thành về mọi mặt trong sản xuất và đời sống sinh hoạt của các gia đình,  
các chi cành trong dòng họ.                                                         

III   NHÀ THỜ, MỒ MẢ VÀ CÁC NGÀY GIỖ TỔ  
  1. Nhà Thờ: Có thể nói nhà thờ họ Trần Danh được hình thành và 

xây dựng sớm nhất trong tất cả các dòng họ ở Xuân Tín. Cách đây khoảng 
trên 160 năm, Ông Tổ đời 6 - Trần Danh Văn sau khi cùng vợ con trở về 
quê cũ ở xã Thọ Lập, mới phong lại mồ mả và để lại người con trưởng lập 
nghiệp ở thọ lập và đưa vợ và 4 người con về xã Xuân Tín và xây dựng 
nhà thờ cúng tế Tổ tiên trên mảnh đất tại xóm 19 làng Chỉ Tín với diện tích 
500 mét vuông, nhà thờ làm bằng gỗ lim, mít lẫn xoan 5 gian có đầy đủ 
chân tay cột trụ vững chắc lợp tranh sau những lần sữa chửa nhỏ đến năm 
1958 các cụ Đời 9, 10, 11 đã vận động con cháu công đức tiền của tu sửa lại 
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còn 3 gian như ngày nay, lợp ngói xây tường đốc 2 đầu trong điều kiện 
kinh tế còn eo hẹp và khó khăn và đến năm 19… các bậc con cháu tiếp tục 
làm cửa đóng mở, xây cổng tường rào, đắp bình phong làm bàn thờ cúng 
tế có nề nếp tôn nghiêm hơn xong do sự phát triển của dòng họ ngày càng 
tăng nhanh về số lượng và chất lượng và những trào lưu phát triển của xã 
hội ngày càng cao do đó đầu năm Kỷ Mão 1999 anh em trong dòng họ họp 
quyết định xây dựng lại nhà thờ mới với kết cấu nhà thương thực cấp 4 to 
cao hơn trước vẫn trên nền nhà thờ cũ có diện tích sử dung khoảng 80 mét 
vuông có bàn thờ ở gian chính giữa và 2 bên mua sắm thêm đồ cúng tế 
phục vụ nhu cầu lễ nghi tuy chưa đầy đủ nhưng cũng làm tăng thêm vẻ 
tôn nghiêm hơn trước, đồng thời phục tráng lại 3 câu đối khi xưa viết trên 
câu đối liễn bằng gỗ vàng tâm sơn son thiếp vàng. Nay in lại bằng chữ nho 
trên bề mặt tiền cột gạch và 2 cột chính giữa nhà thờ với nội dung như sau:                                                                
Câu 1. A. Sở tại sinh huy thanh hoá hoan châu quân thắng địa                                      
B. Tự hửu lạc xứ lương giang mộc hải nhất hồ nguyên 

Câu 2. A. Mộc hải chi phồn do nhất bản    

B. Lương giang phái viễn nhất đồng nguyên 

Câu 3. A Thân chỉ trường mạu lương giang bắc   

 B . Đức thụ tài bồi mộc hải nam 

Ba câu đối trên tuy câu chữ cụm từ có khác nhau, song đều thể hiện 
rất rõ một ý chung cho đời sau luôn luôn nhớ về 2 nơi châu hoan châu ái, 
Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Lương Giang, Mộc Hải, Xuân Tín, Thọ Xuân, Thạch 
Ngọc, Thạch Hà, có 2 chi họ chung một cội nguồn, chung một dòng họ 
Trần Danh mà ra                                                                

2, Về mồ mả: Theo gia phả họ Trần Danh ta xưa nay truyền lại, thì ở 
Hà Tĩnh các ngảnh họ đại tôn có mộ chí của các Ông Bà cụ tổ từ đời 1,2,3 
hiện nay đươc xây cất ở thôn Hải Ngọc, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, 
tỉnh Hà Tĩnh còn từ đời 4,5,6, trong đó có mộ của cụ Đắc và bà hai đời 3 ở 
Xuân Tín khi xưa đều để ở trên đất thuộc Tổng Phú Hà tức là đất làng Chỉ 
Tín ngày nay, thuộc các xứ đồng như Đồng Cón, Mã Cham, Phủ Lịch nên 
các cụ đời trước có câu nói cho dễ nhớ là Ông Phú Hà, Bà Mã Cham, Mã 
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Cham tức là xóm Trại Nu ngày nay. Đến năm 1978 toàn xã Xuân Tín quy 
hoạch khu nghĩa trang cát táng dồn về khu Cồn Phạm, cả họ Trần Danh 
quy hoạch các ngôi mộ trong dòng họ theo lô, theo hàng giữa các chi lần 
lượt một khu trong đó 12 ngôi mộ tổ các đời 3,4,5,6 ở hàng trên nhất chủ 
yếu là đắp đất chưa xây. Đến năm 1990 do khu đất ở Cồn Phạm diện tích 
giao cho dòng họ quá chật hẹp lại giáp mương máng, không còn nơi để 
tiếp, nên họ quyết định chuyển khu mộ cát táng rời về Mã Tền. Hiện nay 
các chi trong họ đã cơ bản rời về Mã Tền và xây cất khang trang sạch đẹp, 
đến nay còn một số nhánh của các chi vẫn đang để mộ ở lại Cồn Phạm 
như nhánh 1 của chi 2 nhánh 7 của chi 3 nhánh 2 của chi 4 nhìn chung mộ 
chí ở Cồn Phạm cũng như Mã Tền đều đươc xây cất và ốp gạch men 
đường đi lối lại đươc đầu tư đổ bê tông khang trang sạch đẹp                                                   
Hiện nay khu mộ cát táng ở Mã Tền của dòng họ có 12 ngôi mộ tổ, trong 
đó có một ngôi mộ không có tiểu vì thất lạc tìm chưa thấy.                                                
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3/  Các ngày giỗ Tổ 

TT Họ Và Tên Đời Ngày Giỗ 
AL 

Tuổi 
thọ 

Nơi Thờ Cúng 

1           
2            
3         
4               
5         
6       
7          
8      
9        

10     
11      
12       
13       
14 

Trần Danh Hoằng        
Trần Thị Minh          
Trần Danh Chu           
Bằng Thị Do       
Trần Danh Đắc          
Trần Thị Trí           
Lê Thị Đức             
Trần Quang Khải       
Lưu Thị Niệm           
Trần Danh Lệ         
Lê Thị Mẵn           
Trần Danh Tuấn          
Trần Danh Văn            
Dương Thị Giang 

1            
1          
2           
2            
3         
3          
3             
4            
4           
5         
5          
5        
6          
6 

15-Giêng                
15-Giêng                
20-Giêng                
10-05 âm           
14-08 âm                     

……..                
03-Chạp                 
28-06 âm                        
12-09 âm                            
20-Chạp                 
20-05 âm                       

…..               
13-Chạp                 
28-06 âm            

.               

.               

.         

.           

.           

.           

.         

.          

.         

.         

.              
68 

Hà Tĩnh 
Hà Tĩnh 
Hà Tĩnh 
Hà Tĩnh 
TH - HT Hà Tĩnh         
Thanh Hoá 
Thanh Hoá 
Thanh Hoá 
Thanh Hoá 
Thanh Hoá 
Thanh Hoá 
Thanh Hoá 
Thanh Hoá 
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IV.NHỮNG SỰ TÍCH ĐƯỢC TRUYỀN MIỆNG QUA CÁC ĐỜI                              
Theo các bậc cha ông đời trước mỗi khi nói về nguồn gốc dòng họ thì có 
một số chuyện có thật không được ghi trong gia phả được cả 2 nơi đó là các 
ngảnh đại tôn ở Hà Tĩnh và ngảnh họ ở Xuân Tín ghi nhận như sau:                                                        

1. Chuyện về Ông Đắc cụ tổ Đời 3 

Sau khi ra làm quan ở phủ chúa thời Lê -Trịnh, đóng đô ở Yên Trường, xã 
Thọ Lập ngày nay mới lấy bà hai, người làng Yên Chung chỉ tín là bà Lê 
Thị Đức Sinh được người con trai đời 4 tên là Quang Khải. Có lần cụ Đắc về 
Mộc Hải thăm lại vợ con ở quê nhà,  và ngỏ ý muốn rước bà cả và vợ con ra 
Thanh Hóa nhưng bà cả không đồng ý. Trên đường quay lại Thanh Hóa 
đến sông cầu Trùa phía Bắc Mộc Hải, con hỏi cha khi mô cha về, cụ ném 
hòn đá ném xuống sông và nói khi nào đá nổi lên thì cha về và cụ ra đi, cho 
đến khi về già và mất ở Xuân Tín ngày 14 – 08 không ghi năm nào.                                              

 2. Chuyện về bốc mộ không thành 

Vào khoảng năm 1935 các ngảnh họ đại tôn trong Hà Tĩnh tổ chức anh em 
ra Xuân Tín định bí mật bốc mộ cụ Đắc Ông tổ đời 3 về quê Ha Tĩnh, ra 
Thanh Hóa về xã Xuân Lập, làng Phú Xá trọ lại chuẩn bị đi bốc bí mật, 
xong ở làng Phú Xá có một bà con gái người họ Trần Danh LC ở đó, biết 
được mới lên Xuân Tín báo tin, nên được anh em trong họ đề phòng canh 
gác, giữ lại,  nên việc bại lộ, không thành, cuối cùng ngảnh họ đại tôn 
không có ý định tiếp tục bốc mộ Ông Đắc về quê Hà Tĩnh nữa.                                 
Xong việc 2 bên, giữa các ngảnh họ anh em trong Nghệ, ngoài Thanh ít có 
quan hệ qua lại thăm nhau một thời gian dài không rõ nguyên nhân.  

3. Chuyện về cụ tổ Trần Danh Văn  đời 6 (tức Cố Nho)             

Cụ Trần Danh Văn- đời 6 đậu tú tài nguyên là cựu nho sinh thời Lê-Mạc, 
gặp lúc nhà Lê không tốt, nhà Trịnh mất quyền, mới rời khỏi quê hương 
Yên Trường đi về miền biển Hậu Lộc, tình cờ lại gặp được người chị gái LC 
ở phủ Hà Trung huyện Hậu Lộc, tổng Đăng an xã Y Vích.                                                                              
Nguyên do khi đi qua đường vào nghỉ chân ở một quán nước, chủ khách 
hỏi nhau mới biết cụ Văn biết nghề dạy học, nên bà chủ quán mới mời thầy 
về dạy chữ cho con mình, một hôm Cụ tổ nhớ ngày giỗ bố mẹ mới xin được 
bày bàn thờ cúng giỗ ở nhà bà chủ, hôm đó nhà bà chủ cũng có đám giỗ 
nên nhờ cụ Văn cúng hộ, khi dở thảo khảo ra cúng thì thấy thảo khảo của 
Cụ Văn và bà chủ giống hệt nhau, nên mới nhận ra là chị em ruột một nhà. 
Về sau bà chị hỏi cưới vợ cho em trai mình, lấy bà Dương Thị Giang người 
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làng Y Vích thuộc huyện Hậu Lộc ngày nay. Ông Bà sinh hạ được 6 người 
con, 5 trai, 1 gái, người con gái từ khi sinh ra cho đến năm 18 tuổi bị câm 
không nói được, tự nhiên một hôm cất lên tiếng nói rằng, bố mẹ muốn có tổ 
tiền ăn nên làm ra thì hãy trở về quê cha đất Tổ mà làm ăn sinh sống. Cụ 
Tổ Trần Danh Văn nghe theo lời ấy, mới đưa vợ con về quê Thọ Lập - Xuân 
Tín, để lại người con trưởng la ông Trần Danh Khoắt sinh cơ lập nghiệp ở 
Thọ Lập, và đưa vợ và 4 người con trai về Xuân Tín, phong lại mồ mả Tổ 
tiên, xây dựng nên nhà thờ cúng bái, đến ngày nay con cháu các đời được 
thịnh vượng và không ngừng phát triển. 

 4. Nối lại quan hệ anh em. 

Theo các cụ Đời 9,Đời 10 kể lại thì vào khoảng năm 1930 ngảnh họ ở Xuân 
Tín có 2 cố là Cụ Mà và Cụ Lịch đã một lần vào Hà Tĩnh thăm họ đại tôn, 
lúc ấy không có phương tiện, phải đi bộ xuyên rừng trèo đèo lội suối tìm 
đến nơi xong nguồn tin này chưa chắc chắn vì ít được nghe nói chuyện.                                                                          
Vào khoảng năm 1940 ở xuân tín có ông thất tương người họ Trịnh Văn tên 
là Trịnh Văn Thắng được phong thất phẩm thời phong kiến, khi đi công tác 
đến làng Mộc Hải xã Thạch Ngọc huyện Thạch Hà- Hà Tĩnh mới phát hiện 
được ở đây có một dòng họ Trần Danh, sau khi biết rõ là cùng nguồn gốc 
với bên ngoại đường vợ mình là họ Trần Danh ở làng Chỉ Tín quê nhà và 
đã viết thư về báo tin cho Ông Trần Danh Hoạt, người ngảnh 3 họ Trần 
Danh đang làm lý trưởng lúc bấy giờ,  gọi là (Ông Lý Mọc) và Ông Hoạt đã 
viết thư thăm hỏi trao đổi việc nối lại quan hệ anh em sau bao năm xa 
vắng.  Đến năm 1957 ngảnh họ Xuân Tín đã cử 3 Ông vào thăm họ đại tôn 
lần đầu tiên đó là:  

1. Ông Trần Danh Đạm Đời 9 chi 3.                                                            

2. Ông Trần Danh Khoái Đời 10 chi 1.                                                         

3. Ông Trần Danh Muôn Đời 11 chi 3.                                                       

Và Từ Đó Đến nay anh em trong ngoài, trên dưới đã có một số lần cử người 
qua lại thăm viếng lẫn nhau với biết bao kỷ niệm đẹp đẽ, mặn nồng. Với 
tấm lòng chân thành nhất, và mỗi lần Bác Thăng ngảnh họ đại tôn ra thăm 
ngảnh họ ở Xuân Tín lại đại diện cho dòng họ tìm gặp gia đình Ông Trịnh 
Văn Tương xóm 21, con Ông Thắng để cảm ơn và ghi lưu niệm vào sổ tay 
của gia đình.                   
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V. NHỮNG LẦN VIẾNG THĂM NHAU GIỮA HỌ ĐẠI TÔN 

HÀ TĨNH VỚI NGẢNH HỌ Ở XUÂN TÍN 
Ngày Tháng Năm  Lý Do Người Đi Thăm 
Tháng 02 năm 1947               
…………………..                
Năm 1958              
Tháng 02 Năm 1986                                                             
Năm 1987                   
…                         
Năm 1988          
…                      
15-07-1992           
 …                  
 Năm 1991               
15-07-1997          
 …                     
…                    
…                     
15-07-1998             
…                       
5-07-1999            
 ..                   
 Năm 2001             
……………..  
…………….                       
13-12-2003                             

Xuân Tín Vào                               
.                      
 Hà Tĩnh Ra 
Hà Tĩnh Ra 
Xuân Tín Vào 
.                  
Hà Tĩnh Ra 
 
Xuân Tín Vào 
 
Hà Tĩnh Ra 
Xuân Tín Vào 
 
 
 
Hà Tĩnh Ra            
. 
Hà Tĩnh Ra 
 
Xuân Tín Vào 
 
Hà Tĩnh Ra 

Ông Đạm Đời 9, Ông Khoái Đời 10, 
Ông Muôn Đời 11                        
Ông Thăng Đời 11 Ông Chuẩn Đời 10,         
Ông Thăng Đời 11, Ông Huấn Trưởng 
Họ Đời 12                             
Ông Thư Đời 11,Ông Nhâm Đời 11, 
Ông Diệp, Ông Cần Đời 12                     
Ông Sính Đời 11, Ông Trưng Đời 11, 
Ông Thuỷ Đời 11, Ông Hà Đời 12                         
Ông Lọc Đời 10, Ông Hổ, Ông Đê Đời 
11, Ông Định, Ông Thành Đời 12                      
Ông Thăng Đời 11, Ông Quý,Ông 
Dinh Đời 12, Ông Ngọ, Ông Kỷ, Ông 
Hùng, Ông Cần, Bà Lài, Ông Tằm Đời 
11. Chị Năm, Ông Diệp, Ông Căn, Ônh 
Thành Lai, Ông Thành Canh, Đời 12                                   
Ông Thăng Đời 11, Ông Đại Đời 12, 
Ông Mạo Đời 13                                     
Ông Hà Bà Hoàn, Ông Thàng Đời 11. 
Ông Đại Ông Bình, Ông Thuận, Chị 
Lý, Anh Lý Đời 12          Ông Lăng, 
Ông Lâm, Ông Thà, Đời 11, Ông Sơn, 
Chị Bích Ông Thơm Đời 12, Ông Châu 
Đời 13                                   Bà Thăng 
Đời 11,Ông Tuấn Đời 12,        Ông 
Quyền Đời 13,                                 Ông 
Hộ Đời 11, Ông Tuấn Đời 12, Ông 
Quyền Đời 13, Ông Hợi Đời 14 
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DANH SÁCH TRÍCH NGANG TỪ ĐỜI 1 ĐẾN ĐỜI 6 
Cụ Thuỷ Tổ: Cụ Ông: TRẦN DANH HOẰNG 

Cụ Bà: TRẦN THỊ MINH 

 

TT Họ và Tên Năm 
sinh Ngày giỗ Ghi chú 

Đời 1 

Cụ Trần Danh Hoằng       

 Vợ: Trần Thị Minh        
Có 4 người con trai 

 15- Giêng             
15- Giêng 

Ở Hà Tĩnh 

Nt 

1 Trần Danh Thịnh  Không rõ ngày 
sinh tử 

Không có con nối 
dõi 

2 Trần Danh Bòng  Không rõ ngày 
sinh tử 

Không có con nối 
dõi 

3 Trần Danh Chu    

4 Trần Danh Tổng  Không rõ ngày 
sinh tử 

Không có con nối 
dõi 

Đời 2 

Ông Trần Danh Chu  

Vợ: Bà Bằng Thị Do   

Có 1 người con trai 

 
20- Giêng         

10- 05 Âm  

Ở Hà Tĩnh              

Nt 

1 Trần Danh Đắc  14- 08 Âm   
  



Gia phả dòng họ Trần Danh - Xuân Tín – Thọ Xuân – Thanh Hóa 

 

28 

Đời 3 

Ông Trần Danh Đắc   

Vợ 1: Bà Trần Thị Trí  

Vợ 2: Lê Thị Đức 

Có 10 người con : 

7 trai 3 gái 

 

14- 08 âm              
… 

03- Chạp Ở Hà Tĩnh 

Ở Thanh Hoá 

1 Ông Trần Danh 
Nhiễm   Con bà cả ở Hà Tĩnh 

2 Ông Trần Danh Toàn   Con bà cả ở Hà Tĩnh 

3 Ông Trần Danh Đức   Con bà cả ở Hà Tĩnh 

4 Ông Trần Danh 
Triêm   Con Bà cả ở Hà Tĩnh 

5 Ông Trần Danh Kế   Con bà cả ở Hà Tĩnh 

6 Ông Trần Danh Cơ   Con bà cả ở Hà Tĩnh 

7 Ông Trần Danh Khải  28-06 âm               
Con bà 2 ở  

Thanh Hoá 

8 Trần Thị….  Không rõ LC 
về đâu 

Không rõ tên 

9 Trần Thị….  Không rõ LC 
về đâu 

Không rõ tên 

10 Trần Thị….  Không rõ LC 
về đâu 

Không rõ tên 
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Đời 4 
Ông Trần Danh Khải   
Vợ Bà Lưu Thị Niệm 
Có 5 con: 2 trai 3 gái 

 
28- 06 âm              
12- 09 âm                

1 Trần Danh Lệ  24- Chạp  

2 Trần Danh Tuấn    

3 Trần Thị….   LC Xã Thọ Lập 

4 Trần Thị….   LC Xã Thọ Lập 

5 Trần Thị….   LC Xã Thọ lập 

Đời 5 
Ông Trần Danh Lệ         
Vợ Lê Thị Mẵn              
Có 7 con: 4 trai 3 gái 

 
24- Chạp             
20- 05 âm                

1 Trần Thị….   LC Về Gianh Gia 

2 Trần Thị….   LC Về Gianh Gia 

3 Trần Thị….   LC Về Gianh Gia 

4 Trần Danh…  Không rõ ngày 
sinh tử Làm gì ở đâu 

5 Trần Danh…  Không rõ ngày 
sinh tử Làm gì ở đâu 

6 Trần Danh…  Không rõ ngày 
sinh tử Làm gì ở đâu 

7 Trần Danh Văn  13- Chạp  

Đời 5 
Ông Trần Danh Tuấn      
Vợ: Bà Trần Thị Toá  Không rõ ngày 

sinh tử 

Không biết Ông, 
Bà có mấy con làm 

gì ở đâu 
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Đời 6 
Ông: Trần Danh Văn        
Vợ: Bà Dương Thị Giang 
Có 6 con : 5 Trai 1 gái 

 13- Chạp         
28- 06 âm                

1 Ông Trần Danh Khoát  Không rõ 
ngày sinh tử Vợ con nối tiếp 

2 Ông Trần Danh Khuê  18-04 âm               Trưởng chi I 

3 Ông Trần Danh Yêm  04-Giêng Trưởng chi II 

4 Ông Trần Danh Duyệt  15-02 âm               Trưởng chi III 

5 Ông Trần Danh Các  24- 06 âm               Trưởng chi IV 

6 Trần Thị ……   LC xã Thiệu Tiến 
Thiệu Hoá 
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VI. DANH SÁCH TRÍCH NGANG TỪNG NGƯỜI TRONG HỌ TỪ 
ĐỜI 7 ĐẾN ĐỜI 15 CỦA 4 CHI HỌ Ở XUÂN TÍN 

CHI I 

Stt Họ và tên 
Năm 
sinh 

Năm 
mất Ghi chú 

Đời 7 
Ông Trần Danh Khuê           
Vợ: Đinh Thị Vang            
Có 7 con: 4 trai 3 gái 

 
18-04 âm                       
17-04 âm               

 

1 Trần Danh Lãm  25-02 âm                
2 Trần Danh Điểm    
3 Trần Danh Trác   Không Có Vợ Con 
4 Trần Danh Châu   Không Có Vợ Con 
5 Trần Thị Thường    
6 Trần Thị Tỉnh    
7 Trần Thị Tất    

Đời 8 
Ông Trần Danh Lãm          
Vợ: Lê Thị Lan           
Có 2 Con Trai 

   

1 Trần Danh Thuần  20-03 âm                

2 Trần Danh Lân  05-02 âm                

Đời 9 
Ông Trần Danh Thuần        
Vợ: Hoàng Thị Tâm                   
Có 3 Con Trai 

 
20-03 âm                      
15-07 âm               

 

1 Trần Danh Thiện    
2 Trần Danh Nguyện  26-Giêng  
3 Trần Danh Liêm  01-04 âm                

Đời 10 
Ông Trần Danh Thiện         
Vợ: Hà Thị Tuyết          
Có 1 Con Gái 

   

1 Trần Thị Tý    
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Đời 10 
Ông Trần Danh Nguyện          
Vợ: Trịnh Thị Biên                
Có 4 con: 1 trai 3 gái 

 
21-Giêng           
20-10 âm               

 

1 Trần Thị Vớn  29-07 âm               LC Xóm 5 
2 Trần Thị Vân   LC Xóm 19 
3 Trần Thị Thư   LC ? 
4 Trần Danh Dưỡng   Không Có Vợ Con 

Đời 10 
Ông Trần Danh Liêm         
Vợ: Đỗ Thị Khoan         
Có 2 con: 1 trai 1 gái 

 
01-04 âm 
24-08 âm 

 

1 Trần Danh Hợi  12-02 âm                
2 Trần Thị Hoà  11-04 âm               LC Xóm 27 

Đời 11 
Ông Trần Danh Hợi           
Vợ: Bùi Thị Nghiêm       
Có 3 Con Trai 

 
12-02 âm                   
11-04 âm               

 

1 Trần Danh Dự 1957   
2 Trần Danh Định 1961   
3 Trần Danh Lương 1968   

Đời 12 
Ông Trần Danh Dự             
Vợ: Trịnh Thị Năm            
Có 3 con: 2 trai 1 gái 

1957       
1954 

  

1 Trần Danh Luân 1979   
2 Trần Danh Thường 1982   
3 Trần Thị Lâm 1984  Mù Bẩm Sinh 

Đời 13 
GĐ Trần Danh Luân           
Vợ: Tống Thị Hà           
Có 3 con: 2 trai 1 gái 

1979              
1982 

 ở Bình Dương 

1 Trần Danh Thành Công 2006   
2 Trần Thị Hà Oanh 2011   
3 Trần Danh Công Thành 2015   
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Đời 13 
GĐ Trần Danh Thường        
Vợ: Nguyễn Thị Lệ             
Có 1 Con Trai 

1982         
1980 

 ở Bình Dương 

1 Trần Danh Phi             2002   

Đời 13 
Trần Thị Lâm               
 Có 1 Con Trai               1984                            

1 Trần Danh Việt Anh 2016   

Đời 12 
Ông Trần Danh Định           
Vợ: Đỗ Thị Trường        
Có 3 con: 2 trai 1 gái 

   

1 Trần Danh Quân 1983   
2 Trần Danh Lực 1985   
3 Trần Thị Lượng 1992  LC Xóm 26 

Đời 13 
GĐ Trần Danh Quân         
Vợ Đinh Thị Hà           
Có 3 con: 2 trai 1 gái 

1983          
1982 

 ở Bình Dương 

1 Trần Danh Linh 2008   
2 Trần Thị Hiền Mai 2013   
3 Trần Danh Tùng 2015   

Đời 13 

GĐ Trần Danh Lực          
Vợ Phạm Thị  
Quỳnh Trang                           
Có 3 con: 2 trai 1 gái 

1985         
1987 

 ở Đắc Lắc 

1 Trần Thị Nhã Uyên 2013   
2 Trần Danh Duy Nam 2015   
3 Trần Danh Duy Khoa 2022   

Đời 12 
Ông Trần Danh Lương      
Vợ Trịnh Thị Đào          
Có 2 con: 1 trai 1 gái 

   

1 Trần Thị Hương 1990  LC Xóm 18 
2 Trần Danh Đạt 1993   
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Đời 13 
GĐ Trần Danh Đạt             
Vợ Trần Thị Tươi          
Có 2 con: 1 trai 1 gái 

1993        
1997 

 Ở Bình Dương 

1 Trần Danh Thịnh Phát 2018   
2 Trần Thị Thanh Tuyền 2019   

Đời 9 
Ông Trần Danh Lân         
Vợ Trần Thị Kỳ          
Có 6 con: 4 trai 2 gái 

 
05-02 âm                        
24-03 âm               

 

1 Trần Danh Lam  08-10 âm               Không Có Con 
2 Trần Danh Lấn  20-05 âm                
3 Trần Danh Du  09-04 âm                
4 Trần Danh Phấn  21-08 âm                
5 Trần Thị Sang   LC Xóm 25 
6 Trần Thị Huynh   LC Xóm 26 

Đời 10 
Ông Trần Danh Lam       
Vợ Bùi Thị Tiên 

 
08-10 âm                        
28-11 âm               Không Có Con 

Đời 10 
Ông Trần Danh Lấn       
Vợ Mai Thị Vì            
Có 5 con: 3 trai 2 gái 

 
20-05  âm                       
07-02 âm               

 

1 Trần Thị Lống   LC Xóm 26 
2 Trần Danh Tường  20-Chạp  

3 Trần Danh Dậu  20-06 âm               Liệt Sỹ Chống 
Pháp 

4 Trần Danh Hổ    
5 Trần Thị Mẵn   LC Xóm 26 

Đời 11 
Ông Trần Danh Tường        
Vợ Lê Thị Lống              
Có 3 con trai 

 
20-Chạp          
18-Chạp 

 

1 Trần Danh Mật 1946 19-05 âm               Không Có Vợ 
2 Trần Danh Hân 1948   
4 Trần Danh Thanh 1959   
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Đời 12 
Ông Trần Danh Hân       
Vợ Hà Thị Hòng               
Có 4 con: 2 trai 2 gái 

1948       
1947 

  

1 Trần Danh Hạnh 1978   
2 Trần Thị Hương 1980  LC Xóm 18 
3 Trần Thị Hà 1980 09-03 âm                
4 Trần Danh Hiền 1984   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Hạnh      
Vợ Trịnh Thị Cải           
Có 4 con trai 

1978         
1985 

 Ở Bình Dương 

1 Trần Danh Tuấn 2007   
2 Trần Danh Tài 2012   
3 Trần Danh Đức Thắng 2016   
4 Trần Danh Nam Khánh 2023   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Hiền        
Vợ Trần Thị Nam            
Có 3 con: 2 trai 1 gái 

1984        
1990 

 Ở Bình Dương 

1 Trần Danh Đức Duy 2008   
2 Trần Danh Bảo An 2012   
3 Trần Thị Vân Anh 2016   

Đời 12 
Ông Trần Danh Thanh      
Vợ Đỗ Thị Mạnh          
Có 4 con: 3 trai 1 gái 

1959         
1960 

  

1 Trần Thị Minh 1980  LC Xóm 17 
2 Trần Danh Hải 1983   
3 Trần Danh Hậu 1987   
4 Trần Danh Tỉnh 1994   
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Đời 13 
GĐ Trần Danh Hải        
Vợ Phạm Thị Hằng        
Có 3 con: 1 trai 2 gái 

1983       
1987 

  

1 Trần Thị Phương 2009   
2 Trần Danh Huy 2013   
3 Trần Thị Khánh Vy 2023   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Hậu          
Vợ Trịnh Thị Tình           
Có 3 con: 1 trai 2 gái 

1987         
1992 

  

1 Trần Thị Thảo My 2014   
2 Trần Bảo Anh 2018   
3 Trần Danh Gia Phúc 2023   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Tỉnh          
Vợ Nguyễn Thị Tuyết       
Có 1 Con Trai 

1994         
1999 

  

1 Trần Danh Anh Tú 2023   

Đời 11 
Ông Trần Danh Hổ         
Vợ Lê Thị Thuý              
Có 1 Con Trai 

 
08-08 âm                          
23-05 âm               

 

1 Trần Danh Chủ 1963   

Đời 12 
Ông Trần Danh Chủ           
Vợ Đặng Thị Hạt             
Có 4 con: 1 trai 3 gái 

1963         
1961 

  

1 Trần Thị Hải 1981  LC Xóm 25 
2 Trần Danh Hùng 1984   
3 Trần Thị Hà 1986  LC ? 
4 Trần Thị Bắc 1989  LC Xóm 18 

Đời 13 
GĐ Trần Danh Hùng          
Vợ Huỳnh Thị Ngọc Mai 
Có 3 con: 1 trai 2 gái 

1984         
1988 

  

1 Trần Thị Anh Vân 2006   
2 Trần Danh Hạo Nam 2014   
3 Trần Huỳnh Bảo Trân 2019   
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Đời 10 
Ông Trần Danh Du         
Vợ Nguyễn Thị Biển       
Có 7 con: 5 trai 2 gái 

 
09-04 âm                      
25-05 âm               

 

1 Trần Danh Tu  09-04 âm                
2 Trần Thị Tích   LC Xuân Hoà 
3 Trần Thị Ty   LC Xóm 19 
4 Trần Danh Phương   Mất Trẻ 
5 Trần Danh Thức   Mất Trẻ 
6 Trần Danh Thìn   Mất Trẻ 
7 Trần Danh Ngọ 1927 ?  

Đời 11 
Ông Trần Danh Tu         
Vợ Đỗ Thị Thôn          
Có 7 con: 4 trai 3 gái 

 
09-04 âm                       
12-05 âm               

 

1 Trần Danh Lọc  25-06-1986  
2 Trần Thị Lách 1929  LC Thọ Lập 
3 Trần Danh Hách 1931   
4 Trần Thị Yến ?  Mất Lúc Trẻ 
5 Trần Danh Vân 1933 2016  
6 Trần Danh Mây 1938   

7 Trần Thị Xuyến 1945  
LC TP Thanh 

Hoá 

Đời 12 
Ông Trần Danh Lọc        
Vợ Trịnh Thị Mậu            
Có 2 Con Gái 3 Trai 

?            
1928 

25-06-1986     
12-04-2012 

 

1 Trần Thị Nhung 1957  LC Yên Định 
2 Trần Thị Thanh 1963  LC Xóm 25 
3 Trần Danh Thành 1967   
4 Trần Danh Thực 1971   
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Đời 13 
GĐ Trần Danh Thành        
Vợ Lê Thị Khuyên                 
Có 1 con gái 2 trai 

1967       
1977 

  

1 Trần Thị Giang 1996  LC Thiệu Hoá 
2 Trần Danh Đạt 1999   
3 Trần Danh Đức Tài 2011   

Đời 14          
GĐ Trần Danh Đạt         
Vợ Nguyễn Thị Diễm   
có 1 con trai                     

1999         
2002                             

  

1 Trần Danh Quốc Khánh 2023   

Đời 13 
Trần Danh Thực           
Vợ Trần Thị Nguyệt           
Có 2 Con Trai 

1971       
1975                      

  

1 Trần Danh Tiến 2002   
2 Trần Danh Tuấn 2006   

Đời 12 
Ông Trần Danh Hách            
Vợ Trịnh Thị Tính         
Có 4 con trai 

1931        
1932 

11-08-2017      
18-05-2017 

 

1 Trần Danh Dung 1959   
2 Trần Danh Hoà 1964   
3 Trần Danh Hợp 1969   
4 Trần Danh Ý 1976 28-08-2000  

Đời 13 
Ông Trần Danh Dung         
Vợ Trịnh Thị Lâm         
Có 1 Con Gái 2 Trai 

1959        
1961 

  

1 Trần Thị Thu 1983  LC Thọ Lập 
2 Trần Danh Dũng 1985   
3 Trần Danh Anh 1989   
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Đời 14 
GĐ Trần Danh Dũng                 
Vơ Hoàng Thị Hà              
Có 1 con trai 1 gái 

1985           
1992 

  

1 Trần Hoàng Minh Ngọc 2018   
2 Trần Danh Bảo An 2020   

Đời 14 
GĐ Trần Danh Anh           
Vợ Lê Thị Oanh                 
Có 1 con trai 1 gái 

1989          
1991 

  

1 Trần Danh Minh Khánh 2014   
2 Trần Thị Kim Huyền 2021   

Đời 13 
Ông Trần Danh Hoà           
Vợ Lê Thị Minh          
Có 2 Con Gái 

1964          
1968 

  

1 Trần Thị Huyền Trang 1990  LC Hà Nội 
2 Trần Việt Trinh 1996  LC Hà Nội 

Đời 13 
Ông Trần Danh Hợp         
Vợ Lê Thị Loan         
Có 3 Con Gái 

1969          
1973 

  

1 Trần Thị Phượng 1994  LC Xóm 27 
2 Trần Thị Nga 1998  LC Thọ Minh 
3 Trần Thị Linh 2010   

Đời 12 

Ông Trần Danh Vân       
Vợ 1 Mai Thị Thoa        
Vợ 2 Nguyễn Thị Nghênh     
Có 5 Con Gái 2 Trai 

1933        
1939             
1948 

2016  

1 Trần Thị Hoa 1966  LC Xóm 21 
2 Trần Thị Hòng 1969  LC Xuân Hoà 
3 Trần Thị Hằng 1972  LC Xóm 22 
4 Trần Thị Hạnh 1976  LC Vĩnh Lộc 
5 Trần Danh Hải 1981   
6 Trần Thị Hương 1985  LC Xuân Hưng 
7 Trần Danh Long 1978   
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Đời 13 
GĐ Trần Danh Hải           
Vợ Trịnh Thị Sang        
Có 3 Con Gái 1 Trai 

1981       
1988 

  

1 Trần Thị Trà My 2011   
2 Trần Thị Kim Ngân 2015   
3 Trần Thị Thanh Chúc 2019   
4 Trần Danh Đức Anh 2020   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Long         
Vợ Lê Thị Hiền          
Có 1 con gái 2 trai 

1978          
1982 

  

1 Trần Thị Bích 2003   
2 Trần Danh Kiên 2006   
3 Trần Danh Phong    

Đời 12 
Ông Trần Danh Mây        
Vợ Lê Thị Nếm            
Có 3 con Trai 1 Gái 

1938         
1951 

  

1 Trần Danh Luân 1970   
2 Trần Danh Lánh 1972   
3 Trần Danh Cảnh 1975   
4 Trần Thị Hà 1977  LC xóm Phủ Lịch 

Đời 13 
GĐ Trần Danh Luân       
Vợ Nguyễn Thị Liên        
Có 1 Con Trai 1 Gái 

1970         
1973 

  

1 Trần Danh Thường 1992   
2 Trần Thị Thuỷ 1994   

Đời 14 
GĐ Trần Danh Thường       
Vợ Nguyễn T. Phương Thảo 
Có 1 Con Trai 

1992        
1991 

  

1 Trần Danh Đức Duy 2020   
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Đời 13 
Trần Danh Lánh           
Vợ Trương Thị Hưng        
Có 2 Con Gái 1 Trai 

   

1 Trần Thị Hiểu 1998  LC Thọ Lập 
2 Trần Thị Huệ 2006   
3 Trần Danh Gia Bảo 2017   

Đời 13 

GĐ Trần Danh Cảnh         
Vợ 1 Nguyễn Thị Hồng      
Vợ 2 Tăng Thị Kỳ                
Có 2 con gái 1 trai 

1975          
1971          
…? 

  

1 Trần Thị Tiến 1994  LC Yên Định 
2 Trần Thị Tuyển 1998  LC Thọ Minh 
3 Trần Danh Mạnh Dũng 2004   

Đời 11 
Ông Trần Danh Ngọ           
Vợ Lê Thị Toại              
Có 3 con trai 3 gái 

1927         
1933 

  

1? Trần Danh Sơn 1960 ? Mất Còn Trẻ 
2 Trần Danh San 1962 ? Mất Còn Trẻ 
3 Trần Thị Sự 1964  LC TP Thanh Hoá 
4 Trần Thị Loan 1976  LC Xã Thọ Thắng 
5 Trần Thị Lâm 1977  LC TT Thọ Xuân 
6 Trần Danh Thạo 1979   

Đời 12 
Ông Trần Danh Thạo        
Vợ Trịnh Thị Sen            
Có 1 Con Gái 1 Trai 

1979           
1983 

  

1 Trần Thị Gia Nhi 2011   
2 Trần Danh Đức Quang 2016   

Đời 8 
Ông Trần Danh Điểm           
Vợ Hà Thị Gấm               
Có 2 Con Trai 1 gái 

 
21-08 âm               
25-08 âm               

 

1 Trần Danh Chỉ  05-Giêng                
2 Trần Danh Tàu    
3 Trần Thị Tơ    
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Đời 9 

Ông Trần Danh Chỉ        
Vợ1 Hoàng Thị Chuyên         
Vợ 2 Trịnh Thị Huệ           
Có 2 con trai 2 gái 

 
05-Giêng                         
19-05  âm                       
05-11 âm               

 

1 Trần Danh Khoái  19-02 âm                
2 Trần Thị Do   LC ? 
3 Trần Thị Ất   LC ? 
4 Trần Danh Lạc    

Đời 10 
Ông Trần Danh Khoái        
Vợ Lê Thị Địch           
 Có 1 Con Trai 3 Gái 

 
19-02 âm                          
12-04 âm               

 

1 Trần Danh Thư 1919 
06-04-
2006 

 

2 Trần Thị Miễn   LC Xóm Cồn 
3 Trần Thị Huấn 1922  LC Xóm 23 
4 Trần Thị Mùi 1930  LC Xóm 17 

Đời 11 
Ông Trần Danh Thư           
Vợ Nguyễn Thị Vân                
Có 2 Con Trai 3 Gái 

1919 
 06-04 âm                

1 Trần Danh Thi 1940   
2 Trần Thị Thơ 1948  LC Xóm 17 
3 Trần Danh Thọ 1953   
4 Trần Thị Ký 1956  Không Lấy Chồng 
5 Trần Thị Thuý 1958  LC Xóm 18 

Đời 12 
Ông Trần Danh Thi          
Vợ Lê Thị Nụ                
Có 3 Con Trai, 1 con gái 

1940          
1942 

  

1 Trần Danh Dũng 1968   
2 Trần Danh Ngọc 1971   
3 Trần Thị Hương 1974   
4 Trần Danh Thạch 1977   
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Đời 13 
GĐ Trần Danh Dũng            
Vợ Đinh Thị Cương          
Có 2 Con Gái 1 Trai 

1968        
1973 

  

1 Trần Thị Trang 1993  LC Phú Thọ 
2 Trần Thị Uyên 1996   
3 Trần Danh Tuấn Anh 2006   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Ngọc          
Vợ Đỗ Thị Hợp           
Co 1 Con Trai 2 Gái 

1971         
1970 

  

1 Trần Danh Hoàn 1991   
2 Trần Thị Lệ 1997  LC Thiệu Hoá 
3 Trần Thị Kim Oanh 2007   

Đời 14 
GĐ Trần Danh Hoàn        
Vợ Lê Thị Thảo           
Có 1 Con Gái 1 Trai 

1991                     
1994 

  

1 Trần Lê Nhã Uyên 2016   
2 Trần Danh Gia Huy 2019   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Thạch             
Vợ Lê Thị An                
Có 2 Con Gái 1 Trai 

1977         
1978 

  

1 Trần Thị Thu 2000   
2 Trần Thị Khánh Linh 2007   
3 Trần Danh Đức Minh 2016   

Đời 12 
Ông Trần Danh Thọ            
Vợ Trương Thị Phượng         
Có 2 Con Gái 1 Trai 

1953 
1951 

  

1 Trần Thị Loan 1979   
2 Trần Thị Liên 1982  LC Xóm 23 
3 Trần Danh Tâm 1988  LC Xóm 26 
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Đời 13 
GĐ Trần Danh Tâm       
Vợ Phạm Thị Yến         
Có 1 Con Gái 1 Trai 

1988           
1992 

  

1 Trần Thị Thảo Nhi 2017   
2 Trần Danh Bảo Duy 2019   

Đời 10 
Ông Trần Danh Lạc          
Vợ Nguyễn Thị Mặn           
Có 1 Con Gái 

   

1 Trần Thị Bông 1937  LC Xóm Cồn 

Đời 9 
Ông Trần Danh Tàu          
Vợ Hoàng Thị Nhu        
Có 7 Con Trai 1 Gái 

 16-Giêng  

1 TRần Danh Thuỷ  28-Chạp  
2 Trần Danh Tuyên  04-08 âm                
3 Trần Danh Quế  01-Chạp  
4 Trần Danh Vẽ  28-04 âm                
5 Trần Danh Lịch  17-04 âm                
6 Trần Danh Lục  23-09 âm               Liệt Sỹ LTCM 
7 Trần Danh Trường  28-09 âm                
8 Trần Thị Lỉnh   LC Xóm 24 Họ Đỗ 

Đời 10 
Ông Trần Danh Thuỷ         
Vợ Lê Thị Sáp               
Có 2 Con Trai 3 Gái 

 
28-Chạp          
24-04 âm               

 

1 Trần Thị Chiêm   LC Xóm 24 
2 Trần Danh Chi  26-04 âm                

3 Trần Danh Dạu  
18-07-
1987 

 

4 Trần Thị Thịnh    
5 Trần Thị Chức  25-Giêng LC Xóm 18 
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Đời 11 
Ông Trần Danh Chi          
Vợ Trịnh Thị Mẽo         
Có 2 Con Trai 2 Gái 

   

1 Trần Thị Cấn 1929 Con Nuôi LC Trại Nu 
2 Trần Danh Diệp 1930   
3 Trần Danh Căn 1945   
4 Trần Thị Cước 1949  LC Xóm T25 

Đời 12 
Ông Trần Danh Diệp          
Vợ Trịnh Thị Lành            
Có 4 Con Trai 

1930          
1928 

  

1 Trần Danh Việt 1950   
2 Trần Danh Vân 1959   
3 Trần Danh Ba 1962   
4 Trần Danh Bốn 1965   

Đời 13 
Ông Trần Danh Việt          
Vợ Trịnh Thị Châu             
Có 2 con trai 2 gái 

1950           
1955 

  

1 Trần Thị Bắc 1974  LC Xóm 18 
2 Trần Danh Hai 1981   
3 Trần Danh Cường 1984   
4 Trần Thị Hằng 1987  LC Xóm 26 

Đời 14 
GĐ Trần Danh Hai           
Vợ Lưu Thị Huệ            
Có 2 Con Gái 1 Trai 

1981          
1989 

  

1 Trần Thị Hà Linh 2012   
2 Trần Linh Nhi 2015   
3 Trần Danh Tuấn Kiệt 2018   

Đời 14 
GĐ Trần Danh Cường        
Vợ Thái Thị Hương         
Có 1 Con Trai 2 Gái 

1984         
1990 

  

1 Trần Thị Khánh Ly 2015   
2 Trần Danh Đăng Khoa 2019   
3 Trần Thị Ngọc Anh 2021   
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Đời 13 

Ông Trần Danh Vân         
Vợ 1 Ngô Thị Oanh                     
Vợ 2 Nhữ Thị Hiền         
Có 4 Con Trai 1 Gái 

1959            
?              

1962 
  

1 Trần Danh Long 1984   
2 Trần Danh Lạc 1987   
3 Trần Danh Vũ 1989   
4 Trần Danh Đại 1992   
5 Trần Thị Thu 1996  LC Nam Định 

Đời 14 
GĐ Trần Danh Long            
Vợ Dương Thị Thuỷ         
Có 2 Con Trai 

1984              
? 

  

1 Trần Danh Quân 2008   
2 Trần Danh Phát 2020   

Đời 14 
GĐ Trần Danh Lạc          
Vợ Nguyễn Thị Nhâm         
Có 1 Con Trai 1 Gái 

1987             
1987 

  

1 Trần Thị Thảo Uyên 2012   
2 Trần Danh Kiên 2016   

Đời 14 
GĐ Trần Danh Đại           
Vợ Thiều Thị Ly             
Có 2 Con Gái 

1992           
2003 

  

1 Trần Thiều Nhã Đan 2023   

2 
Trần Thiều Nguyên 
An 

2023   

Đời 13 
Ông Trần Danh Ba            
Vợ Nguyễn Thị Bình        
Có 2 Con Gái 1 Trai 

   

1 Trần Thị Thanh 1989  
LC Nho Quan Ninh 

Bình 
2 Trần Danh Cảnh 1992   
3 Trần Thị Thơ 1997  LC Xóm 27 
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Đời 14 
GĐ Trần Danh Cảnh          
Vợ Trần Thị Kiều Chinh 
Có 1 Con Trai 

1992            
1997 

  

1 Trần Danh Tuấn Minh 2023   

Đời 13 
Ông Trần Danh Bốn          
Vợ Trần Thị Mai            
Có 1 Con Trai 2 Gái 

1965          
1967 

  

1 Trần Danh Tài 1988   
2 Trần Thị Liên 1989   
3 Trần Thị Huệ 1991   

Đời 14 
GĐ Trần Danh Tài           
Vợ Trịnh Thị Hằng            
Có 3 Con Trai 

1988              
1992 

  

1 Trần Danh Nhật Huy 2016   
2 Trần Danh Anh Dũng 2018   
3 Trần Danh Nhật Minh 2021   

Đời 12 
Ông Trần Danh Căn           
Vợ Lê Thị Thơm             
Có 5 Con Trai 3 Gái 

1945         
1945 

  

1 Trần Danh Băng 1965   
2 Trần Thị Mai 1967  LC Xóm 20 
3 Trần Danh Bản 1969   
4 Trần Thị Ái 1971  LC Xóm 23 
5 Trần Thị Ân 1973  LC Xóm Trại Nu 
6 Trần Danh Thoát 1975 Mất trẻ  
7 Trần Danh Có 1977   
8 Trần Danh Chíến 1979   

Đời 13 
Ông Trần Danh Băng              
Vợ Trần Thị Hương           
Có 2 Con Trai 1 Gái 

1965               
1965 

  

1 Trần Danh Tuấn 1986   
2 Trần Danh Thanh 1989   
3 Trần Thị Nga 1996  LC Xóm 23 
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Đời 14 
GĐ Trần Danh Tuấn          
Vợ Vũ Thị Thương             
Có 1 Con Trai 1Gái 

1986         
? 

  

1 Trần Thị Uyển Vy 2013   
2 Trần Danh Tuấn Kiệt 2017   

Đời 14 
GĐ Trần Danh Thanh           
Vợ Nguyễn Thị Ngọc     
Có 1 Con Gái 

1989           
1992 

  

1 Trần Thị Phương Nhi 2020   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Bản          
Vợ Nguyễn Thị Mai             
Có 1 Con Trai 1 Gái 

1969         
1974 

  

1 Trần Thị Hà Phương 1995  LC TT Thọ Xuân 
2 Trần Danh Nam 2001   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Có                   
Vợ Trịnh Thị Văn            
Có 2 Con Trai 

1977             
1979 

  

1 Trần Danh Tùng 1998   
2 Tràn Danh Anh 2002   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Chíến         
Vợ Đỗ Thị Bắc                
Có 2 con trai 

1980            
1983 

  

1 Trần Danh Nhật 2003   
2 Trần Danh Bảo 2008   
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Đời 11 

Ông Trần Danh Dậu           
Vợ Trịnh Thị Cẩm          
Có 7 Con Trai 2 Gái 

 
18-07-1987        
26-02-1968 

 

1 Trần Danh Vãng 1932   

2 Trần Danh Mọc ? Mất Trẻ  

3 Trần Danh Nghĩ 1941   

4 Trần Danh Loan 1943  Liệt sỹ Chống Mỹ 

5 Trần Danh Phượng  Mất Trẻ  

6 Trần Thị Doan 1946  LC Xóm 26 

7 Trần Thị Dung 1952  LC Thọ Minh 

8 Trần Danh Nhung 1956   

9 Trần Danh Cung 1959   

Đời 12 

Ông Trần Danh Vãng         
Vợ Nguyễn Thị Nòi            
Có 1 con trai 6 gái 

1932          
1930 

19-02  âm                       
24-Chạp 

 

1 Trần Danh Châu 1957   

2 Trần Thị Báu 1960  LC Xóm 20 

3 Trần Thị Ngọc 1963  LC Xã Thọ Lập 

4 Trần Thị Ngà  Mất Trẻ  

5 Trần Thị Bốn 1968  LC Xóm 24 

6 Trần Thị Năm 1971  LC Xóm Trại Nu 

7 Trần Thị Sáu 1973  LC Xóm 23 
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Đời 13 

Ông Trần Danh Châu           
Vơ 1 Bùi Thị Quế             
Vợ 2 Triệu Thị Toán          
Có 2 Con Trai 5 Gái 

1957           
1956         

? 

04-4-2017  

1 Trần Thị Long 1977 12-12-1984  

2 Trần Danh Trọng 1979   

3 Trần Thị Thanh 1981  LC Phú Yên 

4 Trần Thị Thu 1983 02-06-2023 LC Xóm 26 

5 Trần Thị Hiền 1985  
LC Cổ Nhuế  

Hà Nội 
6 Trần Thị Hạnh 1987  LC TP Nam Định 

7 Trần Danh Bảy 1991   

Đời 14 

GĐ Trần Danh Trọng        
Vợ: Đỗ Thị Lan               
Có 1 Con Trai 1 Gái 

1979          
1980 

  

1 Trần Danh Tuấn Anh 2001   

2 Trần Thị Thảo Mai 2007   

Đời 14 

GĐ Trần Danh Bảy        
Vợ: Trịnh Thị Hà                           
Có 3 Con Gái 

1991        
1993 

  

1 Trần Thị Trà My 2013   

2 Trần Thị Phương Thảo 2019   

3 Trần Khánh Vy 2024   

Đời 12 

Ông Trần Danh Nghĩ    
Vợ Nguyễn Thị Láng         
Có 1 Con Gái 

1941          
1938 

05-07-1989  

1 Trần Thị Lâm 1972   
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Đời 12 

Ông Trần Danh Loan        
Vợ Nguyễn Thị Minh       
Có 2 Con Gái 

1943               
1943 

 Liệt Sỹ Chống Mỹ 

1 Trần Thị Chinh 1971  LC Xã Xuân Hoà 

2 Trần Thị Hồng ?  LC… ? 

Đời 12 

Ông Trần Danh Nhung      
Vợ Trịnh Thị Đào         
Có 1 Con Gái 2 Trai 

1956        
1960 

  

1 Trần Thị Hằng 1983  LC Xóm Cồn 

2 Trần Danh Hạnh 1985   

3 Trần Danh Hiệu 1987   

Đời 13 

GĐ Trần Danh Hạnh       
Vợ Trần Thị Hồng            
Có 2 Con Trai 2 Gái 

1985         
1985 

  

1 Trần Danh Gia Huy 2008   

2 Trần Thị Phương Anh 2014   

3 Trần Thị Trúc Linh 2016   

4 Trần Danh Nhật Nam 2024   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Hiệu       
Vợ Trịnh Thị Hiền         
Có 1 Con Gái 1 Trai 

1987          
1989 

  

1 Trần Thị Phương Thảo 2009   
2 Trần Danh Trung Hiếu 2012   

Đời 12 
Ông Trần Danh Cung       
Vợ Lê Thị Hà                
Có 1 Con Gái 2 Trai 

1959         
1960 

  

1 Trần Thị Trà 1982  LC Hoằng Hoá 
2 Trần Danh Giang 1984   
3 Trần Danh Hoàn 1987   
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Đời 13 
GĐ Trần Danh Giang        
Vợ Trịnh Thị Hồng          
Có 1 Con Trai 1 Gái 

1984        
1984 

  

1 Trần Danh Hùng 2004   
2 Trần Thị Thu Huyền 2010   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Hoàn       
Vợ Đinh Thị Nguyệt         
Có 1 con trai, 3 con gái 

1987          
1989 

  

1 Trần Thị Thanh Vân 2011   
2 Trần Thị Vân Anh 2015   
3 Trần Thị Diễm My 2018   
4 Trần Danh Phúc 2024   

Đời 11 
Ông Trần Danh Chức        
Vợ Thái Thị Vinh         
Có 3 Con Gái 1 Trai 

 
25-Giêng         
16-08 âm               

 

1 Trần Thị Tước 1954  LC Xóm 21 
2 Trần Danh Tiến 1956   
3 Trần Thị Tuyên 1960  Không lấy Chồng 
4 Trần Thị Tảo 1962  LC TP Sầm Sơn 

Đời 12 

Ông Trần Danh Tiến         
Vợ 1 Trịnh Thị Sơn        
Vợ 2 ….?                  
Có 4 con trai 

1956   

1 Trần Danh Tùng 1983   
2 Trần Danh Thái 1986   
3 Trần Danh Lượng 1991   
4 Trần Danh Toán 1992   

Đời 12 
Bà Trần Thị Tuyên         
Có 1 con gái 1960   

1 Trần Thị Thơ 1993   
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Đời 13 
GĐ Trần Danh Tùng          
Vợ Thị Cẩm Giang          
Có 2 Con Gái 1 Trai 

1983           
1993 

  

1 Trần Thị Khánh Ngọc 2012   

2 
Trần Danh Nguyên 
Khôi 2014   

3 Trần Thị Ngọc Khánh 2022   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Thái            
Vợ Nguyễn Thị Thu           
Có 2 Con Gái 

1986             
1988 

  

1 Trần Thị Lan Anh 2010   
2 Trần Hải Yến 2016   
3 Trần Danh Minh Đăng 2024   
4 Trần Danh Hải Đăng 2024   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Lượng          
Vợ Trịnh Thị Trang         
Có 1 Con Trai 

1991         
1993 

  

1 Trần Danh Nhật Trường 2011   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Toán        
Vợ ….Thị Thuý          
Có 1 Gái 1 Trai 

1992         
1996 

  

1 Trần Thị……    
2 Trần Danh…    

Đời 10 

Ông Trần Danh Tuyên         
Vợ1 Đỗ Thị Cáy          
Vợ2 Lê Thị Hiên 
Có 3 Con Gái 3 Trai 

 
04-08 âm                        
19-09 âm                       
12-Chạp 

 

1 Trần Thị Phác   LC Xóm 16 
2 Trần Thị Đúc   LC Yên Định 
3 Trần Danh Kích  02-10 âm                
4 Trần Thị Ích   LC Xóm 23 
5 Trần Danh Cộc  05-Chạp Mất Khi Còn Nhỏ 
6 Trần Danh Cạch  13-Chạp Mất Khi Còn Nhỏ 
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Đời 11 
Ông Trần Danh Kích          
Vợ Nguyễn Thị Vóc        
Có 4 Con Gái 3 Trai 

 02-10 âm               
22-Chạp 

 

1 Trần Thị Kẹo 1930  LC Xóm Phủ Lịch 
2 Trần Thị Mật 1941  LC Xóm 21 
3 Trần Thị Chân 1944  LC Thiệu Hoá 
4 Trần Danh Dung 1949   
5 Trần Danh Dinh 1951 02-02 âm               Không Có Vợ con 
6 Trần Danh Ninh 1954   
7 Trần Thị Tỉnh 1955  L//C Xóm 21 

Đời 12 
Ông Trần Danh Dung          
Vợ Hà Thị Hải                 
Có 2 Con Gái 1 Trai 

1949 
1953   

1 Trần Danh Dũng 1976   
2 Trần Thị Hăng 1978  LC Xã Trường Xuân 
3 Trần Thị Vân 1982  LC Xã Phú Xuân 

Đời 13 
GĐ Trần Danh Dũng        
Vợ Vũ Thị Hạnh           
Có 2 Con Trai 

1976          
1976 

  

1 
Trần Danh Khương 
Duy 

2004   

2 Trần Danh Minh Đức 2008   

Đời 12 
Ông Trần Danh Ninh      
Vợ Nguyễn Thị Liên          
Có 3 Con Trai 

1954           
1957 

  

1 Trần Danh Cường 1979   
2 Trần Danh Châu 1981   
3 Trần Danh Việt Tiệp 1984   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Cường         
Vợ Nguyễn Thị Yến          
Có 1 Con Trai 

1979          
1982 

  

1 
Trần Danh Khôi 
Nguyên 

2006   
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Đời 13 

GĐ Trần Danh Châu          
Vợ Phạm Thụy Trúc 
Phương                          
Có 2 con gái 

1981        
1985 

  

1 Trần Hoài Khả Hân 2012   
2 Trần Hoài Bảo Trân 2015   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Việt Tiệp             
Vợ Vũ Thị Hồng Yến       
Có 2 Con Gái 

1984           
1987 

  

1 Trần Vũ Hương Giang 2011   
2 Trần Huyền My 2019   

Đời 10 
Ông Trần Danh Quế          
Vợ Lê Thị Vượng          
Có 2 Con Trai 2 Gái 

 
01-Chạp         
24-11 âm               

 

1 Trần Danh Quỳnh 1916 05-11 âm                
2 Trần Danh Tương  25-05 âm                
3 Trần Thị Ngon  07-01-2018 LC Xóm 19 Họ Lê 
4 Trần Thị Ngọt   Không rõ 

Đời 11 

Ông Trần Danh Quỳnh       
Vợ1 Nguyễn Thị Lạch      
Vợ2 Trịnh Thị Thịnh             
Có 3 con trai 3 gái 

1916 
05-11 âm                          
18-Giêng          
21-06 âm               

 

1 Trần Thị Lưu 1943  LC xóm 21 
2 Trần Danh Lan 1948   
3 Trần Thị Lý 1950   
4 Trần Thị Luyến 1952  LC xóm Phủ Lịch 
5 Trần Danh Lai 1955   
6 Trần Danh Lợi 1959   
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Đời 12 
Ông Trần Danh Lan          
Vợ Lê Thị Hoa               
Có 5 Con Gái 1 Trai 

1948         
1953 

  

1 Trần Thị Hằng 1976  LC ….? 
2 Trần Thị Tuyết 1978  LC Xóm 20 
3 Trần Thị Mai 1980  LC ….? 
4 Trần Thị Đường 1983  LC ….? 
5 Trần Thị Sáu 1985  LC ….? 
6 Trần Danh Bảy 1988   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Bảy        
Vợ Vi Thị Dinh             
Có 1 Con Trai 

1988           
1987 

  

1 Trần Danh Đăng Khôi 2019   

Đời 12 
Ông Trần Danh Lai           
Vợ Trịnh Thị Kết                 
Có 2 con gái 3 trai 

1955          
1957 

  

1 Trần Thị Dung 1979  LC Xóm Phủ Lịch 
2 Trần Thị Giang 1982  LC Xóm 20 
3 Trần Danh Hùng 1985   
4 Trần Danh Hạnh 1989   
5 Trần Danh Năm 1992   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Hùng          
Vợ Trần Thị Điệp             
Có 1 Gái 2 Trai 

1985        
1991   

1 Trần Thị Mai Nhi 2009   
2 Trần Danh Đức Trung 2012   
3 Trần Danh Đức Thiện 2016   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Hạnh         
Vợ Trương Thị Mai        
Có 2 Con Trai 

1989       
1988   

1 Trần Danh Tiến Đạt 2015   
2 Trần Danh Khoa 2020   
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Đời 13 
Gđ Trần Danh Năm           
Vợ Nguyễn Thị Linh      
Có 1 trai, 1 gái 

1992         
1996   

1 Trần Hà Anh 2020   
2 Trần Danh Đức Hiếu 2024   

Đời 12 
Ông Trần Danh Lợi          
Vợ Nguyễn Thị Quang             
Có 2 con trai 1 gái 

1959           
1963   

1 Trần Danh Long 1983   
2 Trần Thị Bình 1986   
3 Trần Danh An 1991  LC Đông Sơn 

Đời 13 
GĐ Trần Danh Long         
Vợ Nguyễn Thị Hoà          
Có 2 Con Trai 

1983         
1985   

1 Trần Danh Minh Quân 2005   
2 Trần Danh Minh Đức 2018   

Đời 13 
GĐ Trần Danh An         
Vợ Nguyễn Thị Trang            
Có 1 Con Trai 

1991           
1999 

  

1 Trần Danh Đức Chí 2022   

Đời 11 

Ông Trần Danh Tương          
Vợ1 Nguyễn Thị Phức        
Vợ2 Đinh Phan Thị Đậu            
Có 3 con trai 2 gái 

1922 
1923 
1922 

25-05 âm                        
30-07 âm                        
12-03 âm               

 

1 Trần Danh Cận 1943 08-08-2014  
2 Trần Danh Cần 1946 23-02-2008  
3 Trần Thị Chân 1949  LC Xóm 18 
4 Trần Thị Chính 1953  LC Xóm 18 
5 Trần Danh Chinh 1955  Mất khi còn nhỏ 
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Đời 12 
Ông Trần Danh Cận         
Vợ Hà Thị Nụ             
Có 3 Con Trai 

1943            
1954 

  

1 Trần Danh Dũng 1976   
2 Trần Danh Thanh 1979   
3 Trần Danh Cảnh 1982   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Dũng       
Vợ Trịnh Thị Hương          
Có 1 Con Trai 1 Gái 

1976            
1982 

  

1 Trần Thị Thuý Nga 2003   
2 Trần Danh Bảo 2013   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Thanh         
Vợ Trần Thị Hạnh           
Có 2 Con Gái 1 Trai 

1979          
1983 

  

1 Trần Thị Huyền Trang 2002   
2 Trần Thị Khánh Linh 2005   
3 Trần Danh Hải Đăng 2011   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Cảnh          
Vợ Trịnh Thị Mai          
Có 2 Con Gái 1 Trai 

1982         
1988 

  

1 Trần Thị Thu Hồng 2006   
2 Trần Thị Minh Phương 2010   
3 Trần Danh Đăng Khoa 2015   

Đời 12 
Ông Trần Danh Cần        
Vợ Hà Thị Mùi            
Có 4 Con Trai 

1946 
1947 

23-02 âm               
 

 

1 Trần Danh Anh 1969   
2 Trần Danh Tuấn 1975   
3 Trần Danh Tấn 1978   
4 Trần Danh Linh 1983   
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Đời 13 
GĐ Trần Danh Anh        
Vợ Lý Thị Bình               
Có 1 Con Gái 1 Trai 

1969           
1974 

  

1 Trần Danh Mạnh 1995   
2 Trần Lý Thu Phương 1997  LC Xóm Cồn 

Đời 13 
GĐ Trần Danh Tuấn         
Vợ Lê Thị Minh                
Có 2 Con Trai 

1975           
1980 

  

1 Trần Danh Tuấn Kiệt 2004   
2 Trần Danh Tuấn Tú 2008   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Tấn           
Vợ Nguyễn Thị Liên         
Có 1 Con Trai 1 Gái 

!978          
1988 

  

1 Trần Danh Tấn Đạt 2010   
2 Trần Thị Uyên Nhi 2013   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Linh          
Vợ Nguyễn Thị Liễu      
Có 1 Con Gái 1 Trai 

1983            
1987 

  

1 Trần Nguyễn Khánh Ngọc 2012   
2 Trần Danh Nguyên Bảo 2016   

Đời 10 
Ông Trần Danh Vẽ             
Vợ Trịnh Thị Luật (Giỏi)        
Có 1 Con Trai 1 Gái 

 28-04 âm                

1 Trần Thị Viễn   LC Xóm Cồn 
2 Trần Danh Ứng   Mất Khi Còn Trẻ 

Đời 10 
Ông Trần Danh Lịch         
Vợ Nguyễn Thị Viên           
Có 2 Con Trai 2 Gái 

 
17-04 âm                         
22-09 âm               

 

1 Trần Danh Sách  27-07-1987  
2 Trần Thị Sích   LC Xóm 18 
3 Trần Danh Đúc  1951 Liệt Sỹ Chống Pháp 
4 Trần Thị Đức   LC Xóm 18 
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Đời 11 

Ông Trần Danh Sách            
Vợ Trịnh Thị Sinh            
Có 2 con gái 1 trai 

 
27-07-1987         
01-08-1960 

 

1 Trần Thị Xuân 1952  LC Xóm 17 

2 Trần Thị Hoa 1956  LC Xóm 18 

3 Trần Danh Lý 1960   

Đời 12 

Ông Trần Danh Lý           
Vợ Lê Thị Minh             
Có 3 Con Trai 

1960              
1962 

  

1 Trần Danh Lân 1983   

2 Trần Danh Hai 1985   

3 Trần Danh Tam 1987   

Đời 13 

GĐ Trần Danh Lân               
Vợ Trịnh Thị Oanh             
Có 1 Con Gái 

1983            
1987 

  

1 Trần Gia Linh 2016   

Đời 13 

GĐ Trần Danh Hai           
Vợ Trịnh Thị Dung          
Có 1 Con Trai 1 Gái 

1985          
1985 

  

1 Trần Danh Thái An 2011   

2 Trần Tuệ Nhi 2018   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Tam          
Vợ Lê Thị Phương Huyền                   
Có 2 Con Gái, 1 trai 

1987             
1992 

  

1 Trần Lê Thu Giang 2012   

2 Trần Lê Tú Linh 2019   

3 Trần Danh Hùng 2024   
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Đời 10 

Ông Trần Danh Lục            
Vợ 1 Trịnh Thị Phương          
Vợ 2 Lê Thị Nải                   
Có 2 con trai 2 gái 

 
23-09 âm                       
08-08 âm                          
01-09 âm               

Liệt sỹ LTCM 

1 Trần Danh Thất   Mất Còn Trẻ 
2 Trần Thị Dạu   LC Thọ Lập 
3 Trần Thị Vuông   Mất Còn Trẻ 
4 Trần Danh Lăng 1930   

Đời 11 

Ông Trần Danh Lăng           
Vợ 1 Trịnh Thị Thìn            
Vợ2 Nguyễn Thị 
Nhiên            
Có 2 con trai 4 gái 

1930 
….           

27-08-1978         
09-10 âm               

Tỉnh uỷ viên PCT 
UBND Tỉnh 

1 Trần Danh Sơn 1950   
2 Trần Thị Vân 1959  LC Xóm 25 
3 Trần Danh Hùng 1962   
4 Trần Thị Nga 1965  LC Quảng Xương 
5 Trần Thị Thanh 1968  LC Vĩnh Lộc 
6 Trần Thị Hương 1971  LC Quảng Xương 

Đời 12 
Ông Trần Danh Sơn          
Vợ Hoàng Thị Bích           
Có 1 Trai 3 Gái 

1950          
1954 

  

1 Trần Thị Hà 1970   
2 Trần Thị Hiền 1978   
3 Trần Danh Mạnh 1980   
4 Trần Thị Hằng 1982   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Mạnh          
Vợ Nguyễn Thị Quỳnh         
Có 1 con trai 

1980       
1983 

  

1 Trần Danh Phúc 2006   
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Đời 12 
Ông Trần Danh hùng            
Vợ Phạm Thị Phượng         
Có 2 Con Gái 

1962            
1965 

  

1 Trần Thị Nhung 1988  LC TP Thanh Hoá 
2 Trần thị Thu 1990  LC TP Thanh Hoá 

Đời 10 
Ông Trần Danh Trường          
Vợ Trịnh Thị Lạch               
Có 2 con trai 

 
28-09 âm                         
27-Giêng 

 

1 Trần Danh Lộc 1928 01-09-2003  
2 Trần Danh Dục 1932 12-02-2000  

Đời 11 
Ông Trần Danh Lộc           
Vợ Trịnh Thị Hảo         
Có 3 Con Trai 3 Gái 

1928           
1929 

01-09-2003          
25-01-2017 

 

1 Trần Thị Nhung 1956  LC Xóm 17 
2 Trần Thị Nhạ 1959  LC Xóm 27 
3 Trần Danh Nhã 1960   
4 Trần Thị Nhạc 1966  LC Vĩnh Lộc 
5 Trần Danh Anh 1969   
6 Trần Danh Dũng 1972   

Đời 12 
Ông Trần Danh Nhã             
Vợ Mai Thị Chuyện          
Có 2 Con Trai 

1960          
1964 

  

1 Trần Danh Tuấn Long 1988   
2 Trần Danh Việt An 1993   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Tuấn Long         
Vợ Phạm Thị Thuỷ          
Có 2 Con Trai 

1988             
1989 

  

1 Trần Danh Tuấn Linh 2015   
2 Trần Danh Tuấn Kiệt 2018   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Việt An         
Vợ Hà Thị Thu                
Có 1 Con Trai 

1993            
1995 

  

1 Trần Danh Việt Khang 2020   
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Đời 12 
Ông Trần Danh Anh           
Vợ Lưu Thị Hương              
Có 1 con gái 2 con trai 

1969                        
1974 

  

1 Trần Thị Hồng 1992  LC Xã Xuân Minh 
2 Trần Danh Ngọc 2001   
3 Trần Danh Dương 2002   

Đời 12 
Ông Trần Danh Dũng         
Vợ Đoàn Thị Hà               
Có 1 Con Trai 1 con Gái 

1972              
1982 

  

1 Trần Danh Kiên 2004   
2 Trần Thị Ngọc Châm 2009   

Đời 11 
Ông Trần Danh Dục           
Vợ Lê Thị Vân                  
Có 2 Con Trai 2 con Gái 

1932 
1945 

  

1 Trần Thị Hương 1973  LC Xóm 27 

2 Trần Thị Liên 1974  
LC Xã Kiên Thọ 

Ngọc Lặc 
3 Trần Danh Ba 1977   
4 Trần Danh Bốn 1982   

Đời 12 
Ông Trần Danh Ba          
Vợ Lê Thị Hương 
Có 1 con trai, 1 gái 

1977 
1980 

  

1 Trần Danh Đạt 2002   
2 Trần Thị Mai Linh 2010   

Đời 12 
Ông Trần Danh Bốn 
Vợ.Trịnh Thị Hào 
Có 2 con trai 

1982 
1990 

  

1 Trần Danh Gia Khánh 2017   
2 Trần Danh Thái Khang 2022   
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CHI II 
TT Họ và tên N.sinh N.mất Ghi chú 

 
Đời 7 

Ông: Trần Danh Yêm 
Vợ: Thái Thị Mùi 
Có 4 con trai, 1 gái 

 
4-Giêng 
22-3 âm                

1 Trần Danh Quỳ  7-…  
2 Trần Danh Chiểu    
3 Trần Danh Tư    
4 Trần Danh Ái    

5 Trần Thị Tuân   
LC họ Ng.Đình 

xóm 20 

Đời 8 
Ông Trần Danh Quỳ 
Vợ: bà Trần Thị Kim 
Có 2 con trai 

   

1 Trần Danh Xuyện  07-02 âm  
2 Trần Danh Trang    

Đời 9 
Ông Trần Danh Xuyện 
Vợ: bà Trịnh Thị Thiện 
Có 7 con trai, 3 gái 

 
07-02 âm                        
11-08 âm               

 

1 Trần Danh Thịnh    
2 Trần Danh Mỹ    
3 Trần Danh Thuận    
4 Trần Danh Sơn  03-Giêng  
5 Trần Danh Quâng  08-05 âm                
6 Trần Danh Khớt  09-Giêng  
7 Trần Danh Tẻo  01-05 âm                
8 Trần Thị Duyên   LC họ Lê X26 

9 Trần Thị Diêm   
LC họ Ng.Văn 

X27 
10 Trần Thị Thập   LC Cẩm Thuỷ 
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Đời 10 
Ông Trần Danh Thịnh 
Vợ: bà không nhớ tên 
Có 1 người con gái 

   

1 Trần Thị Thể   LC xóm 19 

Đời 10 
Ông Trần Danh Mỹ 
Vợ: Đỗ Thị Nhiễu 
Có 1 con gái, 2 trai 

 
8-10 âm               

28-10 âm                

1 Trần Thị Thức  24-2 âm               LC họ Lệ X27 
2 Trần Danh Ư  18-8 âm               (Vợ hậu) 
3 Trần Danh Cư  18-Giêng  

Đời 11 
Ông Trần Danh Cư 
Vợ: Lê Thị Lặt 
có 3 con trai, 2 gái 

 
18-Giêng       

28-09-2004 
 

1 Trần Danh Cần 1942 7-5-2016  
2 Trần Thị Cúc 1946  Lấy chồng 
3 Trần Danh Canh 1950   
4 Trần Thị Ty 1953  Mất khi còn nhỏ 
5 Trần Danh Quang 1956   

Đời 12 
Ông Trần Danh Cần 
Vợ: Nguyễn Thị Tiềm 
Có 2 trai, 4 gái 

1943          
1946 

  

1 Trần Thị Quý 1969  LC xóm 23 
2 Trần Thị Ngạ 1971  LC họ đỗ xóm 23 
3 Trần Danh Oai 1974   
4 Trần Danh Hơn 1977   
5 Trần Thị Nam 1979  LC xóm 26 
6 Trần Thị Hà 1983  LC xóm 25 

Đời 13 
Ông Trần Danh Oai 
Vợ: Trần Thị Tuyết 
Có 2 gái, 1 trai 

1974  
1979 

  

1 Trần Thị Thu 2002  Đang học đại học 
2 Trần Thị Loan 2004  Học sinh 
3 Trần Danh Thắng 2013  Học sinh 
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Đời 13 
Ông Trần Danh Hơn 
Vợ: Nguyễn Thị Chiến 
có 2 người con gái 

1977  
1983 

  

1 Trần Thị Phương 2003   
2 Trần Thị Xuân Mai 2012   

Đời 12 
Ông Trần Danh Canh 
Vợ: Lê Thị Doãn      
 có 1 trai, 2 gái 

1950  
1948 

 ở Bỉm Sơn 

1 Trần Thị Oanh 1976  LC Thiệu Hóa 
2 Trần Danh Tuấn 1978   
3 Trần Thị Hương 1983  LC Tĩnh Gia 

Đời 13 
Ông Trần Danh Tuấn 
Vợ: Nguyễn Thị Quế   
Có 2 con gái 

1978  
1988 

  

1 Trần Thị Quỳnh Anh 2016   
2 Trần Thị Bảo Trâm 2017   

Đời 12 
Ông Trần Danh Quang 
Vợ: Trịnh Thị Minh    
Có 4 con trai 

1956    
1960 

  

1 Trần Danh Hưng 1981 1986  
2 Trần Danh Cường 1984   
3 Trần Danh Mạnh 1986   
4 Trần Danh Nam 1993   

Đời 13 
Trần Danh Cường 
Vợ:Nguyễn Thị Thu Trang 
có 2 con gái 1 trai 

1984   
1984 

  

1 Trần Thị Thảo Nguyên 2009  HS 
2 Trần Thị Trâm Anh        2015           HS 
3 Trần Danh Kiên               2023    HS 

Đời 13 
Trần Danh Mạnh 
Vợ: Ngô Thị Huê 
Có 2 người con trai 

1986 
1988 

  

1 Trần Danh Minh Nhật 2012  HS 
2 Trần Danh Nhật Tiến 2015  HS 
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Đời 13 
GĐ Trần Danh Nam            
Vợ: Thái Thị Lan Anh 
Co 1 người con 

1993         
1995 

  

1 Trần Ngọc Đan Chi 2024   

Đời 10 
Trần Danh Thuận 
Vợ:Lê Thị Chuông 
Có 1 con gái 4 trai 

   

1 Trần Danh Lịch    
2 Trần Thị Sách   LC xóm 26 
3 Trần Danh Lạch  28-05 âm                
4 Trần Danh Lập    
5 Trần Danh Luật    

Đời 11 
Trần Danh Lịch 
Vợ:Lê Thị Nhâm 
Có 5 người con gái 

   

1 Trần Thị Moc   LC xóm 20 
2 Trần Thị Căn   LC xóm 20 
3 Trần Thị Diệp   LC xóm 19 
4 Trần Thị Loc   LC xóm 18 
5 Trần Thị Tước   LC xóm 20 

Đời 11 
Trần Danh Lạch 
Vợ:Hà Thị Xúc 
Có 6 con trai 3 gái 

 
28-05  âm                    
15-03 âm               

 

1 Trần Thị Đức 1938  LC xóm Cồn 
2 Trần Danh Bách 1941 1950  
3 Trần Thị Tâm 1944  Không chồng 
4 Trần Danh Hiền 1946   
5 Trần Danh Hào 1950   
6 Trần Thị Hảo 1952 2001 LC họ Lê xóm 21 
7 Trần Danh Thao 1955   
8 Trần Danh Hiệu 1959   
9 Trần Danh Thiệu 1962   
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Đời 12 
Ông Trần Danh Hiền 
Vợ: Nguyễn Thị Thu 
Có 1 con trai, 3 gái 

1946   

1 Trần Danh Kiên 1972   
2 Trần Thị Cường 1974  LC xóm 26 
3 Trần Thị Hà 1977  LC xóm 27 
4 Trần Thị Hương 1981  LC TP thanh hóa 

Đời 13 
Ông Trần Danh Kiên 
Vợ: Lê Thị Hoa           
Có 2 con trai 1 gái 

1972 
1976 

  

1 Trần Danh Dũng 1995   
2 Trần Danh Giáp 2000   
3 Trần Thị Như Quỳnh 2009   

Đời 12 
Ông Trần Danh Hào       
Vợ: Trịnh Thị Vè         
Có 2 con trai, 2 gái 

1950 
1952 

  

1 Trần Thị Thơ 1974  
LC xã  

Thọ Lập 
2 Trần Danh Khoa 1978   
3 Trần Danh Tiệp 1983   
4 Trần Thị Việt 1991  LC tỉnh Nghệ An 

Đời 13 
Ông Trần Danh Khoa 
Vợ: Trần Thị Nga     
Có 1 con trai, 2 gái 

1978 
1983 

  

1 Trần Danh Khánh 2002  Bộ đội phục viên 
2 Trần Thị Trà My 2009  Học sinh 
3 Trần Thị Kim Chi 2018  Học sinh 

Đời 13 
Ông Trần Danh Tiệp 
Vợ: Trịnh Thị Hạnh         
Có 1 con trai, 1 gái 

1983 
1987 

  

1 Trần Danh Tú 2005   
2 Trần Thị Phương Nhi 2014   
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Đời 12 
Trần Danh Thạo          
Vợ: Nguyễn Thị Xuân        
Có 1 con trai, 2 gái 

1955 
1957 

  

1 Trần Thị Loan 5-1979  LC xóm 26 
2 Trần Danh Anh 7-1981   
3 Trần Thị Hồng 1983  LC xã Phú Yên 

Đời 13 
Trần Danh Anh.          
Vợ: Trần Thị Thêu       
Có 2 con trai, 1 gái 

1981 
1982 

  

1 Trần Danh Tuấn 2005  Học sinh 
2 Trần Thị Thanh Phương 2012  Học sinh 
3 Trần Danh Phong 2019  Học sinh 

Đời 12 
Trần Danh Hiệu.             
Vợ: Nguyễn Thị Chức  
Có 3 con trai 1 gái 

1959 
1959 

2023  

1 Trần Danh Trong 1982   
2 Trần Danh Tài 1985   
3 Trần Danh Ba 1987 2007  

4 Trần Thị Ngọc 1991  
LC xã Xuân 

Thiên 

Đời 13 
Ông Trần Danh Trong. 
Vợ: Phan Thị Tuyết         
Có 1 con trai 

1982 
1986 

  

1 Trần Danh Minh Tấn 2013   

Đời 13 

Ông Trần Danh Tài       
Vợ: 1. Hoàng Thị 
Thương (đã li hôn)          
2. Nguyễn Thị Thanh 
Xuân Có 2 con trai 

1985 
1991 
1990 

  

1 Trần Danh Minh Anh 2013  Con mẹ Thương 
2 Trần Danh Phát 2023  Con mẹ Xuân 
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Đời 12 
Ông Trần Danh Thiệu   
Vợ: Trịnh Thị Mai  
Có 1 con trai 2 gái 

1962 
1965 

  

1 Trần Danh Nam 1986   
2 Trần Thị Ngân 1989  LC xóm Phủ Lịch 
3 Trần Thị Nga 1991  LC xóm Cồn 

Đời 13 
Ông Trần Danh Nam     
Vợ: Nguyễn Thị Đào       
Có 1 con trai 1 gái 

1986 
1991 

  

1 Trần Nguyễn Minh Châu 2015  Học sinh 
2 Trần Danh Minh Đăng 2020  Học sinh 

Đời 11 
Ông Trần Danh Lập      
Vợ: Hà Thị Phúc         
Có 1 con trai 1 gái 

   

1 Trần Danh Chân 1949 1968 Liệt sỹ chống Mỹ 

2 Trần Thị Lý 1951  
LC họ Ng văn 

xóm 20 

Đời 11 
Ông Trần Danh Luật            
Vợ: Đỗ Thị Teng                 
Có 2 con trai 2 gái 

   

1 Trần Danh Hạnh 1946   
2 Trần Thị Thao 1952  LC xã Xuân Hòa 
3 Trần Danh Hiệp 1960   
4 Trần Thị Hiền 1970  LC xã Xuân Hòa 

Đời 12 
Ông Trần Danh Hạnh     
Vợ: Lai Thị Trường 
Có 4 con trai 1 gái 

1946 
1952 

  

1 Trần Danh Hùng 1976 1990  
2 Trần Danh Cường 1982 1989  
3 Trần Danh Thường 1986   
4 Trần Danh Thực 1992   
5 Trần Thị Thảo 1997  LC xóm Trại Nu 
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Đời 13 
GĐ: Trần Danh Thường 
Vợ: Lang Thị Hồng            
Có 2 con trai 1 gái 

1986 
1988 

  

1 Trần Gia Hân 2012  HS 
2 Trần Danh Thịnh 2014  HS 
3 Trần Danh Phát 2016   

Đời 13 
GĐ: Trần Danh Thực  
Vợ: Lê Thị Trẻ           
Có 1 con gái 

1992 
2001 

  

1 Trần Thị An 2020   

Đời 12 
Ông Trần Danh Hiệp        
Vợ: Đỗ Thị Việt          
Có 1 con trai 4 gái 

1960 
1960 

  

1 Trần Thị Hương 1984  Lc Nghệ An 
2 Trần Thị Hoa 1986  LC Xóm 20 
3 Trần Thị Mai 1991  Lc Kiên Giang 
4 Trần Thị Bốn   Lc Thọ Lập 
5 Trần Danh Đạt 1997  Hs 

Đời 10 
Ông Trần Danh Sơn   
Vợ: Ngò Thị Cởn        
Có 1 con trai 3 gái 

 
04-04 âm                    
18-5 âm               

 

1 Trần Thị Vơn   LC Xóm 18 
2 Trần Thị Vân    LC Xã Thọ Lập 
3 Trần Thị Hồng   LC Xóm 21 
4 Trần Danh Hanh 1923 03-Giêng  

Đời 11 
Ông Trần Danh Hanh 
Vợ: Thiều Thị Sáu      
Có 2 con trai 3 gái 

1923 
1925 

03-Giêng            
27-05 âm               

 

1 Trần Danh Thanh 1950   
2 Trần Danh Bình 1956   
3 Trần Thị Hoa 1960  LC Xóm 23 
4 Trần Thị Thoa 1964   LC Xã Thọ Lập 
5 Trần Thị Thu 1967  LC Xã Thọ Hải 
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Đời 12 
Ông Trần Danh Thanh 
Vợ: Lê Thị Bốn           
Có 1 con trai 

1950 
1955 

  

1 Trần Danh Hải 1984   

Đời 13 
GĐ: Trần Danh Hải           
Vợ: Lê Thị Loan             
Có 1 con trai 1 gái 

1984 
1989 

  

1 Trần Thị Hà Linh 2010  HS 
2 Trần Danh Anh Vũ 2012  HS 

Đời 12 
Ông Trần Danh Bình 
Vợ: Lê Thị Tiên 
Có 2 con trai 1 gái 

1956 
1956 

  

1 Trần Danh Liêu 1981   
2 Trần Danh luân 1982   
3 Trần Thị Loan 1984  LC Nghệ An 

Đời 13 

GĐ Trần Danh Liêu 
Vợ 1:Nguyễn Thị Hằng 
Vợ 2:Bùi Thị Minh         
có 5 con gái 

1981 
1982 
1987 

 Đã ly hôn vợ 1 

1 
Trần Nguyễn Huyền 
Trang 

2008  Con mẹ Hằng 

2 
Trần Nguyễn Thu 
Thảo 

2012  Con mẹ Hằng 

3 Trần Thị Lan Hương 2013  Con mẹ Minh 
4 Trần Thị Ngọc Hương 2013  Con mẹ Minh 
5 Trần Thị Ngọc Phượng 2016  Con mẹ Minh 

Đời 13 

GĐ Trần Danh Luân 
Vợ 1: Bùi Thị Chinh 
Vợ 2: Ngô Thị Yến             
có 1 con gái 

1982 
1985 
1987 

  

1 Trần Thị Hoài Anh 2007  Con mẹ Chinh 
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Đời 10 
Ông Trần Danh Quâng 
Vợ:Ngô Thị Lắng 
có 2 con trai 2 gái 

 
08-05  âm                 
16-08 âm               

 

1 Trần Thị Niểng   LC xã Xuân Minh 
2 Trần Danh Len  30-06 âm               Chết trẻ 
3 Trần Thị Cẩm   LC xã Xuân Minh 
4 Trần Danh Lễnh  07-Chạp  

Đời 11 

Ông Trần Danh Lễnh 
Vợ :Trịnh Thị Gia 
Bà Lý là vợ 2 
(bà cả không biết tên)               
Có 1 con trai 4 gái 

   

1 Trần Thị Hiệp 1960  
Con bà Lý LC 

Xuân Vinh 
2 Trần Thị Đinh 1965  LC Yên Định 

3 Trần Thị Duyên 1975  
LC Dân Lưc 

Triệu Sơn 
4 Trần Danh Dũng 1978   

5 Trần Thị dược 1981  
LC Dân Lưc 

Triệu Sơn 

Đời 12 
Ông Trần Danh Dũng 
Vợ: Nguyền Thị Bảy 
có 1 con trai 1 gái 

1978 
1981 

  

1 Trần Mai Oanh 2004   
2 Trần Danh Nhân 2010   

Đời 10 
Ông Trần Danh Khớt 
Vợ: Lê Thị Lấn 
Có 4 con trai 

 09-08 âm                

1 Trần Danh Ghẻ  15-7 âm               Mất còn nhỏ 
2 Trần Danh Chén  25-Giêng  
3 Trần Danh Chấn  23-5 âm                
4 Trần Danh Vấn  26-10 âm                
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Đời 11 
Ông:Trần Danh Chén 
Vợ:Phạm Thị Là 
Có 7 con trai 5 gái 

 
25-Giêng      
27-02 âm               

 

1 Trần Danh Bình 1946 18-3 âm                
2 Trần Danh Minh 1948   
3 Trần Danh Tâm 1950   
4 Trần Thị Lý 1955  LC xóm18 
5 Trần Danh Luận 1957   
6 Trần Thị Cận 1960  LC xóm18 
7 Trần Danh Cường 1962   
8 Trần Thị Tám 1964  LC xóm18 
9 Trần Danh Kỳ 1966 10-9 âm                
10 Trần Danh Mười 1968 10-10 âm                
11 Trần Thị Loan 1971  LC xóm18 
12 Trần Thị Phương 1971   LC xã thọ lập 

Đời 12 
Ông:Trần Danh Bình 
Vợ: Đỗ Thị Lành 
Có 2 con trai 2 gái 

1946   

1 Trần Danh Hùng 1973   

2 Trần Thị Hương 1975  
LC làng Thọ 

Long 
3 Trần Thị Hà 1977  LC xóm Cồn 
4 Trần Danh Thế 1982   

Đời 13 
Ông Trần Danh Hùng 
Vợ: Nguyễn Thị Dung 
có 2 con trai 

1973 
1975 

  

1 Trần Danh Hiệp 1994   
2 Trần Danh Thương 2000   

Đời 13 
Trần Danh Thế 
Vợ:Trịnh Thị Xuyến            
có 2 con trai 

1982 
1990 

  

1 Trần Danh Nhật 2013   
2 Trần Danh Nhật Huy 2015   
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Đời 12 
Gđ Trần Danh Minh 
Vợ: Hoàng Thị Lâm 
có 2 con trai 2 gái 

1948 
1951 

19-02 âm                

1 Trần Danh Tiến 1976   
2 Trần Danh Công 1980   
3 Trần Thị Cúc 1981  LC xã Xuân Lập 
4 Trần Thị Hạnh 1984  LC xã Xuân Lập 

Đời 13    
GĐ Trần Danh Tiến      
vợ Trịnh Thị Hòa             
Có 2 con gái 1 trai    

1976 
1984   
….  

  
 

1 Trần Thị Thanh Xuân            2005   

2 Trần Thị Xuân Quỳnh   2008   

3 Trần Danh Phát                                                                              2014   

Đời 13    
 

GĐ Trần Danh Công 
Vợ: Trịnh Thị Oanh 
Có 3 con trai 

1980 
1983 
…. 

  

1 Trần Danh An 2002  HS 
2 Trần Danh Hoàng 2011  HS 
3 Trần Danh Nam 2021  HS 

Đời 12 
Ông Trần Danh Tâm 
Vợ: Lê Thị Dung 
Có 3 con trai 1 gái 

1950 
1952 

  

1 Trần Danh Dũng 1972   
2 Trần Danh Tài 1979   

3 Trần Thị Nga 1982  
LC tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu 
4 Trần Danh Sơn 1983   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Dũng 
Vợ:Nguyễn Thị Phấn          
có 1 con trai 1 gái 

1972 
1973 

  

1 Trần Danh Oai 1993   
2 Trần Thị Vân Anh 1998  LC làng thọ long 
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Đời 14 
Gđ Trần Danh Oai 
Vợ:Trịnh Thị Hương         
Có 1 trai 1 gái 

1993 
1993 

  

1 Trần Thị Diệp Anh 2018   
2 Trần Danh Gia Vỹ 1022   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Tài 
Vợ:Hoàng Thị Binh           
có 2 gái 1 trai 

1979 
1983 

  

1 Trần Thị Hương Ly 2006   
2 Trần Thị Thảo My 2015   
3 Trần Danh Đức 2016   

Đời 13 
Trần Danh Sơn 
Vợ:Lê Thị Vụ 
Có 2 con trai 

1983 
1982 

  

1 Trần Lê Gia Huy 2007   
2 Trần Danh Thiện Phát 2020   

Đời 12 
Ông Trần Danh Luận 
Vợ:Hoàng Thị Mai 
Có 3 con trai 1 gái 

1957 
1955 

24-Chạp  

1 Trần Danh Mạnh 1976   
2 Trần Danh Tuân 1980 6-6 âm                
3 Trần Danh Huân 1983   
4 Trần Thị Yến 1985  LC xóm cồn 

Đời 13 
Ông:Trần Danh Mạnh 
Vợ:Đỗ Thị Liêu 
Có 2 con trai 

1976 
1980 

  

1 Trần Danh Khánh Linh 2002   
2 Trần Danh Đại Nam 2015   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Tuân 
Vợ:Trần Thị Bắc 
Có 1 con gái 

1980 
1981 

6-6 âm               
…………………
…………………     

đã tái giá 
1 Trần Thị Trà My 2005   
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Đời 13 
GĐ Trần Danh Huân 
Vợ:Nguyễn Thị Mỹ 
Có 2 trai 1 gái 

1983 
1989 

  

1 Trần Danh Gia Bảo 2008   
2 Trần Thị Ngọc Bích 2015   
3 Trần Danh Tuấn Kiệt 2020   

Đời 12 
Ông Trần Danh Cường 
Vợ: Nguyên Thị Thao 
Có 3 trai 1 gái 

1962 
1962 

  

1 Trần Thị Thuý 1984  LC xóm 21 
2 Trần Danh Thạo 1986   
3 Trần Danh Sự 1987   
4 Trần Danh Cảnh 1991   

Đời 13 
Ông Trần Danh Thạo 
Vợ: Trịnh Thị Mai 
Có 1 trai, 2 gái 

1986 
1990 

  

1 Trần Thị Yến Nhi 2010   
2 Trần Ngọc Ánh 2014   
3 Trần Danh Anh Tuấn 2015   

Đời 13 
Ông Trần Danh Sự 
Vợ, Nguyễn Thị Trang 
Có 1 trai, 1 gái 

1987 
1995 

  

1 Trần Hải Anh 2014   
2 Trần Danh Bảo Nam 2019   

Đời 13 
Ông Trần Danh Cảnh 
Vợ: Lê Thị Hoa 
Có 2 con trai 

1991 
1993 

  

1 Trần Danh Đăng Khôi 2017   
2 Trần Danh Anh Duy 2024   
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Đời 12 
Ông Trần Danh Kỳ 
Vợ: Trần Thị Hằng 
Có: 1 trai, 2 gái 

1966 
1968 

10-09 âm                

1 Trần Thị Ngọc 1995  LC xóm 21 
2 Trần Thị Hồng 1997  LC xóm 21 
3 Trần Danh Đạt 2000   

Đời 12 
Trần Danh Mười 
Vợ:Lâm Thị Huệ 
Có 1 con gái 

1968 
1970 

10-10 âm               Vợ đã tái hôn 

1 Trần Thị Hiền   LC xóm 26 

Đời 11 
Trần Danh Chấn 
Vợ:Trịnh Thị Tuyết 
Có 1 gái 3 trai 

 23-5 âm                

1 Trần Thị Lan 1959  
(không lấy 

chồng) 
2 Trần Danh Sang 1963   
3 Trần Danh Trong 1967   
4 Trần Danh Quý 1971   

Đời 12 
Trần Danh Sang 
Vợ:Trịnh Thị Vui 
Có 1 trai 2 gái 

1963 2000  

1 Trần Danh Long    
2 Trần Thị Liên   LC Xóm Trại Nu 
3 Trần Thị Lê   LC Nam Định 

Đời 13 
Trần Danh Long 
Vợ: Lê Thị Tuyết 
Có 2 Con gái 1 trai 

………
.. 1989 

  

1 Trần Thị Bích Ngọc 2011   
2 Trần Danh Gia Bảo 2013   
3 Trần Thị Tuệ Linh 2020   
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Đời 12 
GĐ Trần Danh Trọng 
Vợ: Lê Thị Tôn.        
Có 1 trai 2 gái 

1967   

1 Trần Thị Hường   LC Miền Nam 
2 Trần Thị Thương   LC Miền Nam 
3 Trần Danh Trình    

Đời 13 
GĐ Trần Danh Trình 
Vợ: Phạm Thị Duyên 
Có 1 con gái 

……… 
1990 

  

1 Trần Thị Bảo Anh 2018   

Đời 12 
Ông Trần Danh Quý 
Vợ: Trịnh Thị Thạo    
Có 2 Con trai 

1971 
1972 

  

1 Trần Danh Nhật    
2 Trần Danh Linh 1997  Chưa vợ 

Đời 13 
GĐ Trần Danh Nhật 
Vợ: Nguyễn Thị Diên 
Có 2 con gái 

……… 
1995 

 Đã ly hôn 

1 Trần Thị Diễm Phương 2016   
2 Trần Thị Bảo Trâm 2020   

Đời 11 
Ông Trần Danh Vấn 
Vợ: Nguyễn Thị Hòng   
Có 4 gái 1 trai 

 
26-10-1995 
2-2-2016 

 

1 Trần Thị Nhung 1958  
LC Phủ Lý Hà 

Nam 
2 Trần Danh Nông 1960   
3 Trần Thị Lý 1963  LC Thọ Minh 
4 Trần Thị Lài 1966  LC Thọ Lập 
5 Trần Thị Năm 1969  LC Thọ Lập 
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Đời 12 
Ông Trần Danh Nông 
Vợ: Thái Thị Hoa               
Có 2 con trai 1 gái 

1960 
1961 

  

1 Trần Danh Tiến 1982   
2 Trần Danh Quân 1984   
3 Trần Thị Dân 1987  LC Yên Định 

Đời 13 
GĐ Trần Danh Tiến 
Vợ: Trần Thị Thu        
Có 2 gái 1 trai 

1982 
1986 

  

1 Trần Thị Ánh Dương 2008   
2 Trần Thị Quỳnh Như 2011   
3 Trần Danh Tuấn Anh 2019   

Đời 13 
Ông Trần Danh Quân 
Vợ: Nguyễn Thị Lẻ     
Có 1 trai 1 gái 

1984 
1986 

  

1 Trần Thị Phương Linh 2012   
2 Trần Danh Tuấn Khôi 2022   

Đời 10 
Ông Trần Danh Tẻo 
Vợ: Trịnh Thị Tải        
Có 1 con gái 1 trai 

 
……… 

 01-3 âm               
 

1 Trần Thị Tèo   
LC Xã Thọ 

Trường 
2 Trần Danh Ngọ  14-4 âm                

Đời 11 
Ông Trần Danh Ngọ 
Vợ: Nguyễn Thị 
Thanh Có 3 trai 2 gái 

 
…………. 
16-2 âm               

 

1 Trần Danh Xuân 1948 2003  
2 Trần Thị Thu 1952  LC Xã Thọ Minh 
3 Trần Danh Hiệu 1954 7-10-2009  
4 Trần Thị Hoa 1960  LC Xóm Phủ Lịch 
5 Trần Danh Hùng 1965   
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Đời 12 
Ông Trần Danh Xuân 
Vợ: Nguyễn Thị Đào   
Có 1 trai 1 gái 

1948 
1954 

2003  

1 Trần Thị Anh Phương 1979  LC xã Quảng Phú 
2 Trần Danh Khoa 1987   

Đời 13 
Ông Trần Danh Khoa 
Vợ: Võ Hàn Ny      
 Có 1 con gái 1 trai 

1987 
1990 

  

1 Trần Võ Linh Đan 2014   
2 Trần Danh Khôi 2016   

Đời 12 
Ông Trần Danh Hiệu 
Vợ: Trần Thị Mùi     
Có 2 gái 1 trai 

1954 
1954 

  

1 Trần Thị Hà 1982  LC xóm Phủ Lịch 
2 Trần Thị Mai 1983  LC xóm Phủ Lịch 
3 Trần Danh An 1984   

Đời 13 
Ông Trần Danh An 
Vợ: Bùi Thị Hạnh      
Có 1 trai 1 gái 

1984 
1986 

  

1 Trần Hà Linh 2013  HS 
2 Trần Danh Hải Anh 2017  HS 

Đời 12 
Trần Danh Hùng 
Vợ: Trịnh Thị Cúc 
Có 1 gái 2 trai 

1965 
1965 

  

1 Trần Thị Hiền 1984  LC xã Thọ Minh 
2 Trần Danh Hậu 1986 2015  
3 Trần Danh Huấn 1995   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Hậu 
Vợ: Đoàn Thị Lan Anh 
Có 2 con trai 

1986 
1979 

2015 
…………………
…………………
……… đã tái giá 

1 Trần Danh Nhật Nguyên 2009   
2 Trần Danh Thái Thịnh 2014   
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Đời 13 
GĐ Trần Danh Huấn 
Vợ: Bùi Thị Thu 
Có 1 con trai 

1995 
1995 

  

1 Trần Danh Tiến Phát 2021   

Đời 9 
Ông Trần Danh Trang 
Vợ: không nhớ tên 
Có 2 gái 2 trai 

   

1 Trần Thị Đính   
LC Họ Đinh  

Xóm 20 
2 Trần Danh Tạo    
3 Trần Danh Huý  27-Giêng  

4 Trần Thị Duệ   
LC Họ Hà Văn 

Xóm 20 

Đời 10 
Trần Danh Tạo 
Vợ:Hoàng Thị Thấng 
Có 1 trai 1 gái 

   

1 Trần Thị Lài   
LC Họ Nguyễn 

Mậu Xóm 19 
2 Trần Danh Thêm  Liệt sỹ  

Đời 11 
Gd Trần Danh Thêm 
Vợ:Trịnh Thị Lặp 
Có 1 con trai 

 Liệt sỹ 
 

Đã Tái Giá 

1 Trần Danh Dũng 1964   

Đời 12 

Ông Trần Danh Dũng 
Vợ:Trần Thị Nga       
Có 1 trai 1 gái 
 

1964 
1966 

  

1 Trần Thị Thu 1990  LC Nông Cống 
2 Trần Danh Đạt 1993   
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Đời 13 
Gđ Trần Danh Đạt 
Vợ:Nguyễn Thị Đinh     
Có 2 con gái 

1993 
1993 

  

1 Trần Huyền Trang 2015  HS 
2 Trần Diễm Hằng 2020  HS 

Đời 10 
Trần Danh Huý 
Vợ: Đỗ Thị Phấng 
Có 3 trai 2 gái 

 
27-Giêng 
13-4 âm               

 

1 Trần Danh Tý  12-Giêng  
2 Trần Danh Toái  15-2 âm                
3 Trần Danh Tuất  13-7 âm                

4 Trần Thị Hợi   
LC Họ Bùi Xóm 

27 
5 Trần Thị Khánh   LC Xóm 26 

Đời 11 
Gđ Trần Danh Tý 
Vợ: Lê Thị Bình 
Có 2 trai 1 gái 

 12-Giêng  

1 Trần Danh Cận 1936 19-9 âm                
2 Trần Thị Dần 1945  LC Xóm 18 
3 Trần Danh Chân 1949 2016  

Đời 12 
Trần Danh Cận 
Vợ: Trần Thị Vân       
Có 2 trai 3 gái 

1936 
1941 

19-9 âm                

1 Trần Danh Lân 1964   
2 Trần Thị Luân 1970  LC Xóm 26 
3 Trần Thị Liêu 1972  LC Xóm Phủ Lịch 
4 Trần Thị Luyến 1975  LC Xã Thọ Lập 
5 Trần Danh Lực 1976   

  



Gia phả dòng họ Trần Danh - Xuân Tín – Thọ Xuân – Thanh Hóa 

 

84 

Đời 13 
Gđ Trần Danh Lân 
Vợ: Hoàng Thị Đức     
có 1 trai 3 gái 

1964 
1968 

  

1 Trần Danh Anh 1989   
2 Trần Thị An 1992  LC xóm 25 
3 Trần Thị Lệ 1996  LC Xuân Lai 
4 Trần Thị Thuỷ 1996   

Đời 14 
Gđ Trần Danh Anh 
Vợ:Lê Thị Thảo 
có 3 con trai 

1989 
1989 

  

1 Trần Danh Gia Huy 2016   
2 Trần Danh Chí Kiên 2019   
3 Trần Danh Gia Hưng 2024   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Lực 
Vợ: Nguyễn Thị Khuyên 
có 1 trai 1 gái 

1976 
1978 

  

1 Trần Danh Đạt 1997   
2 Trần Thị Linh 2003  LC Xã Thọ Lập 

Đời 14                            
Gđ Trần Danh Đạt 
Vợ Trần Thị Thuỳ Linh                  
Có 1 con trai                    

1997 
1997              

..                
  

1 Trần Danh Minh Hiếu 2023   

Đời 12 
Ông Trần Danh Chân 
Vợ:Đặng Thị Thứ         
có 5 con gái 

1949 
1958 

  

1 Trần Thị Hương 1978  LC Xóm 25 
2 Trần Thị Hà 1979  LC Xóm 22 

3 Trần Thị Bắc 1982  
LC Thừa Thiên 

Huế 
4 Trần Thị Bốn 1985  LC Hải Dương 
5 Trần Thị Năm 1987  LC Xóm Trại Nu 
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Đời 11 
Ông Trần Danh Toái 
Vợ:Lê Thị Tấc 
Có 2 trai 6 gái 

 
15-2 âm               
 3-10 âm               

 

1 Trần Thị Xuyến   LC Xóm 19 
2 Trần Thị Vóc   LC Thiệu Hóa 
3 Trần Thị Nhung   LC Xã Xuân Lai 
4 Trần Danh Sâm 1953 2022  
5 Trần Thị Thục   LC Thọ Minh 
6 Trần Thị Quý   LC Xóm Phủ Lịch 
7 Trần Danh Định 1964 2000  
8 Trần Thị Tám   LC Xóm 26 

Đời 12 
Trần Danh Xâm 
Vợ:Trần Thị Thọ       
Có 3 con gái 

1953 
1962 

1922  

1 Trần Thị Thanh 1985  LC Triệu Sơn 
2 Trần Thị Hoa 1987  LC Xóm Cồn 

3 Trần Thị Mai 1987  
LC Tỉnh Lâm 

Đồng 

Đời 12 
Trần Danh Đinh 
Vợ:PhạmThị Để       
Có 1 con trai 

1964 
1968 

2000  

1 Trần Danh Nam 1997  Bộ Đội Xuất Ngũ 

Đời 11 
Trần Danh Tuất 
Vợ: Lê Thị Lợi 
Có 2 trai 5 gái 

 
13-7 âm               

15-1-2012 
 

1 Trần Thị Cúc 1949 1955 Mất Còn Trẻ 
2 Trần Thị Phú 1953 2022 LC Xóm Cồn 
3 Trần Danh Cường 1956   

4 Trần Thị Hào 1958  
LC Họ Trịnh Văn 

Xóm 20 
5 Trần Thị Lương 1962  LC Xóm Phủ Lịch 
6 Trần Danh Hải 1964 1973  
7 Trần Thị Hân 1968  LC Xóm Phủ Lịch 
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Đời 12 
Ông Trần Danh Cường 
Vợ: Nguyễn Thị Cúc       
có 3 gái 1 trai 

1956 
1956 

  

1 Trần Thị Hồng 1976  LC xóm 18 
2 Trần Danh Hà 1979   
3 Trần Thị Hưng 1982  LC Nam Định 
4 Trần Thị Huệ 1984  LC Phú Thọ 

Đời 13 
GĐ Trần Danh Hà 
Vợ:Lê Thị Hiền 
Có 1 trai 1 gái 

1979 
1979 

  

1 Trần Danh Tài 2000  Đại học 
2 Trần Thị Tú 2004  HS 

Đời 8 
Ông Trần Danh Chiểu 
Vợ:không rõ tên 
Có 5 con trai 1 gái 

  Cố Đội 

1 Trần Danh Lọc    
2 Trần Danh Chưởng    
3 Cố Viêm    
4 Trần Danh Tuyên    
5 Trần Danh Tùng    
6 Trần Thị Thắng    

Đời 9 

Trần Danh Lọc 
Vợ 1: Cô Lọc lớn 
Vợ 2: cô Lọc nhỏ 
có 5 con 2 gái 3 trai 

   

1 Trần Thị Da   LC xóm 20 
2 Trần Thị Mưu  BMVNAH LC xóm 26 
3 Trần Danh Doãn    
4 Trần Danh Bọc    
5 Trần Danh Hạng    
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Đời 10 
Trần Danh Doãn 
Vợ:Nguyễn Thị Kiểm 
Có 4 gái 1 trai 

   

1 Trần Thị Cấn   LC Xã Xuân Hòa 
2 Trần Thị Chấn   LC Xóm 20 
3 Trần Danh Đoái    
4 Trần Thị Chẩn   LC Xóm Cồn 
5 Trần Thị Khẩn   LC Xóm Cồn 

Đời 11 

Trần Danh Đoái 
Vợ 1:Trịnh Thị Ủ 
Vợ 2:Phan Thị Ân                
có 4 trai 4 gái 

  
 

1 Trần Thị Lài   LC Phú Yên 
2 Trần Danh Lý   Liệt Sỹ Chống Mỹ 
3 Trần Danh Lan   Liệt Sỹ Chống Mỹ 
4 Trần Thị Hoa   LC Xã Thọ Lập 
5 Trần Thị Ngọc   LC Xóm 27 
6 Trần Thị Xuân   LC Xóm Phủ Lịch 
7 Trần Danh Sinh 1960   
8 Trần Danh Bình 1963  Chết Trẻ 

Đời 12 
Ông Trần Danh Sinh 
Vợ: Lê Thị Sơn 
Có 2 trai 2 gái 

1960  
1962  

  

1 Trần Thị Nga 1982  LC Xóm 20 
2 Trần Danh Đông 1984   
3 Trần Thị Oanh 1987  LC Xã Thọ Lập 
4 Trần Danh Mạnh 1991   
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Đời 13 

Trần Danh Đông 
Vợ 1: Vũ Thị Chuyền 
Vợ 2: Đỗ Thị Bình               
Có 2 gái 1 trai 

  
…………………
………………… 

Đã ly hôn 

1 Trần Vũ Gia Như 2009  Con mẹ Chuyền 
2 Trần Danh Gia Huy 2014  Con mẹ Chuyền 
3 Trần Đỗ Khánh Vy 2021  Con mẹ Bình 

Đời 13 
GĐ Trần Danh Mạnh 
Vợ: Trịnh Thị An 
Có 1 con gái 

1991 
1996 

  

1 Trần Nhật Minh Anh 2021   
2 Trần Dạ Minh Châu    

Đời 10 
Ông Trần Danh Bọc 
Vợ: Đinh Thị Vẽ 
có 2 trai 3 gái 

 
26-08 âm                        
21-08 âm               

 

1 Trần Thị Bóc   LC xóm 24 
2 Trần Thị Bách   LC xóm 24 
3 Trần Thị Hách   LC xóm 18 
4 Trần Danh Bao 1927   
5 Trần Danh Bỉnh 1931   

Đời 11 
Ông Trần Danh Bao 
Vợ: Hoàng Thị Vạn 
Có 3 con gái 4 trai 

1927 
1924 

  

1 Trần Danh Lương 1952   
2 Trần Thị Thơm 1955  LC xóm 24 
3 Trần Thị Thoa 1957  LC xóm 18 
4 Trần Danh Choang 1960   
5 Trần Danh Thọ 1962   
6 Trần Danh Phú 1966   
7 Trần Thị Sáu 1974  LC xóm 18 
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Đời 12 
Ông Trần Danh Choang 
Vợ: Nguyễn Thị Ngần     
Có 2 trai 1 gái 

1960 
1964 

  

1 Trần Danh Dũng 1984   
2 Trần Danh Tiến 1985   
3 Trần Thị Thuỷ 1989  LC xóm phủ lịch 

Đời 13 
GĐ Trần Danh Dũng 
Vợ:Nguyễn Ngọc Mai 
Có 2 trai 1 gái 

1984 
1990 

  

1 Trần Nguyễn Mai Phương 2010   
2 Trần Danh Đăng Khoa   2012   
3 Trần Danh Bảo Long 2024   

Đời 13 
Trần Danh Tiến          
vợ Trịnh Thị Loan      
có 1 trai 1 gái             

1985 
1985 

  

1 Trần Thị Kim Anh    2010   

2 Trần Danh Anh Nhật 2012   

Đời 12 
Ông Trần Danh Thọ 
Vợ:Hồ Thị Thanh Lan   
có 1 trai 1 gái 

1962 
1971 

  

1 Trần Thị Thanh Vân 1992  LC tỉnh nghệ an 
2 Trần Danh Hoàng Anh 1997   

Đời 13 
Trần Danh Hoàng Anh 
Vợ:Phạm Thị Mỹ Linh 
Có 1 con trai 

1997 
1998 

  

1 Trần Danh Hoàng Khôi 2023   

Đời 12 
Trần Danh Phú 
Vợ: Võ Thị Lài 
Có 1 con gái 2 trai 

1966   

1 Trần Thị Chang 1990  Lấy chồng 
2 Trần Danh Phúc 1992   
3 Trần Danh Đạt 2003   

Đời 13 Gđ Trần Danh Phúc    
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Đời 11 
Trần Danh Bỉnh 
Vợ:Trần Thị Thêu 
Có 4 trai 4 gái 

1931 
1932 

  

1 Trần Thị Luân 1954  LC Xóm Trại Nu 
2 Trần Danh Liêu 1956   
3 Trần Thị Luyến 1959  LC Xóm 19 
4 Trần Danh Luyện 1961   
5 Trần Danh Duyên 1963   

6 Trần Thị Hà 1965  LC Xóm 24 
7 Trần Thị Bắc 1969  LC Ngoc Lạc 
8 Trần Danh Nam 1970   

Đời 12 
Trần Danh Liêu 
Vợ:Lệ Thị Châu                  
Có 2 con trai 

1957 
1958 

  

1 Trần Danh Tuấn 1983   

2 Trần Danh Anh 1985 19-06-2023  

Đời 13 
Trần Danh Tuấn 
Vợ:Lê Thị Năm 
Có 2 trai 1 gái 

1983 
1987 

  

1 Trần Danh Vinh 2009   
2 Trần Danh Khánh 2015   
3 Trần Thị Khánh Linh 2020   

Đời 13 

Gđ Trần Danh Anh 
Vợ 1: Đinh Thị Trang 
(đã ly hôn) 
Vợ 2:Tạ Thị Vận        
Có 1 con gái 

1985     
…..  

……. 
1984 

  

1 Trần Mai Linh 2012  Con Mẹ Trang 

Đời 12 
Trần Danh Luyện 
Vợ:Trịnh Thị Huệ 
Có 2 con 1 trai 1 gái 

1961 
1965 

  

1 Trần Thị Mai 1985  LC Mỹ Đức HN 
2 Trần Danh Cảnh 1988   
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Đời 13 
Trần Danh Cảnh 
Vợ:Trịnh Thị Hương 
Có 3 con trai 

1988   

1 Trần Danh Đức Duy 2016   

2 
Trần Danh Đăng 
Nguyên          2019   

            
3 

Trần Danh Minh 
Dương 

      
2023 

  

Đời 12 
Trần Danh Duyên 
Vợ:Nguyễn Thị Nguyệt 
Có 2 con gái 1 trai 

1964 
1964 

  

1 Trần Thị Liên 1987  LC Xóm Trại Nu 
2 Trần Danh Hiệp 1990   
3 Trần Thị Bích 1993  LC Cà Mau 

Đời 13 
Trần Danh Hiệp 
Vợ:Nguyễn Thị Liên              
Có 1 con trai, 2 gái 

1990 
1994 

  

1 Trần Danh Anh Quốc 2017   
2 Trần Ngọc Diệp Anh 2020   
3 Trần Ngọc An Nhiên 2023   

Đời 12 
Trần Danh Nam 
Vợ:Nguyễn Thị Hương 
Có 1 trai 1 gái 

1972 
1973 

  

1 Trần Danh Long 1994   
2 Trần Thị Biên 1996  LC Xóm Phủ Lịch 

Đời 13 

Gđ Trần Danh Long 
Vợ:Phạm Thị..(đã bỏ 
nhau) 
Có 1 con gái 

1994   

1 Trần Thị..    
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Đời 10 
Trần Danh Hạng 
Vợ:Nguyễn Thị Doãn            
Có 2 con trai 4 gái 

   

1 Trần Thị Nhỉ 1922  LC xóm 23 
2 Trần Danh Kỷ 1928   
3 Trần Thị Hẩy 1930  LC xã Xuân Hòa 
4 Trần Thị Hải 1933  LC xóm 26 
5 Trần Danh Hùng 1937   

6 Trần Thị Hạo 1940  LC xóm 18 

Đời 11 
Ông Trần Danh Kỷ 
Vợ: Trịnh Thị Thìn 
Có 4 trai 1 gái 

1928 
1926 

  

1 Trần Danh Xuyến 1952   
2 Trần Danh Nguyên 1954   
3 Trần Danh Chuyên 1958   

4 Trần Danh Chế 1960   
5 Trần Thị Nế 1963  LC xóm 18 

Đời 12 
Ông Trần Danh Xuyến 
Vợ: Lê Thị Liên 
Có 1 trai 1 gái 

1954 
1956 

  

1 Trần Thị Hà 1985  LC Sài Gòn 
2 Trần Danh Nam 1987   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Nam 
Vợ Trương Thị Kiều Diễm 
Chưa có con 

1987   

Đời 12 
Ông Trần Danh Nguyên 
Vợ: Tăng Thị Hóa 
Có 3 con 1 trai 2 gái 

1954 
1958 

  

1 Trần Danh Thanh 1981   
2 Trần Thanh Thảo 1984  LC Bến Tre 
3 Trần Thị Thanh Bình 1988  LC Mỹ 
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Đời 13 

Gđ Trần Danh Thanh 

Vợ……đã ly hôn 

Có 1 con gái 
   

1 Trần Hoàng Thanh Thư 2009   

Đời 12 

Trần Danh Chuyên 

Vợ: Lê Thị Lâm 

Có 2 trai 2 gái 

1958 
1960 

  

1 Trần Danh Tuấn 1980   

2 Trần Thị Oanh 1986  LC Ninh Bình 

3 Trần Thị Bích 1990  LC Bình Dương 

4 Trần Danh Bốn 1994   

Đời 13 

Trần Danh Tuấn 

Vợ:Nguyễn Ngọc Hạnh 
Có 2 trai 2 gái 

1980 

1979 
  

1 Trần Thị Ngọc Mai 2006   

2 Trần Thị Mai Phương 2008   

3 Trần Danh Điền 2014   

4 Trần Danh Đức        2021   

Đời 13 

Trần Danh Bốn         
vợ Ng. T. Phượng Hằng    
có 1 con gái   

1994 
1995  

  

 Trần Nguyễn Bảo Ngọc 2020   

Đời 12 
Trần Danh Chế 
Vợ: Trương Nguyên Thúy 

Có 1 trai 1 gái 

1960 
1965 

  

1 Trần Thị Tín Thiện 1989  LC xóm 23 

2 Trần Danh Huy 1996   
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Đời 11 

Trần Danh Hùng 

Vợ:Trịnh Thị Chất     
có 1 trai 5 gái 

1937 
1935 

  

1 Trần Thị Hợp 1959  LC xóm 19 

2 Trần Danh Hoà 1961   

3 Trần Thị Thanh 1965  LC xã thọ lập 

4 Trần Thị Liên 1969  LC xóm 24 

5 Trần Thị Hương 1971  LC xóm 20 

6 Trần Thị Hòng 1974  LC xóm trại nu 

Đời 12 

Trần Danh Hoà 

Vợ:Lê Thị Phương 

Có 2 con trai 

1961 
1962 

  

1 Trần Danh Khoa 1987   

2 Trần Danh Lam 1991   

Đời 13 

Gđ Trần Danh Khoa 

Vợ:Nguyễn Thị Trang  
có 1 trai 2 gái 

1987 
1988 

  

1 Trần Thiên Quang 2014   

2 Trần Diệp Anh 2016   

3 Trần Huyền My 2020   

Đời 13 

Gđ Trần Danh Lam 

Vợ:Nguyễn Hồng Trang 
có 1 con gái 

1991 
1994 

  

1 Trần Thị Bảo An 2022   
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Đời 9 

Ông Trần Danh Chưởng 
Vợ 1:Định Thị Hưng 
Vợ 2:Nguyễn Thị Đấng            
Có 3 trai 3 gái 

 
………. 
……….. 
21-Giêng 

 

1 Trần Thị Thống Bà cả  LC xóm 21 
2 Trần Danh Liêm Bà cả   
3 Trần Thị Bổng Bà cả  LC xóm 18 
4 Trần Thị Lọc Bà cả  LC 
5 Trần Danh Tục Bà 2   
6 Trần Danh Tiếc Bà 2 9-8 âm                

Đời 10 
Trần Danh Liêm 
Vợ:Trần Thị Dương 
Có 1 trai 1 gái 

   

1 Trần Thị Cẩn 1925  LC xóm 18 
2 Trần Danh Thuận 1928  Chết trẻ 
3 Trần Thị Dương   LC Phụ yêu 

Đời 10 
Trần Danh Tục 
Vợ:Trịnh Thị Chắt (đã 
tái giá) có 1 con trai 

   

1 Trần Danh Cận 1938 29-Giêng  

Đời 11 
Ông Trần Danh Cận 
Vợ:Nguyễn Thị Vy          
có 3 trai 1 gái 

1938 
1940 

29-Giêng  

1 Trần Danh Cường 1963   
2 Trần Danh Quyên 1965   
3 Trần Thị Hiền 1968  LC họ lê xóm 19 
4 Trần Danh Dũng 1971   

Đời 12 
Ông Trần Danh Cường 
Vợ: Hà Thị Cúc          
có 3 trai 1 gái 

1963 
1965 

  

1 Trần Thị Lan 1988 2005 Chết trẻ 
2 Trần Danh Mạnh 1991   
3 Trần Danh Tuấn 2000   
4 Trần Danh Tài 2002   
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Đời 13 
GĐ Trần Danh Mạnh 
Vợ: Hà Thị Minh        
có 1 trai 2 gái 

1991 
1994 

  

1 Trần Thị Bích Phương 2017   
2 Trần Danh Minh Khang 2019   
3 Trần Thị Khả Hân 2023   

Đời 12 
Ông Trần Danh Quyền 
Vợ: Trịnh Thị Hiệp         
có 4 con gái 

1965   

1 Trần Thị Nga 1989  LC xóm 19 

2 Trần Thị Trang 1991  LC xóm 26 
3 Trần Thị Hương 1994   
4 Trần Thị Hạnh 2004   

Đời 12 
Ông Trần Danh Dũng 
Vợ: Trần Thị Liên         
có 3 gái 1 trai 

1971 
1972 

  

1 Trần Thị Dung 1992  LC xóm 25 

2 Trần Thị Anh 1994  LC xóm phủ lịch 
3 Trần Danh Đạt 2006 12-2006 Chết trẻ 
4 Trần Thị Thu 2010   

Đời 10 
Ông Trần Danh Tiệc 
Vợ:Trịnh Thị Teng            
Có 2 gái 3 trai 

 
……………. 

12-3 âm               
 

1 Trần Thị Vui 1944  LC xã Quảng phú 
2 Trần Danh Mừng 1947 2012  
3 Trần Danh Đỉnh 1954   
4 Trần Danh Thanh 1958   
5 Trần Thị Bình 1963  LC xóm 16 
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Đời 11 
Trần Danh Mừng 
Vợ:Lê Thị Quyên        
có 3 trai 3 gái 

1947  
1947 

2012     
2016 

 

1 Trần Danh Thế 1969   
2 Trần Thị Huê 1970  LC xóm cồn 
3 Trần Thị Hương 1974  LC xóm 19 
4 Trần Danh Hải 1977   
5 Trần Thị Hanh 1979  LC xóm 24 
6 Trần Danh Hưng 1984   

Đời 12 
Ông Trần Danh Thế 
Vợ:Trịnh Thị Thanh    
Có 3 con gái 

1969  
1973 

  

1 Trần Thị Hiền 1992  LC xã xuân lập 
2 Trần Thị Hoà 1994  LC xóm 21 
3 Trần Thị Hằng 1999   

Đời 12 
Gđ Trần Danh Hải 
Vợ:Phan Thị Lược 
Có 2 con gái 

1977   

1 Trần Thị Hương 2000   
2 Trần Thị Phương Anh 2006   

Đời 12 
Ông Trần Danh Hưng 
Vợ:Huyền Ngọc Thoả 
Có 1 con gái 

1984   

1 Trần Thị Hà Vy 2010   

Đời 11 
Trần Danh Đỉnh 
Vợ:Định Thị Tường           
có 2 trai 1 gái 

1954  
1963 

  

1 Trần Thị Hà 1982  LC trại nu 
2 Trần Danh Tuyên 1984   
3 Trần Danh Dương 1989   

Đời 12 
Gđ Trần Danh Tuyên 
Vợ:Nguyễn Thị Mai 
Có 2 con trai 

1984 
1984 

  

1 Trần Danh Anh Kiệt 2007   
2 Trần Danh Anh Khoa 2013   
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Đời 12 
Gđ Trần Danh Dương 
Vợ:Trịnh Thị Huệ 
có 2 con gái 

1989  
1993 

  

1 Trần Thị Hải Yến 2010   
2 Trần Thị Phương Chi 2018   

Đời 11 
Ông Trần Danh Thanh 
Vợ:Trịnh Thị Kẹo 
có 2 trai 1 gái 

1958  
1962 

  

1 Trần Danh Cảnh 1986   
2 Trần Danh Tiến 1990   
3 Trần Thị Loan 1993  LC xóm 16 

Đời 12 
Gđ Trần Danh Cảnh 
Vợ:Trần Thị Duyên      
có 2 con gái 1 con trai 

1986  
1994 

  

1 Trần Thị Oanh 2014   
2 Trần Thị Thảo My 2016   
3 Trần Danh Gia Huy 2023   

Đời 12 
Gđ Trần Danh Tiến 
Vợ:Hà Thị Chính 
có 2 con trai 

1990  
1991 

  

1 Trần Danh Tuấn Anh 2010   
2 Trần Danh Tuấn Thắng 2013   

Đời 9 
Ông Cố Viêm 
Bà Cố Viêm 
Có 2 trai 1 gái 

   

1 Trần Danh Đạm  21-9 âm                

2 Trần Thị Đàng   LC xóm 25 
3 Trần Danh Nung  25-Giêng  
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Đời 10 
Ông Trần Danh Đạm 
Vợ:Trịnh Thị Khoản 
Có 2 trai 3 gái 

 
21-9 âm               
4-11 âm               

 

1 Trần Danh Viêm 1916 12-10 âm                

2 Trần Thị Cặp 1917 15-6 âm               Chết trẻ 

3 Trần Thị Toại 1926  LC xóm 16 
4 Trần Danh Viện 1938 10-Chạp Chết trẻ 
5 Trần Thị Thiệm 1930  LC xóm 19 

Đời 11 
Ông Trần Danh Viêm 
Vợ:Nguyễn Thị Linh        
có 3 trai 2 gái 

1916  
1916 

12-10  âm               
4-2 âm               

 

1 Trần Danh Hoa 1940 5-5-1968 Liệt sỹ chống Mỹ 
2 Trần Danh Bày 1950   
3 Trần Thị Đặt 1952   
4 Trần Danh Thành 1956 16-11 âm                
5 Trần Thị Châu 1960  LC họ trịnh xóm 23 

Đời 12 
Trần Danh Hoa 
Vợ:Nguyễn Thị Thanh   
(đã tái giá) có 1 con trai 

1940  
1943 

5-5-1968 Liệt Sỹ chống Mỹ 

1 Trần Danh Hùng 1964 2022  

Đời 13 
Gđ Trần Danh Hùng 
Vợ:Hoàng Thị Tập           
có 2 con trai 

1964  
1965 

2022  

1 Trần Danh Nam 1985   
2 Trần Danh Giang 1989   

Đời 14 
Gđ Trần Danh Nam 
Vợ:Trần Thị Cúc                 
có 2 con trai 

1985  
1986 

  

1 Trần Danh Bảo An 2012   
2 Trần Danh Bảo Khang 2017   
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Đời 14 
Gđ Trần Danh Giang 
Vợ: Bùi Thị Yến               
có 1 trai 1 gái 

1989  
1993 

  

1 Trần Danh Minh Ngọc 2012   
2 Trần Thị Linh Anh 2014   

Đời 12 
ÔNG Trần Danh Bày 
Vợ: Trần Thị Nụ       
có 3 trai 1 gái 

1950  
1952 

  

1 Trần Danh Tuấn 1978   
2 Trần Thị Oanh 1981  LC xóm 19 
3 Trần Danh Oai 1983   
4 Trần Danh Luyện 1991   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Tuấn 
Vợ: Lê Thị Hà              
có 1 trai 1 gái 

1978  
1985 

  

1 Trần Danh Long 2001   
2 Trần Thị Thùy Trang 2014   

Đời 13 

Gđ Trần Danh Oai 
Vợ: Nguyễn Thị Thu 
Hiền                
có 1 trai 1 gái 

1983  
1991 

  

1 Trần Thị Khánh Linh 2011   
2 Trần Danh Đạt 2015   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Luyện 
Vợ: Thái Thị Loan      
Có 1 trai 1 gái 

1991   
1994 

  

1 Trần Danh Bảo Nam 2015   
2 Trần Thị Khánh My 2019   

Đời 12 
Ông Trần Danh Thành 
Vợ: Trần Thị Trà          
 có 2 trai 2 gái 

1956   
1959 06-11 âm                

1 Trần Thị Hương 1982  LC xóm cồn 
2 Trần Danh Hoà 1984   
3 Trần Thị Hiệp 1987  LC miền nam 
4 Trần Danh Định 1991   
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Đời 13 

Ông Trần Danh Hoà 
Vợ 1: Đỗ Thị Hồng (đã 
ly hôn) 
Vợ 2: Trịnh Thị Sự             
Có 1 trai 2 gái 

1984  
…. 

1984 
  

1 Trần Danh Nhật 2008  Con mẹ Hồng 
2 Trần Thị Bảo Ngọc 2013   
3 Trần Thị Trang 2014   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Định 
Vợ: Trịnh Thị Thu 
Có 2 con trai 

1991  
1992 

  

1 Trần Danh Minh Đức 2016   
2 Trần Danh Minh Hiếu 2020   

Đời 10 
Ông Trần Danh Nung 
Vợ: Lệ Thị Vy         
 Có 2 trai 3 gái 

 
25-Giêng  
26-9 âm                

1 Trần Thị Nghi 1925 20-10 âm               Chết trẻ 
2 Trần Danh Thi 1928 30-4 âm                

3 Trần Thị Thư 1930  
LC họ nguyễn 
mậu xóm 27 

4 Trần Danh Chung 1933 19-9 âm               Chết trẻ 

5 Trần Thị Lọc 1941  LC trần ngọc xóm 
18 

Đời 11 
Ông Trần Danh Thi 
Vợ: Trần Thị Thoa              
Có 6 con trai 

1928  
1930 

30-4 âm                   
8-8 âm               

 

1 Trần Danh Thiệp 1958 12-11-2011  
2 Trần Danh Lý 1962   
3 Trần Danh Luận 1964   
4 Trần Danh Bốn 1967   
5 Trần Danh Minh 1972   
6 Trần Danh Lâm 1979 18-3 âm               Không có vợ con 
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Đời 12 
Ông Trần Danh Thiệp 
Vợ: Lê Thị Văn          
có 2 con trai 

1958  
1960 

  

1 Trần Danh Long 1985   
2 Trần Danh An 1991   

Đời 13 
Ông Trần Danh Long 
Vợ: Trần Thị Hải         
có 1 trai 1 gái 

1985 
1987 

  

1 Trần Danh Thái Bảo 2015   
2 Trần Bảo Châu 2017   

Đời 13 
Ông Trần Danh An 
Vợ: Nguyễn Thị Trang  
có 2 con trai 

1991  
1992 

  

1 Trần Danh Nguyên Vũ 2019   
2 Trần Danh Nguyên Đăng 2023   

Đời 12 
Ông Trần Danh Lý 
Vợ: Trần Thị Lý                 
có 1 trai 1 gái 

1962  
1961 

  

1 Trần Thị Minh Hải 1985  
Không lấy chồng, có 

con lấy theo họ mẹ là 

Trần Thị Yến Nhi  

sn 2011 
2 Trần Danh Tuấn 1990 27-5 âm               Chết trẻ 

Đời 12 
Ông Trần Danh Luận 
Vợ: Lại Thị Phương Hoa   
có 1 gái 1 trai 

1964  
1973 

  

1 Trần Thị Như 1996  LC xóm 26 
2 Trần Danh Duy 2001   

Đời 12 
Ông Trần Danh Bốn 
Vợ: Trịnh Thị Xuân             
có 2 con trai 

1967  
1968 

  

1 Trần Danh Quang 1989   
2 Trần Danh Cảnh 1991   
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Đời 13 
Gđ Trần Danh Quang 
Vợ: Trần Thị Ninh         
có 2 gái 1 trai 

1989  
1992 

  

1 Trần Thị Hà Nhi 2013   
2 Trần Danh Nhất Anh 2016   
3 Trần Thị An Nhiên 2022   

Đời 12 
Ông Trần Danh Minh 
Vợ: Hoàng Thị Giang 
(đã ly hôn) có 1 con gái 

1972   

1 Trần Thị Gia Linh 1999   

Đời 9 
Ông Trần Danh Tuyển 
Vợ: Trịnh Thị Cân           
Có 3 trai 3 gái 

   

1 Trần Thị Quắc   LC xóm 20 
2 Trần Danh Thể    
3 Trần Thị Dau    
4 Trần Danh Cứ  21-5 âm                
5 Trần Thị Quỷ    
6 Trần Danh Tích    

Đời 10 
Ông Trần Danh Thể 
Vợ: Trần Thị Liền             
Có 3 trai 5 gái 

   

1 Trần Thị Châm    
2 Trần Thị Chước    
3 Trần Thị Tuyết    
4 Trần Thị Dắt    
5 Trần Danh Khiêu    
6 Trần Thị Bỉnh   LC xóm 17 
7 Trần Danh Ngặn   Chết trẻ 
8 Trần Danh Dược    

Đời 11 
Trần Danh Khiêu 
Vợ:Trần Thị Bỉnh 
Có 1 trai 1 gái 

   

1 Trần Thị Thìn   LC xóm 16 
2 Trần Danh Tây  Đã chết Cư trú Quảng 
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Xương 

Đời 12 
Trần Danh Tây 
Vợ:Lương Thị Thương      
Có 2 trai 2 gái 

…… 
1946 

  

1 Trần Danh Trung 1978   
2 Trần Danh Cường 1983   
3 Trần Thị Hà 1980   
4 Trần Thị Thuỷ 1976  LC  

Đời 13 
Gđ Trần Danh Trung 
Vợ:Trần Thị Thanh 
Thuỷ có 2 con trai 

1978  
1980 

  

1 Trần Danh Tuấn Anh 2006   
2 Trần Danh Thế Anh 2012   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Cường 
Vợ:Nguyễn Thị Lợi 
có 1 trai 2 gái 

1983  
1985 

  

1 Trần Thị Khánh Phi 2011   
2 Trần Mai Quốc Anh 2018   
3 Trần Danh Anh Vũ 2019   

Đời 11 

Gđ Trần Danh Dược 
Vơ 1:Thương Thị Lài 
Vợ 2:Trần Thị Bóc        
Có 3 trai 2 gái 

  
 

1 Trần Danh Hùng 1954  Quảng Phú (bỏ họ) 
2  ?   
3  ?   
4 Trần Thị Cường 1960  LC xóm 18 
5 Trần Danh Hào 1964   
6 Trần Thị Phú 1968  LC xóm 19 
7 Trần Danh Quý 1971 2021  

Đời 12 
Ông Trần Danh Hào 
Vợ:Lê Thị Chiêm         
có 1 trai 1 gái 

1964  
1967 

  

1 Trần Danh Quang 1990   
2 Trần Thị Linh 1992  LC  
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Đời 13 
Trần Dang Quang             
vợ: ……………………  
Có 1 trai 

1990   

1 Trần Danh Gia Phúc    

Đời 12 

Ông Trần Danh Quý 
Vợ 1:Lê Thị Liên 
Vợ 2:Đỗ Thị Đào             
Có 2 gái 1 trai 

1971   

1 Trần Thị…   Con mẹ Liên 
2 Trần Danh Linh 1999   
3 Trần Thị Thảo 2005   

Đời 10 
Ông Trần Danh Cứ 
Vợ:Trần Thị Tâng       
Có 2 trai 3 gái 

 
21-5 âm               
24-4 âm               

 

1 Trần Danh Chư 1921 24-6 âm               Liệt sỹ chống Pháp 
2 Trần Thị Cư 1918  LC xóm 23 
3 Trần Danh Phổ 1923   
4 Trần Thị Miến 1925  LC xóm 18 
5 Trần Thị Xuyến 1928  LC xóm 21 

Đời 11 
Ông Trần Danh Chư 
Vợ:Trịnh Thị Cấn 
Có 1 trai 3 gái 

1921   
1920 

24-6 âm                  
21-Chạp 

Liệt sỹ chống pháp 

1 Trần Danh Thoa 1943 2023  
2 Trần Thị Minh 1950  LC xã xuân yên 
3 Trần Thị Thanh 1952  LC xóm 17 
4 Trần Thị Thành 1954  Ko lấy chồng 

Đời 12 
Trần Danh Thoa 
Vợ:Nguyễn Thị Chấn    
có 1 trai 5 gái 

1943 2023  

1 Trần Thị Hải 1967  LC xóm cồn 
2 Trần Thị Liên 1969  LC xóm 21 
3 Trần Thị Loan 1972  LC xóm cồn 
4 Trần Thị Lan 1977  LC xóm 18 
5 Trần Thị Oanh 1982  LC đà nẵng 
6 Trần Danh Hùng 1986   
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Đời 13 
Gđ Trần Danh Hùng 
Vợ:Trịnh Kim Dung     
có 1 trai 1 gái 

1986  
1988 

  

1 Trần Thảo Vy 2013   
2 Trần Danh Đức Thắng 2015   

Đời 11 
Trần Danh Phổ 
Vợ:Nguyễn Thị Sinh 
Có 3 trai 3 gái 

1921 
1923 

  

1 Trần Thị Thiệp 1955  LC xóm trại nu 
2 Trần Danh Thao 1958   
3 Trần Danh Thạo 1961   
4 Trần Thị Thông 1967  LC xóm 21 
5 Trần Danh Thường 1970   
6 Trần Thị Vụ 1975  LC xóm 22 

Đời 12 
Trần Danh Thao 
Vợ:Như Thị Thuý 
Có 3 trai 2 gái 

1958  
1958 

  

1 Trần Thị Thả 1986  LC 
2 Trần Thị Thỏ 1988  LC 
3 Trần Thị Thơm 1991  LC 
4 Trần Danh Anh 1995   
5 Trần Danh Tuấn 1996   
     

Đời 13 
Trần Danh Anh 
Vợ:Lương Thị Thêu        
có 2 con trai 

1995   
1996 

  

1 Trần Danh Gia Bảo 2015   
2 Trần Danh Bình 2016   

Đời 12 
Trần Danh Thạo 
Vợ:Lưu Thị Hoa        
có 1 trai 1 gái 

1960  
1964 

  

1 Trần Thị Thơm 1993  Chưa lấy chồng 
2 Trần Danh Nhật 1996   
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Đời 13 
Gđ Trần Danh Nhật 
Vợ:Vũ Thị Điệp 
(chưa có con) 

1996  
1996 

  

Đời 12 
Ông Trần Danh Thường 
Vợ:Hoàng Thị Liên      
có 2 con trai 

1970     
1973 

  

1 Trần Danh Linh 1997   
2 Trần Danh Đạt 2001   

Đời 10 
Trần Danh Tích 
Vợ:Nguyễn Thị Khảng 
Có 3 con gái 

   

1 Trần Thị Lọc 1928  LC Họ Lê xóm 20 
2 Trần Thị Nhung 1937  LC Nông Cống 

3 Trần Thị Thọ 1942  
LC Họ Trần Ngọc 

Xóm 18 

Đời 9 

Trần Danh Tụng 
Vợ 1:Trịnh Thị Bút 
Vợ 2:Hoàng Thị Hường   
có 3 gái 4 trai 

 
…………. 
19-8 âm                    
21-5 âm               

 

1 Trần Thị Tích   
LC xóm 21 không 

có con 
2 Trần Danh Thích  6-Chạp  
3 Trần Danh Ích    
4 Trần Thị Dỗi    
5 Trần Danh Giới  16-8 âm               Chết trẻ 

6 Trần Thị Thắng   
LC Họ Trịnh Duy 

Xóm 26 
7 Trần Danh Chữ  19-6 âm                

Đời 10 
Trần Danh Thích 
Vợ:Hà Thị Viên         
có 2 con trai 

 
6-Chạp    
18-4 âm                

1 Trần Danh Thìn 1926 18-6 âm                
2 Trần Danh Viễn 1930   
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Đời 11 
Trần Danh Thìn 
Vợ:Hà Thị Tư          
có 2 trai 4 gái 

1926    
1928 

18-6 âm               
25-11 âm               

 

1 Trần Thị Lan 1952 6-1967 Chết Trẻ 
2 Trần Danh Hùng 1956   
3 Trần Thị Hào 1960  LC Họ Đỗ Xóm 25 

4 Trần Thị Lâm 1964  
LC Họ Lê Xóm 

Cồn 
5 Trần Thị Thoại 1967  LC Xã Thọ Lập 
6 Trần Danh Oai 1972   

Đời 12 
Trần Danh Hùng 
Vợ:Hà Thị Hoa 
Có 1 gái 3 trai 

1956  
1958 

  

1 Trần Thị Hà 1982  LC Xã Thọ Hải 
2 Trần Danh Nam 1984   
3 Trần Danh Kỳ 1988   
4 Trần Danh Út 1991   

Đời 13 
Trần Danh Nam 
Vợ:Nguyễn Thị Mai          
có 3 con gái 

1984  
1992 

  

1 Trần Thị Thùy Linh 2012   
2 Trần Thị Kim Liên 2015   
3 Trần Thị Khánh Ngân 2018   

Đời 13 
Trần Danh Kỳ 
Vợ:Lê Thị Dung              
có 2 con gái 

1988  
1995 

  

1 Trần Thị Ái Phương 2017   
2 Trần Phương Anh 2019   

Đời 13 
Trần Danh Út 
Vợ:Đặng Thị Hồng Thắm 
có 2 con gái 

1991  
1989 

  

1 Trần Bảo Ngọc 2013   
2 Trần Ngọc My 2023   
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Đời 13 
Trần Danh Oai 
Vợ:Nguyễn Thị ….             
Có 2 con trai 

1972 2014  

1 Trần Danh Tuấn    
2 Trần Danh Tú    

Đời 11 
Trần Danh Viễn 
Vợ:Phạm Thị Mớ 
Có 3 con trai 3 gái 

1930   
1932  

 

1 Trần Thị Lân 1960  LC xóm cồn 
2 Trần Danh Luân 1962   
3 Trần Thị Lý 1964  LC xóm 18 
4 Trần Danh Luận 1967 1995 Chết trẻ 
5 Trần Danh Cương 1971 2008 Chết trẻ, có vợ 

6 Trần Thị Bê   LC họ lê xóm cồn 

Đời 12 
Trần Danh Luân 
Vợ:Tống Thị Sơn        
Có 2 gái 1 trai 

1962  
1967 

  

1 Trần Thị Thuỷ 1987  LC xóm cồn 
2 Trần Thị Hiền 1993  LC xã thọ nguyên 
3 Trần Danh Hợp 1997   

Đời 13 
Trần Danh Hợp 
Vợ:Ngô Thị Khánh Huyền  
có 1 con trai 

1997  
1998 

  

1 Trần Danh Minh Hiếu 2021   

Đời 12 
Trần Danh Cương 
Vợ:Trần Thị Thục 
Có 1 gái 1 trai 

1971 
1973 

  

1 Trần Thị Lê 1993  LC xã thọ minh 
2 Trần Danh An 2001   
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Đời 10 

Trần Danh Ích 
Vợ1:Trịnh Thị Cẩn 
Vợ 2:Bùi Thị Túc              
Có 3 con trai 3 gái 

  
Liệt sỹ Lão thành 

cách mạng 

1 Trần Danh Trí 1928  Con bà lớn 

2 Trần Danh Hội 1930  
Con bà lớn  

Liệt Sỹ Chống Mỹ 
3 Trần Thị Xuyên 1932  LC Hà Đông 
4 Trần Thị Sơn 1934  LC Xóm 18 
5 Trần Danh Từ 1945   
6 Trần Thị Tốn 1948  LC Miền Nam 

Đời 11 

Trần Danh Trí 
Vợ 1:Lê Thị Mùa 
Vợ 2:Đặng Thị Viên     
Có 7 gái 1 trai 

1928   

1 Trần Thị Thu 1958  LC Xóm 17 
2 Trần Thị Sang 1960  LC Miền Nam 
3 Trần Thị Cúc 1962  LC Ngọc Lặc 
4 Trần Thị Tằn   LC Xóm 16 
5 Trần Thị Quyết   LC Ngọc Lặc 
6 Trần Thị Thành   LC Xóm Phủ Lịch 
7 Trần Thị Nhung   LC Xóm Phủ Lịch 
8 Trần Danh Tám 1974   

Đời 12 
Trần Danh Tám 
Vợ:Lã Thị Dần              
có 1 trai 1 gái 

1974  
1974 

  

1 Trần Danh Tài 1996   

2 Trần Thị Tâm 2002  
LC họ trịnh xóm 

23 

Đời 13 
Trần Danh Tài 
Vợ:Lê Thị Nhung      
có 1 con trai 

1996  
1997 

  

1 Trần Danh Tuấn Phát 2020   
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Đời 11 
Trần Danh Từ 
Vợ:Nguyễn Thị Vân     
có 2 trai 2 gái 

1945   
1946 

  

1 Trần Thị Nga 1970  LC xóm 18 
2 Trần Danh Long 1972 2008  
3 Trần Danh Trọng 1976   
4 Trần Thị Hạnh 1986  LC xóm 23 

Đời 12 
Trần Danh Long 
Vợ:Lê Thị Bắc 
(không có con) 

1972  
1975 

2008 Không có con 

Đời 12 
Trần Danh Trọng 
Vợ:Đoàn Thị Hoa       
có 1 trai 1 gái 

1976  
1976 

  

1 Trần Thị Bảo Trâm 2002  ĐH 
2 Trần Danh Bảo Nguyên 2004  ĐH 

Đời 10 
Trần Danh Chữ 
Vợ:Trịnh Thị Mèn      
có 5 trai 3 gái 

 
29-6 âm                    
27-9 âm               

 

1 Trần Danh Nghĩa 1939  Đảng viên 
2 Trần Danh Lợi 1944  Đảng viên 
3 Trần Danh Lọc 1944  Hưu chí 
4 Trần Thị Hoa 1947  LC xóm 17 
5 Trần Thị Nguyệt 1949  LC xóm 16 
6 Trần Danh Nụ 1952   
7 Trần Danh Nở 1956   
8 Trần Thị Tám 1960  LC xóm 22 

Đời 11 
Trần Danh Nghĩa 
Vợ:Nguyễn Thị Mật 
có 3 trai 2 gái 

1939  
1940 

  

1 Trần Danh Toàn 1963 2018  
2 Trần Thị Dân 1965  LC miền nam 
3 Trần Danh Thể 1968 2017  
4 Trần Danh Mạnh 1971   
5 Trần Thị Hiên 1977  LC nghệ an 
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Đời 12 
Trần Danh Toàn 
Vợ:Chu Thị Hằng 
Có 4 con gái 

1963   
1964 

2018  

1 Trần Thị Hà 1986  LC thọ lập 
2 Trần Thị Hương 1988  LC xuân châu 
3 Trần Thị Yên 1992  LC xuân châu 
4 Trần Thị Giang 1994  LC miền nam 

Đời 12 
Trần Danh Thế 
Vợ:Trần Thị Doan         
có 1 trai 1 gái 

1968  
1969 

2017  

1 Trần Danh Tùng 1991   
2 Trần Thị Oanh 1993  Lấy chồng 

Đời 13 
Trần Danh Tùng 
Vợ:Nguyễn Thị Thương   
có 2 con trai 

1991  
1991 

  

1 Trần Danh Huy Khánh 2014   

2 
Trần Danh Trường 
Giang 

2016   

3 Trần Danh Nhật Minh 2024   

Đời 12 
Trần Danh Mạnh 
Vợ: Nguyễn Thị Dân      
Có 3 con gái 

1971  
1973 

  

1 Trần Thị Trang 1997  LC xóm phủ lịch 
2 Trần Thị Ly 2001  LC xóm phủ lịch 
3 Trần Thị Vân 2004   

Đời 11 
Trần Danh Lợi 
Vợ:Hà Thị Thơm             
có 3 trai 2 gái 

1944      
1947 

  

1 Trần Danh Lâm 1978   
2 Trần Danh Lam 1979   
3 Trần Danh Linh 1980   
4 Trần Thị Thảo 1984  LC xóm trại nu 
5 Trần Thị Thêm 1986  LC xóm trại nu 
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Đời 12 
Trần Danh Lâm 
Vợ:Trần Thị Bắc        
có 5 con gái 

1978  
1978 

  

1 Trần Thị Hồng 1997  LC xóm 22 
2 Trần Thị Loan 1999   
3 Trần Thị Phượng 2003   
4 Trần Thị Oanh 2011   
5 Trần Thị Yến 2013   

Đời 12 
Trần Danh Lam 
Vợ:Trịnh Thị Thuý            
Có 1 gái 2 trai 

1979   

1 Trần Thị Thanh 1997  LC xóm 17 
2 Trần Danh Nam 2002   
3 Trần Danh Sơn 2014   

Đời 12 
Trần Danh Linh 
Vợ:Lê Thị Hương           
có 3 con trai 

1980   
1982 

  

1 Trần Danh Tuấn 2001   
2 Trần Danh Anh 2011   
3 Trần Danh Công 2013   

Đời 11 
Trần Danh Lọc 
Vợ:Nguyễn Thị Thử 
Có 1 trai 1 gái 

1944  
1945 

20 
Đã chết                          
Đã chết 

1 Trần Thị Thắm 1978  LC ngọc lặc 
2 Trần Danh Thiết 1980   

Đời 12 
Trần Danh Thiết 
Vợ:Ngộ Thị Hằng              
có 3 con trai 

1980  
1985 

  

1 Trần Danh Thịnh 2017   
2 Trần Danh Thái 2018   
3 Trần Danh Duy 2018   

Đời 11 
Trần Danh Nụ 
Vợ:Hà Thị Xuân              
có 2 con trai 

1952  
1958 

  

1 Trần Danh Tiến 1980   
2 Trần Danh Dũng 1983   
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Đời 12 
Trần Danh Tiến 
Vợ:Vũ Thị Lan              
có 1 con trai 

1980  
1983 

  

1 Trần Danh Nguyên 2007   

Đời 12 
Trần Danh Dũng(lấy vợ 
không con Đã bỏ) 

   

Đời 11 
Trần Danh Nở 
Vợ:Nguyễn Thị Vũ         
có 2 trai 2 gái 

1956   
1958 

  

1 Trần Danh Việt 1981   
2 Trần Thị Bắc 1983 2002 Chết trẻ 
3 Trần Thị Thái 1986  LC xã thọ lập 
4 Trần Danh Bình 1990   

Đời 12 
Gđ Trần Danh Việt 
Vợ:Lê Thị Tuyên          
có 2 con trai 

1981  
1992 

  

1 Trần Danh Tuấn Anh 2011   
2 Trần Danh Minh Khoa 2015   

Đời 12 
Trần Danh Bình 
Vợ:Trần Thị Hưng        
có 1 trai 1 gai 

1990  
1994 

  

1 Trần Thị Anh Thư 2014   
2 Trần Danh Thành Đạt 2019   

Đời 8 

Ông Trần Danh Tư 
Vợ 1:Lê Thị Lễ 
Vợ 2 :Lê Thị Thêu            
có 2 người con trai 

 
7-9  âm                  
6-11 âm                    

27-11 âm               
 

1 Trần Danh Tuy  27-3 âm                
2 Trần Danh Duy    
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Đời 9 
Ông Trần Danh Tuy             
V ợ: Lê Thị Tiến 
có 3 trai 2 gái 

 27-3 âm                 
23-Giêng 

 

1 Trần Danh Biên (Giản )  12-7 âm                
2 Trần Thị Trầu    LC xã thọ lập 
3 Trần Thị Huầy   Chết trẻ 
4 Trần Danh Truyền  30-4 âm               Chết trẻ 
5 Trần Danh Mân  18-8 âm                

Đời 10 

Ông Trần Danh Biên 
( Giản ) 
Vợ1:Trịnh Thị Tầng          
Vợ2:NguyễnThị Mỡi    
có 4 con trai 

 
12-7  âm                   
10-6 âm               

 

1 Trần Danh Thiện   Chết lúc 1 tuổi 
2 Trần Danh Dậu 1913 14-2 âm                
3 Trần Danh Lỡ (Diên)  27-5 âm               Chết lúc 24 tuổi 
4 Trần Danh Hợi 1929 16-7 âm                

Đời 11 
Ông Trần Danh Dậu 
Vợ:Nguyễn Thị Thích 
có 2 trai, 6 gái 

1913   
1913 

14-2 âm                    
22-11 âm               

 

1 Trần Thị Thi 1935  LC Thọ Minh 
2 Trần Thị Thư 1937  LC Xóm 19 
3 Trần Thị Thỏ 1940  LC Xóm cồn 
4 Trần Danh Tùng   Chết trẻ 
5 Trần Thị Thẻ   Chết trẻ 
6 Trần Danh Dong 1946   
7 Trần Thị Ký 1950  LC Lâm Đồng 
8 Trần Thị Quy 1953  LC Thọ Minh 

Đời 12 
Ông Trần Danh Dong 
Vợ:Hoàng Thị Mai 
có 3 gái, 2 trai 

1946 
1948 

  

1 Trần Thị Thuý 1971  LC Lang Chánh 
2 Trần Thị Oanh 1973  LC Phú Xuân 
3 Trần Thị Hà 1978  LC TX Nghi Sơn 
4 Trần Danh Thương 1980   
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5 Trần Danh Bình 1983  
 

Đời 13 
Gđ Trần Danh Thương 
Vợ:Lê Thị Hoà 
có 2 con gái, 1 trai 

1980 
1985 

  

1 Trần Lê Trúc Anh 2010   
2 Trần Lê Huyền Anh 2015   
3 Trần Danh Minh 2024   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Bình 
Vợ: Cao Thị Thuận 
có 2 con trai 

1983 
1987 

  

1 Trần Danh Nguyên Phong 2013   
2 Trần Danh Cao Nguyên 2018   

Đời 10 
Trần Danh Mân 
Vợ:… 
Có 1 con trai 

 18-8 âm                

1 Trần Danh Thuần  17-Chạp Không có con 

Đời 11 

Trần Danh Hợi 
Vợ:Ngô Thị Lan 
(đang ở Thái Nguyên) 
có 7 người con, 2trai, 5 gái 

 
16-7 âm               
2-7 âm               

 

1 Trần Danh Thắng 1960   
2 Trần Thị Dung 1962  LC Thái nguyên 
3 Trần Thị Nguyệt 1964  LC Thái Bình 
4 Trần Thị Nga 1966  LC Thái Bình 
5 Trần Danh Yên 1971   
6 Trần Thị Bình 1974  LC Hà nam 
7 Trần Thị Thanh 1975  LC Thái Nguyên 

Đời 12 
Ông Trần Danh Thắng 
Vợ:Nguyễn Thị Oanh 
Có 2 con trai 

1960 
 

  

1 Ông Trần Triều Dương 1994   
2 Trần Ngọc Đức 1996   

Đời 13 
Gđ Trần Triều Dương 
(chưa lấy vợ) 

   

Đời 13 
Gđ Trần Ngọc Đức 
Vợ:Đặng Thị Trà My 

1996 
1998 
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(chưa có con) 

Đời 12 
Ông Trần Danh Yên 
Vợ:Dương Thị Hà 
có 2 con trai 

1971 
1972 

  

1 Trần Danh Mạnh 2005   
2 Trần Danh Việt 2009   

Đời 9 
Ông Trần Danh Duy 
Vợ:Trịnh Thị Khang 
Có 2 trai, 3 gái 

   

1 Trần Danh Mặc 1890   
2 Trần Danh Mạc   Chết khi 16 tuổi 
3 Trần Thị Đốm   LC xóm 16 
4 Trần Thị Sách   LC ng xóm 25 
5 Trần Thị Đoàn   LC xóm 21 

Đời 10 
Ông Trần Danh Mặc 
Vợ:Trịnh Thị Huỳnh 
Có 1 trai, 4 gái 

   

1 Trần Thị Sen 1920  LC xóm 21 
2 Trần Danh Tương 1923   
3 Trần Thị Cận 1928  LC xóm 21 
4 Trần Thị Cẩn 1932  LC xóm 23 
5 Trần Thị Cần 1936  LC xóm 26 

Đời 11 
Ông Trần Danh Tương 
Vợ:Trịnh Thị Thọ 
Có 3 trai, 3 gái 

1923 
1926 

  

1 Trần Thị Lai 1953  LC xóm 27 
2 Trần Danh Thành 1956   
3 Trần Thị Thanh 1958  LC xóm 21 
4 Trần Thị Thảo 1961  LC xóm 26 
5 Trần Danh Luận 1963   
6 Trần Danh Lần 1967   
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Đời 12 
Ông Trần Danh Thành 
Vợ:Hoàng Thị Nhân 
Có 3 gái, 1trai 

1956 
1959 

  

1 Trần Thị Thu 1982   
2 Trần Danh Nam 1983  LC Thọ lập 
3 Trần Thị Bắc 1986  LC Xóm 25 
4 Trần Thị Việt 1987  LC Xuân Hòa 

Đời 13 
GĐ Trần Danh Nam 
Vợ:Đỗ Thanh Thư 
có 2 con gái 

1983 
1992 

  

1 Trần Thị Ngọc Anh 2018   
2 Trần Thị Khánh Ngân 2020   

Đời 12 
Ông Trần Danh Luận 
Vợ:Nguyễn Thị Tuyết 
có 1 trai 1 gái 

1963 
1964 

  

1 Trần Thị Nga 1989  LC TP Thanh Hóa 
2 Trần Danh Đạt 1993   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Đạt 
Vợ:… có 1 con 

   

1 Trần Thị…    

Đời 12 
Ông Trần Danh Lân 
Vợ:Nguyễn Thị Thiết 
có 2 con trai 

1967 
1972 

  

1 Trần Danh Linh 1991   
2 Trần Danh Long 1995   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Linh 
Vợ Trịnh Thị Lan 

   

1 Trần Thị……….    
2 Trần Thị……..    

Đời 13 
Trần Danh Long 
(chưa vợ) 
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Đời 8 
Ông Trần Danh Ái 
Vợ: Nguyễn Thị Lực 
có 2 trai 3 gái 

 
5-06 âm               

14-08 âm               
 

1 Trần Thị Giỏi   LC xóm 3 
2 Trần Danh Thử  11-10 âm                
3 Trần Thị Xanh   LC Phủ Lịch 
4 Trần Thị Chì   LC xóm 22 
5 Trần Danh Củng  10-10 âm                

Đời 9 
Ông Trần Danh Thử 
Vợ: Nguyễn Thị Nhiên           
Có,  2 trai, 3 gái 

 11-10 âm               
20-11-1944 

 

1 Trần Thị Đông   LC xóm 20 
2 Trần Thị Phông   LC Phú Yên 
3 Trần Danh Tắc  25-7-1955  
4 Trần Thị Mén   LC xóm 23 
5 Trần Danh Tu  25-12-73  

Đời 10 

Ông Trần Danh Tắc 
Vợ 1: Nguyễn Thị Ty 
Vợ 2: Trịnh Thị Chất 
(đã tái giá) 
có 1 trai, 2 gái 

 
 

25-07-1955              
16-06 âm                

1 Trần Thị Tấc  1952 Chết năm 20 tuổi 
2 Trần Thị Tước   LC Quảng Phú 
3 Trần Danh Chức  2019  

Đời 11 
Ông Trần Danh Chức 
Vợ: Nguyễn Thị Soi 
có 2 trai, 2 gái 

 
1954 

2018  

1 Trần Danh Thức 1978  
Cư trú tỉnh Lâm 

Đồng 

2 Trần Danh Quyền 1981  
Cư trú xã Quãng 

Phú 
3 Trần Thị Sang 1983  LC Hà Nội 
4 Trần Thị Hồng 1987  LC TP Thanh Hóa 
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Đời 12 
Ông Trần Danh Thức 
Vợ: Nguyễn Thị Màu 
có 3 trai, 1 gái 

1978 
1980 

  

1 Trần Danh Mạnh 2002   
2 Trần Danh Cường 2004   
3 Trần Thị Ánh 2008   
4 Trần Danh Nam 2012   

Đời 12 
Ông Trần Danh Quyền 
Vợ Nguyễn Thị Hiền 
có 4 con trai 

1981 
1985 

  

1 Trần Danh Đức 2006   
2 Trần Danh Dương 2008   
3 Trần Gia Huy 2011   
4 Trần Danh Hoàng 2016   

Đời 10 
Ông Trần Danh Tu 
Vợ: Hà Thị Tích 
có 2 trai, 2 gái 

 
25-12-1973 
19-03-1968 

 

1 Trần Thị Túc 1923  LC xóm 27 
2 Trần Danh Cần 1929 22-12-2016  
3 Trần Thị Mẫn 1935  LC Quãng Ngãi 
4 Trần Danh Đê 1941 22-09-2019  

Đời 11 
Trần Danh Cần 
Vợ:Nguyễn Thị Ngân 
Có 6 con trai 2 gái 

1929 
1930 

22-12- 2016 
13-06-2002 

 

1 Trần Danh Kiệm 1953 05-04-1957 Chết trẻ 
2 Trần Danh Bính 1955 

 
Chết lúc 1 tuổi 

3 Trần Danh Chuyên 1957   

4 Trần Danh Lý 1959 09-09-1979 
Liệt sỹ bảo vệ 

Tổ quốc 
5 Trần Danh Luận 1962   
6 Trần Thị Văn 1965 1973 Chết trẻ 
7 Trần Danh Am 1968   
8 Trần Thị Nga 1974  LC xóm 23 

  



Gia phả dòng họ Trần Danh - Xuân Tín – Thọ Xuân – Thanh Hóa 

 

121 

Đời 12 
Ông Trần Danh Chuyên 
Vợ:Lê Thị Hoa 
Có 2 con trai 1 gái 

1957 
1960 

  

1 Trần Danh Chính 1982   
2 Trần Thị Lan 1985  LC xóm Phủ Lịch 
3 Trần Danh Ba 1988   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Chính 
Vợ:Nguyễn Thị Hương 
Có 3 con, 2 trai, 1 gái 

1982 
1987 

  

1 Trần Danh Minh Đức 2011   
2 Trần Danh Minh Hiếu 2015   
3 Trần Nguyễn Hà Anh 2021   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Ba 
Vợ:Nguyễn Thị Kim Triết 
Có 2 con trai 

1988        
1991 

 
  

1 Trần Danh Minh Nhật 2015   
2 Trần Danh Gia Khánh 2020   

Đời 12 
Ông Trần Danh Luận 
Vợ:Nguyễn Thị Hương 
có 2 con 1 trai 1 gái 

1962 
1962 

  

1 Trần Danh Bình 1987  
 

2 Trần Thị Liên 1990  LC Xóm 21 

Đời 13 
GĐ Trần Danh Bình 
Vợ:Trịnh Thị Chính 
có 2 con 1 trai 1 gái 

1987 
1987 

  

1 Trần Danh Bình Minh 2009   
2 Trần Thị Bảo Ngọc 2012   

Đời 12 
Ông Trần Danh Am 
Vợ:Đinh Thị Hà 
có 2 con trai 

1968 
1971 

  

1 Trần Danh Hiểu 1989   
2 Trần Danh Nghị 1994   
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Đời 13 
GĐ Trần Danh Hiểu 
Vợ : Nguyễn Thị Mai 
có 2 con gái 

1989 
1990 

  

1 Trần Nuyễn Thanh Trúc 2016  
 

2 Trần Nguyễn Thanh Vân 2020   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Nghị 
Vợ : Chu Thị Hiền 
có 2 con 1 trai 1 gái 

1995 
1997 

  

1 Trần Danh Tuấn Kiệt 2018 2019 (Chết Trẻ ) 
2 Trần Thị Bảo Anh 2021   

Đời 11 
Ông Trần Danh Đê 
Vợ : Nguyễn Thị Sang 
Có 3 con trai 2 gái 

1941 
1939 

22-09-2019 
HUV. Bí Thư Đảng 

bộ xã xuân tín 

1 Trần Danh Giàu 1962   
2 Trần Danh Mạnh 1965 19-06-2020  
3 Trần Thị Dân 1968  LC xóm 21 
4 Trần Thị Chủ 1971  LC xóm 26 
5 Trần Danh Hùng 1982   

Đời 12 
Ông Trần Danh Giàu 
Vợ: Nguyễn Thị Mai 
có 4 con,1 trai 3 gái 

1962 
1968 

  

1 Trần Thị Xuân 1985  LC xóm 26 
2 Trần Thị Thu 1986  LC xóm 26 
3 Trần Thị Thanh 1992  LC Phú Yên 
4 Trần Danh Cảnh 1994   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Cảnh 
Vợ : Lê Thị Ly 
có 3 con 1 trai 2 gái 

1994 
1996 

  

1 Trần Danh Hưng 2015   
2 Trần Thị Kim Anh 2018   
3 Trần Thị Khánh Vân 2022   
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Đời 12 
Ông Trần Danh Mạnh 
Vợ:Trần Thị Lan 
có 3 con 1 trai 2 gái 

1965 
1968 

19-06-2021  

1 Trần Thị Hạnh 1989  LC Quảng Trị 
2 Trần Danh Phúc 1991   
3 Trần Thị Nhất 1995  LC Bình Dương 

Đời 13 
GĐ Trần Danh Phúc 
Vợ:Lê Thị Trang 
có 1 gái 1 con trai 

1991 
1993 

  

1 Trần Thị Nhã Thịnh 2015   
2 Trần Danh Hoàng Phát 2020   

Đời 12 
Ông Trần Danh Hùng 
Vợ:Đỗ Thị Thuỷ 
có 2 con trai 

1982 
1982 

  

1 Trần Dạnh Dũng 2006   
2 Trần Danh Thành Đạt 2011   

Đời 
9 

Ông Trần Danh Củng 
Vợ:Nguyễn Thị Cằm 
có 2 con 1 trai 1 gái 

 
10-10 âm                         
21-10 âm               

 

1 Trần Thị Cần 1901  LC xóm 23 
2 Trần Danh Khiếu 1905 04-04-1952  

Đời 10 
Ông Trần Danh Khiếu 
Vợ: Trịnh Thị Lở 
có 5 con 3 gái 2 trai 

 
04-04-1952               
19-11-1990 

 

1 Trần Danh Lọc 1931 16-05-1990  
2 Trần Thị Bòng 1933  LC Thọ Minh 
3 Trần Thị Ngân 1941  LC xóm 21 
4 Trần Thị Vần 1945  LC Tĩnh Gia 
5 Trần Danh Lâm 1949   

Đời 11 
Ông Trần Danh Lọc 
Vợ: Trần Thị Lý 
có 1 con gái 

 
16-05-1990 
09-12-1987 

 

1 Trần Thị Liên 1975  LC Triệu Sơn 
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Đời 11 
Ông Trần Danh Lâm 
Vợ: Cạo Thị Xuân 
Có 2 con, 1 trai, 1 gái 

1949 
1951 

  

1 Trần Danh Hiếu 1977   
2 Trần Thị Thảo 1980   

Đời 12 
GĐ Trần Danh Hiếu 
Vợ: Trần Hồng Anh 
có 2 con 1 gái 1 trai 

1977   

1 Trần Thị Linh 2015   
2 Trần Danh Thắng 2016   
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CHI III 
 

TT Họ và tên N.sinh N.mất Ghi chú 

  
 

 
 

Đời 7 

Ông Trần Danh Duyệt           
Vợ: 
1.Đỗ Thị Thọ (dâu cả) 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. Hoàng Thị Phấn  
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Có 10 người con 8 trai 2 gái 

 

15-2 âm               
….. …   

12-3 âm               
….. 

……. 
….. 
…                      

08-3 âm                

1 Trần Thị Duy   LC họ Lê Công X19 
2 Trần Thị Tú   LC Thọ Lập 
3 Trần Danh Thiệu  

 
 

4 Trần Danh Hữu    
5 Trần Danh Mạch    
6 Trần Danh Thuận    
7 Trần Danh Lịch (Cố Mà)    
8 Trần Danh Cầm    
9 Trần Danh Quán    
10 Trần Danh Giáp    
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Đời 8 

Ông Trần Danh Thiệu 
Vợ 1:Trịnh Thị Thục 
Vợ 2:,,,…Thị… 
Ông bà có 4 người con trai 

 
21-4 âm                 
08-9 âm               

 

1 Trần Danh Cỏ  24-3 âm                
2 Trần Danh Cao    
3 Trần Danh Thứ  6-2 âm                
4 Trần Danh Chúc  17-09 âm                

Đời 9 

Ông Trần Danh Cỏ 
Vợ 1:Đỗ Thị Khải 
Vơ 2:..Thị….(không rõ) 
Ông bà có 6 con 3 trai 3 gái 

 
24-3  âm               
26-3 âm               

 

1 Trần Thị Tịch    LC xã Thọ Lập 
2 Trần Thị Thuật   LC Nam Giang 
3 Trần Danh Cừu  28-Giêng  
4 Trần Danh Hường    
5 Trần Thị Dương   LC Xóm 19 
6 Trần Danh Sung    

Đời 10 
Ông Trần Danh Cừu 
Vợ:Lê Thị Nhạn 
Có 6 người con 3 trai 3 gái 

 
28-Giêng           
03-02 âm                

1 Trần Thị Vớn   LC xã Xuân Minh 
2 Trần Thị Nhàn   LC xóm 25 
3 Trần Danh Muôn  1976  
4 Trần Thị Mùi   LC xóm 22 
5 Trần Danh Tây  17-04 âm                
6 Trần Danh Đô  1985  

Đời 10 
Trần Danh Hường 
Vợ:..Thị… 
có 1 người con trai 

 17-09 âm                

1 Trần Danh Thắng  1988  

Đời 10 
Ông Trần Danh Sung 
Vơ:…Thị Cẩm 
Có 1 người con trai 

   

1 Trần Danh Túc    
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Đời 11 
Ông Trần Danh Muôn 
Vợ:Trịnh Thị Mén 
Ông bà có 3 người con trai 

 
19-01-1976 
24-11-1971 

 

1 Trần Danh Ức 1930 7-2011  
2 Trần Danh Nghìn 1937 2006  
3 Trần Danh Chăm 1939   

Đời 12 
Ông Trần Danh Ức 
Vợ:Hoàng Thị Vui            
Có 3 gái 1 trai 

1930   
1933 

7-2011 
15-12-2013 

 

1 Trần Thị Lâm 1960  LC Xã Thọ Trường 
2 Trần Thị Việt 1964  Ko Lấy Chồng 
3 Trần Danh Nam 1969   
4 Trần Thị Bắc 1972  LC Xóm 19 

Đời 13 
Ông Trần Danh Nam 
Vợ:Nguyễn Thị Hạnh  
Có 2 con 1 trai 1 gái 

1969  
1973 

  

1 Trần Danh Lam 1992   
2 Trần Thị Lệ 1996  LC Hà Trung 

Đời 12 
Ông Trần Danh Nghìn 
Vợ:Trịnh Thị Khếnh  
Có 3 con 2 trai 1 gái 

1937  
1939 

20-03-2006 
 

1 Trần Danh Tùng 1969   
2 Trần Thị Nụ  1971  LC Xóm Cồn 
3 Trần Danh Duyên 1978  

 
Đời 13 

Ông Trần Danh Tùng 
Vợ:Lê Thị Thơm 

1969  
1970 

  

 Có 2 con gái    
1 Trần Thị Thu 1996  LC Thọ Diên 
2 Trần Thị Hiền 2003  LC Xóm Cồn 

Đời 13 
Gđ Trần Danh Duyên 
Vợ: Nguyễn Thị Liên          
có 2 con 1 trai 1 gái 

1978  
1982 

  

1 Trần Danh Duy 2003   
2 Trần Thị Lan Anh 2008   
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Đời 12 
Ông Trần Danh Chăm 
Vợ: Nguyễn Thị Tương             
có 4 người con 2 trai 2 gái 

1939  
1941 

  

1 Trần Thị Năm 1964  LC xóm 18 
2 Trần Danh Hai 1968   
3 Trần Thị Hằng 1973  LC xã Thọ Lập 
4 Trần Danh Hưng 1978   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Hai 
Vợ: Tống Thị Tuyết            
có 2 con trai 

1968 
1971 

  

1 Trần Danh Khải    1991   
2 Trần Danh Hùng 1993   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Hưng           
Vợ Hoàng Thị Toán           
có 3 con 2 trai 1 gái 

1978 
1986 

  

1 Trần Danh Tiến Đạt 2009   
2 Trần Danh Tiến Phát 2010   
3 Trần Thị Khánh Ngọc 2020   

Đời 11 
Ông Trần Danh Đô 
Vợ: Nguyễn Thị Nhàn       
có 6 người con 4 gái 2 trai 

1921         
1922 

8-6-1985 
01-3-2008 

 

1 Trần Thị Lương 1947  LC thọ lập 
2 Trần Thị Sơn 1950  LC xóm 20 
3 Trần Thị Dung 1953  LC hà nam 
4 Trần Danh Đạo 1956   
5 Trần Danh Đức 1959   
6 Trần Thị Sáu 1963  LC thọ lập 

Đời 12 
Ông Trần Danh Đạo 
Vợ: Đinh Thị Lý              
có 3 con 1 gái 2 trai 

1956   
1957 

  

1 Trần Thị Nga 1979  LC xóm17 
2 Trần Danh Tuấn 1981   
3 Trần Danh Hiếu 1983   
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Đời 13 
Gđ Trần Danh Tuấn 
Vợ: Bùi Thị Duyên           
có 2 con trai 

1981   
1982 

  

1 Trần Danh Minh 2002   
2 Trần Danh Vương 2004   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Hiếu 
Vợ: Đinh Thị Thuỷ           
có 2 con 1 trai 1 gái 

1983   
1985 

  

1 Trần Danh Long 2006   
2 Trần Thị Hà My 2014   

Đời 12 
Ông Trần Danh Đức 
Vợ: Trịnh Thị Mừng           
có 3 con 2 trai 1 gái 

1959  
1962 

  

1 Trần Danh Tài 1983   
2 Trần Thị Hương 1985  LC Nam Định 
3 Trần Danh Đông 1988   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Tài 
Vợ: Lại Thị Hiền              
có 3 con 2 trai 1 gái 

1983  
1987 

  

1 Trần Danh Tiệp 2005   
2 Trần Thị Khánh Vy 2012   
3 Trần Danh Tiến Dũng 2018   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Đông 
Vợ: Trần Thị Lan 
Có 2 con trai 

1988     
1992 

  

1 Trần Danh Bảo Dương 2015   
2 Trần Danh Gia Kiên 2022   

Đời 11 
Ông Trần Danh Thắng 
Vợ: Nguyễn Thị Thức        
có 5 con1 trai 4 gái… 

 
25-1-1989   
06-04 âm                

1 Trần Thị Thi 1939  LC xóm 27 
2 Trần Thị Thoa 1942  LC xóm 20 
3 Trần Thị Hoa 1945  LC xóm 21 
4 Trần Danh Thơm 1948   
5 Trần Thị Nhị 1954  LC xóm 18 
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Đời 12 
Ông Trần Danh Thơm 
Vợ:Hoàng Thị Quý 
Có 4 con 3 gái 1 trai 

1948  
1949 

  

1 Trần Thị Báu 1972  LC xóm 20 
2 Trần Thị Ngọc 1975  LC xóm 25 
3 Trần Danh Hùng 1977   
4 Trần Thị Bé 1980  LC xã Quảng Phú 

Đời 13 
Gđ Trần Danh Hùng 
Vợ:Hà Thị Hạnh 
Có 3 con 2 gái 1 trai 

1977   
1985 

  

1 Trần Thị Hà Phương 2009   
2 Trần Thị Hà Vi 2015   
3 Trần Danh Minh Hoàng 2021   

Đời 11 
Ông Trần Danh Túc 
Vợ:Lê Thị Lọc 
Có 3 con 2 gái 1 trai 

1928   

1 Trần Thị Nhung 1957  LC Hà Tĩnh 
2 Trần Danh Loan 1962 2022  
3 Trần Thị Dinh 1965  Chết trẻ 

Đời 12 
Gđ Trần Danh Loan 
Vợ:Phạm Thị Tòng 
Có 2 con 1 trai 1 gái 

1963  
1958 

2022  

1 Trần Thị Quyên 1988  LC Thọ Minh 
2 Trần Danh Quân 1990   

Đời 13 Trần Danh Quân    

Đời 9 
Ông Trần Danh Cao 
Vợ:…… 
Có 1 con trai 

   

1 Trần Danh Hoạt 
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Đời 10 
Ông Trần Danh Hoạt 
Vợ:Lê Thị Xuân 
Có 5 gái 1 trai 

 
  

1 Trần Thị Mọc   LC xóm 21 
2 Trần Thị Nhĩ   LC xóm 27 
3 Trần Thị Miến   LC xóm 25 
4 Trần Thị Kê   LC xóm 24 
5 Trần Thị Mật   LC xóm 21 
6 Trần Danh Thỉnh 1927   

Đời 11 
Ông Trần Danh Thỉnh 
Vợ:Nguyễn Thị Vận             
có 6 con 5 trai 1 gái 

1927   

1 Trần Danh Bỉnh 1946  Cư trú Đắc Lắc 
2 Trần Thị Bình 1949  LC xóm 3 
3 Trần Danh Dân 1952   
4 Trần Danh Công 1956   
5 Trần Danh Minh 1960   
6 Trần Danh Mừng 1966   

Đời 12       
Ông Tràn Danh Bỉnh              
vợ Hà Thị Chuân             
có 5 con 4 trai 1 gái 

1946   
1948 

  

1     
2     
3     
4     
5     

Đời 12 
Ông Trần Danh Dân 
Vợ:Nguyễn Thị Hội  
Có 4 con 3 gái trai 

1952   
1954 

  

1 Trần Thị Mai 1983  LC xuân châu 
2 Trần Thị Hai 1986  LC Quảng Xương 
3 Trần Thị Huệ 1992  LC Trà Vinh 
4 Trần Danh Đạt 1997   
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Đời 12 
Ông Trần Danh Công 
Vợ:Vũ Thị Toàn               
có 5 con 4 gái 1 trai 

1956  
1957 

  

1 Trần Thị Lan 1980  LC xóm 21 
2 Trần Thị Thuý 1987  LC xóm 18 
3 Trần Thị Hường 1989  LC xóm 21 
4 Trần Thị Mỹ 1992  LC Phủ Lịch 
5 Trần Danh Tiến 1994   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Tiến 
Vợ:Trịnh Thị Hạnh            
có 1 con gái 

1994      
1998 

  

1 Trần Thị Kim Ngân 2014   

Đời 12 

Ông Trần Danh Minh 
Vợ: Trịnh Thị Hoa 
Vợ:Nguyễn Thị Liễu        
C ó 1 gái 2 trai 

1960  
1960 

  

1 Trần Thị Hải 1980  Đi Trung Quốc 
2 Trần Danh Mạnh 1985  Đi Trung Quốc 
3 Trần Danh Thanh 2000  Con bà hai 

Đời 12 
Ông Trần Danh Mừng 
Vợ:Nguyễn Thị Thảo         
Có con 2 gái 1 trai 

1966  
1977 

  

1 Trần Danh Thắng 1990  Có vợ 
2 Trần Thị Dang 1992  LC 
3 Trần Thị Hằng 1994  LC 

Đời 9 
Ông Trần Danh Thứ 
Vợ:Trịnh Thị Thê            
có 2 con 1 trai 1 gái 

 
6-2 âm               

23-4 âm               
 

1 Trần Thị Bổng   LC xóm 16 
2 Trần Danh Lục  
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Đời 10 
Ông Trần Danh Lục 
Vợ:Trần Thị Tình             
có 6 con 3 trai 3 gái 

 
06-02  âm                 
26-8 âm               

 

1 Trần Danh Khâm 1925 20-07 âm                
2 Trần Thị Tằn   LC xóm 21 
3 Trần Danh Tằm 1927   
4 Trần Thị Tương  20-08 âm               LC Bình Thuận 
5 Trần Danh Đậu 1939   
6 Trần Thị Mớ 1949  LC Ngọc lặc 

Đời 11 
Ông Trần Danh Khâm 
Vợ:Trịnh Thị Cận 
có 3 con 2 gái 1 trai 

1925 
20-07 âm                 
27-4 âm               

 

1 Trần Thị Thìn 1954  LC Xuân Châu 
2 Trần Thị Dân 1959  Không lấy chồng 
3 Trần Danh Mạnh 1961 20-12-2007  

Đời 12 
Ông Trần Danh Mạnh 
Vợ:Lê Thị Nữ                
có 3 con 2 trai 1 gái 

1961   
1964 

20-12-2007  

1 Trần Danh Cường 1985   
2 Trần Danh Kiên 1989 11-8-2022  
3 Trần Thị Ngọc 1991  LC xóm 27 

Đời 13 
Gđ Trần Danh Cường 
Vợ:Ngô Thị Tình (Thắm)            
có 2 con trai 

1985  
1987 

  

1 Trần Danh Tường Huy 2007   
2 Trần Danh Anh Khoa 2009   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Kiên 
Vợ:Vũ Võ Diệu Hương 

1989  
1997 

2022  

1 Trần Danh Thịnh Phát 2020   
  



Gia phả dòng họ Trần Danh - Xuân Tín – Thọ Xuân – Thanh Hóa 

 

134 

Đời 11 
Ông Trần Danh Tằm 
Vợ: Trịnh Thị Tẹng           
có 12 con 6 trai 6 gái 

1927    
1925 

21-05 âm                
7-10 âm               

 

1 Trần Danh Xuân 1948 7-1-2017  
2 Trần Thị Sơn 1951  LC Xuân Hòa 
3 Trần Danh Hải 1955   
4 Trần Danh Hồng 1958   
5 Trần Thị Hiệp 1961  LC Xuân Lai 
6 Trần Thị Tiệp 1963  LC Xuân Lập 
7 Trần Thị Kẹo 1965  LC Trại nu 
8 Trần Thị Đường 1967  LC Phủ Lịch 
9 Trần Danh Mật 1969   
10 Trần Danh Mười 1971   
11 Trần Danh Nở 1973   

12 Trần Danh Tuân   
Con riêng ở Quảng 

Phú 

Đời 12 

Ông Trần Danh Xuân 
Vợ 1:Đoàn Thị Đoạt 
Vợ 2:Phạm Thị Hậu 
Có 4 con 2 trai 2 gái 

1948  
1949  
1969 

7-1-2017  

1 Trần Danh Hoàn 1974  Cư trú Hà Tây 
2 Trần Thị Quế 1976  LC Hải Phòng 
3 Trần Danh Toàn 1983  Hà Tây 
4 Trần Thị Ngát 1998  LC Hưng Yên 

Đời 13 
Gd Trần Danh Hoàn 
Vợ:Nguyễn Thị Bình          
có 2 con trai 

1974   
1978 

  

1 Trần Danh Sơn 1999   
2 Trần Danh Dương 2022   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Toàn 
Vợ:Nguyễn Thị Thu Hằng     
Có 2 con trai 1 gái 

1983 
1986 

  

1 Trần Thị Tú Linh 2003   
2           
3 

Trần Thị Tú Chi                  
Trần Danh Nam Khánh 

2009           
2014 
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Đời 12 
Ông Trần Danh Hải 
Vợ: Nguyễn Thị Hường            
Có 4 con gái 1 trai 

1955           
1960 

  

1 Trần Thị Cường 1986  LC Phủ Lịch 
2 Trần Thị Hào 1989  LC xóm 20 
3 Trần Thị Mai 1991  LC xóm 18 
4 Trần Thị Bốn 1993  LC xóm 27 
5 Trần Danh Năm 1997   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Năm 
Vợ: Nguyễn Thị Yến 

1997  
1998 

  

Đời 12 
Ông Trần Danh Hồng 
Vợ: Lưu Thị Hoa             
Có 5 con 4 gái 1 trai 

1958   
1956 

  

1 Trần Thị Huệ 1980  LC Quảng Phú 
2 Trần Thị Hà 1982  LC Lâm Đồng 
3 Trần Thị Thuận 1984  LC Lâm Đồng 
4 Trần Thị Hoà 1986  LC Nông Cống 
5 Trần Danh Quyết 1988   

Đời 13 
Ông Trần Danh Quyết 
Vợ: Trinh Thị Loan           
có 3 con 1 gái 2 trai 

1988   

1 Trần Thị Kim Chi 2009   
2 Trần Danh Quốc Huy 2012   
3 Trần Danh Huy Hoàng 2020   

Đời 12 
Ông Trần Danh Mật 
Vợ: Nguyễn Thị Bình         
Có 2 con gái 

1966  
1970 

  

1 Trần Thị Hiền 1993  LC xóm 26 
2 Trần Thị Tiến 1999  LC Phủ Lịch 

Đời 12 
Ông Trần Danh Mười 
Vợ: Đoàn Thị Hương          
Có 2 con 1 trai 1 gái 

1969   
1972 

  

1 Trần Thị Nhung 1991  LC xóm cồn 
2 Trần Danh Hiếu 1997   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Hiếu 
Vợ: Nguyễn Thị Liên 

1997 
1990 
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Đời 12 
Ông Trần Danh Nở 
Vợ: Bùi Thị Sỹ                
có 3 con 2 trai 1 gái 

1973   
1974 

…… 
27/11 âm                

1 Trần Thị Vân 1993  LC xóm 21 
2 Trần Danh Linh 1996 2022  
3 Trần Thị Trang 2000  LC xóm 27 

Đời 13 
Gđ Trần Danh Linh 
Vợ: Nguyễn Thị Yến          
có 1 con trai 

1996  
1998 

2022  

1 Trần Danh Thành 2016   

Đời 11 
Ông Trần Danh Đậu 
Vợ: Cao Thị Tại              
có 6 con 4 trai 2 gái 

1939    
1941 

07-08 âm                     
17-04 âm               

 

1 Trần Danh Đức 1963   
2 Trần Thị Tâm 1965  LC Tây Ninh 
3 Trần Thị Thanh 1967  LC Tây Ninh 
4 Trần Danh Minh 1969   
5 Trần Danh Quang   Chết trẻ 
6 Trần Danh Vinh 1973   

Đời 12 
Ông Trần Danh Đức 
Vợ:Lê Thị Cúc 
Có 3 con 2 gái 1 trai 

1963  
1964 

  

1 Trần Thị Dung 1989  LC Thiệu Hóa 
2 Trần Thị Thuỷ 1991  LC Tây Ninh 
3 Trần Danh Quận 1993   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Quân        
Vợ: …. 

1993   

Đời 12 
Ông Trần Danh Minh 
Vợ:Hoàng Thị Hương 
Có 2 con 1 trai 1 gái 

1969   
1969 

  

1      Trần Danh Bình                1993     
2 Trần Thị ngọc 2000   

Đời 13          
Gđ Trần Danh Bình 
Vợ: Trịnh Thị Thuỷ              
Có 1 Con Trai                     

1993   
1994                                              

  

1 Trần Danh Duy Khôi 2020   
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Đời 12 
Ông Trần Danh Vinh 
Vợ:Lê Thị Bảy                 
Có 2 con 1 trai 1 gái 

1973  
1975 

  

1 Trần Thị Bảo My 1997  LC Thọ Minh 
2 Trần Danh Việt Anh 2003   

Đời 9 
Ông Trần Danh Chúc 
Vợ:Trịnh Thị Khuyên 
Có 1 con trai 

   

1 Trần Danh Bính    

Đời 10 
Ông Trần Danh Bính 
Vợ:Hà Thị Cạy 
Có 2 con trai 

   

1 Trần Danh Doãi  18-9 âm                
2 Trần Danh Trịch  29-8 âm                

Đời 11 

Ông Trần Danh Doãi 
Vợ 1:Trịnh Thị Lống 
Vợ 2:Lê Thị Kẹo              
Có 2 con trai 

 
18-9 âm                  
 13-5 âm                 
 23-3 âm               

 

1 Trần Danh Tằn 1940 18-08-2023  
2 Trần Danh Y 1942 14-4 âm                

Đời 12 
Ông Trần Danh Tằn 
Vợ:Lê Thị Chất 
Có 5 con 3 trai 2 gái 

1940  
1945 

18-08-2023  

1 Trần Danh Từ 1968   
2 Trần Danh Hải 1971 2018  
3 Trần Danh Hưng 1974   
4 Trần Thị Hương 1976  LC Thường Xuân 
5 Trần Thị Hồng 1981  LC Triệu Sơn 

Đời 13 
GĐ Trần Danh Từ 
Vợ:Nguyễn Thị Hương        
Có 2 con trai 

1968    
1974 

  

1 Trần Danh Tuấn 1996   
2 Trần Danh Tùng 2003   

Đời 14 
GĐ Trần Danh Tuấn 
Vợ:Đàng Thị Thảo 

1996    
1995 

  

1 Trần Danh Minh 2020   
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Đời 13 
Gđ Trần Danh Hải 
Vợ:Trịnh Thị Vân 

1971   
1979 

 Không có con 

Đời 13 
Gđ Trần Danh Hưng 
Vợ:Võ Thị Tuyền             
có 1 con trai 

1974  
1985 

  

1 Trần Danh Kiên Giang 2012   

Đời 12 
Ông Trần Danh Y 
Vợ:Trịnh Thị Phương         
có 5 con 3 gái 2 trai 

1942 14-4 âm                

1 Trần Thị Cận 1953  LC xóm 20 
2 Trần Danh Đức 1956   
3 Trần Danh Ngọc 1958   
4 Trần Thị Hoàn 1960  LC hậu Lộc 
5 Trần Thị Thành 1962  LC xóm 18 

Đời 13 
Gđ Trần Danh Đức 
Vợ:Trịnh Thị Dinh           
Có 5 con 3 trai 2 gái 

1956   
1954 

Đã chết  

1 Trần Danh Tính 1977   
2 Trần Danh Toán 1979   
3 Trần Thị Loan 1982  LC Thọ Minh 
4 Trần Thị Phượng 1984  LC 
5 Trần Danh Hoà 1990   

Đời 14 
Gđ Trần Danh Tình 
Vợ: Thái Thị Hải             
có 1 con trai 1 gái 

1977    
1979 

  

1 Trần Thị Hiên ?   
2 Trần Danh Hiếu ?   

Đời 14 
Gđ Trần Danh Toán 
Vợ: Nguyễn Thị Hạnh         
có 2 con trai 

1979   
1983 

  

1 Trần Danh Vũ ?   
2 Trần Danh Quốc ?   
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Đời 14 
Gđ Trần Danh Hoà 
Vợ: Nguyễn Thị Hương        
có 1 trai 1 gái 

1990   
1983 

  

1 Trần Danh Bảo ?   
2 Trần Thị Linh ?   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Ngọc 
Vợ: Nguyễn Thị Liên          
có 2 gái 1 trai 

1958   
1960 

  

1 Trần Thị Hương 1980  LC xóm 20 
2 Trần Thị Lan 1982  LC Bạc Liêu 
3 Trần Danh Giáp 1984   

Đời 14 
Gd Trần Danh Giáp 
Vợ: Võ Thị Hường             
có 1 trai 1 gái 

1984  
1983 

  

1 Trần Thị Huyền Trang 2007   
2 Trần Danh Gia Bảo 2014   

Đời 11 
Ông Trần Danh Trịch 
Vợ: Hà Thị Doãi                 
có 4 trai 3 gái 

 29-8  âm               
22-Giêng 

 

1 Trần Danh Tường  6-8 âm                
2 Trần Danh Khẩn  23-Chạp  
3 Trần Thị Huấn   LC xóm 21 
4 Trần Thị Ty   LC xóm 19 
5 Trần Thị Tốn   LC Phủ Lịch 
6 Trần Danh Quế  9-10 âm                
7 Trần Danh Châm  22-Chạp  

Đời 12 
Ông Trần Danh Tường 
Vợ: Tống Thị Len 
Có 3 con trai 2 gái 

 6-8 âm                

1 Trần Danh Cúc 1955   
2 Trần Danh Hoa 1957   
3 Trần Thị Xuân 1964  LC Thọ lập 
4 Trần Danh Quang 1966   
5 Trần Thị Loan 1971  LC xóm 27 
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Đời 13 
Gđ Trần Danh Cúc 
Vợ: Nguyễn Thị Liên          
có 4 con 3 trai 1 gái 

1955  
1955 

  

1 Trần Danh Cường 1978   
2 Trần Danh Kiên 1980   
3 Trần Thị Luyến 1983  LC Xuân Lập 
4 Trần Danh Chiến 1990   

Đời 14 
Gđ Trần Danh Cường 
Vợ: Trịnh Thị Liên           
có 2 con trai 

1978   
1983 

  

1 Trần Danh Quốc Anh 2001   
2 Trần Danh Việt Anh 2021   

Đời 14 
Gđ Trần Danh Kiên 
Vợ: Lê Thị Thuỷ             
có 2 gái 1 trai 

1980    
1983 

  

1 Trần Thị Mai Ly 2004   
2 Trần Thị Quỳnh Trang 2008   
3 Trần Danh Đạt 2012   

Đời 14 
Gđ Trần Danh Chiến 
Vợ: Hoàng Thị Loan          
có 1 con trai 

1990   
1998 

  

1 Trần Danh Minh 2017   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Hoa 
Vợ: Trịnh Thị Thoa           
có 1 trai 1 gái 

1957   
1958 

  

1 Trần Thị Phương 1982  LC xuân Thành 
2 Trần Danh Dũng 1984   

Đời 14 
Gđ Trần Danh Dũng 
Vợ: Trần Thị Nga             
có 3 con 2 trai 1 gái 

1984   
1991 

  

1 Trần Danh Gia Bảo    
2 Trần Thị Linh    
3 Trần Danh Gia Khiêm    
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Đời 13 
Gđ Trần Danh Quang 
Vợ: Nguyễn Thị Nga               
có 1 trai 1 gái 

1966  
1972 

  

1 Trần Danh Tuấn 1993   
2 Trần Thị Thuỷ 1995   

Đời 14 
Gđ Trần Danh Tuấn 
Vợ: Đỗ Thị Linh               
 Có 3 con gái 

1993  
1995 

  

1 Trần Thị Ngọc Anh 2015   
2 Trần Thị Thùy Anh 2018   
3 Trần Thị Tú Anh 2020   

Đời 12 
Ông Trần Danh Khẩn 
Vợ: Lê Thị Lý                
 có 5 con 3 trai 2 gái 

 23-chạp  

1 Trần Danh Lâm 1959   
2 Trần Danh Hơn 1962   
3 Trần Thị Hải 1964  LC Thọ Lập 
4 Trần Thị Lê 1966  LC xóm 26 
5 Trần Danh Nhâm 1970   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Lâm 
Vợ Lê Thị Cành             
 có 2 trai 1 gái 

1959    
1958 

  

1 Trần Danh Quy 1981   
2 Trần Thị Huê 1983  LC xóm 16 
3 Trần Danh Khải 1986   

Đời 14 
Gđ Trần Danh Quy 
Vợ: Nguyễn Thị Trang         
có 1 gái 1 trai 

1981  
1988 

  

1 Trần Danh Xuân Phước 2012   
2 Trần Thị…    

Đời 14 
Gđ Trần Danh Khải 
Vợ: Đỗ Thị Duyên             
có 2 gái 1 trai 

1986  
1992 

  

1 Trần Thị Kim Phương 2012   
2 Trần Thị Ngọc Anh 2019   
3 Trần Danh Tuấn Anh 2022   
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Đời 13 
Gđ Trần Danh Hơn 
Vợ: Nguyễn Thị Xuân          
có 3 gái 1 trai 

1962   
1959 

  

1 Trần Thị Thành 1983  LC Thọ Lập 
2 Trần Thị Hạnh 1985  LC xóm 16 
3 Trần Danh Mạnh 1987   
4 Trần Thị Cường 1991  LC xóm cồn 

Đời 14 
Gđ Trần Danh Mạnh 
Vợ: Trịnh Thị Hương           
có 1 con trai 

1987   
1991 

  

1 Trần Danh Việt Hùng 2015   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Nhâm 
Vợ: Nguyễn Thi Dung          
có 4 gái 1 trai 

1970  
1969 

  

1 Trần Thị Thảo 1990  LC Xóm 16 
2 Trần Thị Huyền 1992  LC xóm 26 
3 Trần Thị Trang 1994  LC ? 
4 Trần Thị Thương 2003   
5 Trần Danh Thắng 2007   

Đời 12 
Ông Trần Danh Tuế 
Vợ: Nguyễn Thị Lài 
Có 4 trai 1 gái 

 9-10 âm                

1 Trần Thị Lan 1960  LC xóm 25 
2 Trần Danh Hoa 1963   
3 Trần Danh Loan 1967   
4 Trần Danh Phương 1971   
5 Trần Danh Hoà 1974   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Hoa 
Vợ: Phạm Thị Thảo           
có 1 trai 1 gái 

1963  
1965 

  

1 Trần Thị Nhi 1991  
LC Quang Xương 

 
2 Trần Danh Hiếu 1996   
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Đời 13 
Gđ Trần Danh Loan 
Vợ: Lê Thị Năm               
có 3 gái 1 trai 

1967  
1965 

  

1 Trần Thị Hường 1993  LC 
2 Trần Thị Hăng 1995  LC Phú Yên 
3 Trần Thị Hải 2003  LC Phủ Lịch 
4 Trần Danh Quân 2008   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Phương 
Vợ: Phạm Thị Thuỷ           
có 3 con gái 

1971 
1973 

  

1 Trần Thị Lan Anh   LC 
2 Trần Thị Vân Anh   LC 
3 Trần Thị Mỹ Anh   LC 

Đời 13 
GĐ Trần Danh Hoà 
Vợ:Lê Thị Hương 
Có 4 con gái 

1974   
1978 

  

1 Trần Thị Linh 1998  LC 
2 Trần Thị Kim Chi 2006   
3 Trần Thị Kim Ngân 2012   
4 Trần Thị Gia Hân 2017   

Đời 12 
Đặng Trần Danh Châm 
Vợ: Nguyễn Thị Mai          
có 4 con 2 trai 2 gái 

 22-chạp  

1 Trần Danh Chính 1969   
2 Trần Thị Long 1974  LC xóm 20 
3 Trần Danh Trọng 1974   
4 Trần Thị Châu 1976  LC Trại nu 

Đời 13 
GĐ Trần Danh Chính 
Vợ: Trịnh Thị Hà              
có 3 con gái 

1969  
1970 

  

1 Trần Thị Thủy 1988   
2 Trần Thị Thuận 1991  LC Xóm Phủ Lịch 
3 Trần Thị Thương 2001   
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Đời 13 

GĐ Trần Danh Trọng 
Vợ 1: Thái Thị Hoa 
(đã chết)    
có 3 con trai 
Vợ2:…Thị… 

1974 ?  

1 Trần Danh Đao Sinh 1996  ? 
2 Trần Danh Vũ Sinh 2003   
3 Trần Danh Nam Sinh 2013   

Nhánh 
II  

ĐỜI 8 

Ông Trần Danh Hữu 
Vợ: Trịnh Thị Ngũ           
có 1 con trai 

?        ?   

1 Trần Danh Bích ?   

Đời 9 
Ông Trần Danh Bích 
Vợ: Hoàng Thị Phố           
có 2 con trai 

?               
? 

  

1 Trần Danh Thinh ? 02-10 âm                
2 Trần Danh Y ?   

Đời 10 
Ông Trần Danh Thinh 
Vợ: Trình Thị Đấng           
có 5 con 2 gái 3 trai 

?        ? 02-10 âm                       
06-081 

 

1           Trần thị Thìn          ?  LC Quảng Phú                   
2  Trần Thị Hồng   LC Phủ Lịch 
3 Trần DanhNhâm 1929   
4 Trần Danh Quý 1938 X Liệt sỹ chống mỹ 
5 Trần Đanh Dẫy 1940 X  
6 Trần Thị Chuyên   LC Quảng Xương 

Đời 11 
Ông Trần Danh Nhâm 
Vợ: Nguyễn Thị Thi           
có 5 con 4 trai 1 gái 

1929  
1936 

  

1 Trần Danh Việt 1960   
2 Trần Thị Hòng 1964  LC ? 
3 Trần Danh Dũng 1967   
4 Trần Danh Cường 1970   
5 Trần Danh Mạnh 1973   
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Đời 12 
Ông Trần Danh Việt 
Vợ: Trịnh Thị Loan            
Có 6 con gái 

1960  
1962   

1 Trần Thị Thu 1985  LC Yên Định 
2 Trần Thị Hiền 1987  LC xóm 26 
3 Trần Thị Oanh 1990  LC Xuân Tín 
4 Trần Thị Trang 1992  LC ? 
5 Trần Thị Giang 1995  LC ? 
6 Trần Thị Tươi 1997  LC ? 

Đời 12 
Ông Trần Danh Dũng 
Vợ: Hoàng Thị Nhung         
có 3 con 2 gái 1 trai 

1967   
1969   

1 Trần Thị Dung 1992  LC Phủ Lịch  
2 Trần Thị Lệ 1998  LC Quảng Tiến 
3 Trần Danh Linh 2003   

Đời 12 
Ông Trần Danh Cường 
Vợ: Hà Thị Sự               
có 2 con trai 

1970  
1970   

1 Trần Danh Nam 1990   
2 Trần Danh Khoa 2000   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Nam 
Vợ: Phạm Thị Kim Lan      
có 3 con: 1 trai 2 gái 

1990  
1994   

1 Trần Danh Đăng Khôi 2019   
2 Trần Nguyễn Băng Ninh 2022   
3 Trần Phạm Hải Yến 2024   

Đời 12 
Ông Trần Danh Mạnh 
Vợ: Dương Thi Nga             
Có 2 con trai 

1973   
1976   

1 Trần Danh Minh Quân 2002   
2 Trần Danh Hùng 2007   

Đời 11 

Ông Trần Danh Quý 
Vợ1: …Thị Tình 
Vợ2: Trịnh Thị Lịch           
có 2 con gái 

1938      
?        

1938 
 Liệt sỹ Chống Mỹ 

1 Trần Thị Nhân 1960  LC Xóm 25 
2 Trần Thị Đức 1963  LC Thọ Hải 
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Đời 11 
Ông Trần Danh Dẫy 
Vợ: Lê Thị Liên            
Có 2 trai 4 gái 

1940    
1943 

  

1 Trần Thị Loan 1968  LC xóm 27 
2 Trần Danh Phương 1971   
3 Trần Thị Thuỷ 1973  LC Xuân Trường 
4 Trần Thị Quế 1976   LC xã thọ lập 
5 Trần Danh Thắng 1978   
6 Trần Thị Thuyết 1982  LC Tỉnh Hà Nam 

Đời 12 

Ông Trần Danh Phương 
Vợ 1: Trần Thị Quang 
Vợ 2: Nguyễn Thị Lục         
có 3 gái 1 trai 

1971    
1968 
1973 

…… 
2001 

 

1 Trần Thị Hằng 1991  LC xóm 26 
2 Trần Thị Trang 1994  LC  xóm 20 
3 Trần Danh Linh 2001   
4 Trần Thị Thu 2015   

Đời 12 
Ông Trần Danh Thắng 
Vợ: Nguyễn Thị Huấn      
có 2 con trai 

1979  
1984 

  

1 Trần Danh Toàn 2004   
2 Trần Danh Thăng Long 2011   

Đời 10 
Ông Trần Danh Y 
Vợ Trịnh Thi Chung          
có 1 gái 4 trai 

?        
1902 

30-Giêng         
26-Chạp 

 

1 Trần Danh Sách 1926   
2 Trần Danh Thư 1929 ? Đã mất 
3 Trần Danh Nga 1938 ? Đã mất 

4 Trần Danh Sơn 1940  
 

5 Trần Thị Chè 1942  LC Xã Quảng Phú 
6 Trần Danh Thơm 1944  Chết Trẻ 
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Đời 11 
Ông Trần Danh Sách 
Vợ: Lê Thị Muôn             
 có 8 con 5 gái 3 trai 

1926   
1925 

?  

1 Trần Thị Văn 1949  LC Quảng Phú 
2 Trần Thị Nhung 1955  LC NT 
3 Trần Thị Xuyến 1958  LC NT 
4 Trần Thị Lan 1961  LC NT 

5 Trần Danh Năm 1964  
Đi XKLĐ tại CH 

Séc 
6 Trần Danh Sáu 1967   
7 Trần Thị Bảy 1970  LC Lâm Đồng 

8 Trần Danh Tường 1974  
Đi XKLĐ tại CH 

Séc 

Đời 12 
Ông Trần Danh Năm 
Vợ:Tạ Thị Lợi                
có 2 con gái 

1964  
1968 

  

1 Trần Thị My 1996  Đang ở CH Séc 
2 Trần Thị Thương 2003  Đang học Đại học 

Đời 12 
Ông Trần Danh Sáu 
Vợ:Lê Thị Thắm 
Có 2 con trai 1 gái 

1967  
1982 

  

1 Trần Danh Anh 2002  Đang đi CH Séc 
2 Trần Danh Vũ 2006   
3 Trần Thị Dương 2011   

Đời 12 

Ông Trần Danh Tường 
Vợ:Tạ Thị Phương 
có 2 gái 1 trai 
 

1974  
1981 

 Đi cộng Hòa Séc 

1 Trần Thị Uyên 2004   
2 Trần Thị Nhi 2012   
3 Trần Danh Khơi 2017   
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Đời 11 
Ông Trần Danh Thư 
Vợ:Lê Thị Thanh              
có 3 trai 3 gái 

1929  
1931 

16-08 âm                       
04-02 âm               

 

1 Trần Danh Thảo 1957   
2 Trần Danh Hiền 1959   
3 Trần Danh Đức 1962   
4 Trần Thị Hạnh 1965  LC Ngọc Lặc 
5 Trần Thị Phúc 1968 2022 LC Xóm 21 
6 Trần Thị Dận 1971  LC xã Ngọc Liên 

Đời 12 
Ông Trần Danh Thảo 
Vợ:Phùng Thị Tuyết          
có 3 trai 1 gái 

1957  
1958 

  

1 Trần Danh Bình 1979   
2 Trần Danh Luận 1982   
3 Trần Danh Ba 1985   
4 Trần Thị Bốn 1987  LC Bình Phước 

Đời 13 
GĐ Trần Danh Bình 
Vợ:Nguyễn Thị Lý            
có 1 con trai 

1979  
2000 

  

1 Trần Danh Duy 2017   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Luận 
Vợ:Lê Thị Phượng            
có 2 con trai 

1982  
1987 

  

1 Trần Danh Anh Quân 2007   
2 Trần Danh Gia Bảo 2009   

Đời 13 
GĐ Trần Danh Ba 
Vợ:Lưu Thị Thuỷ             
có 2 trai 1 gái 

1985  
1987 

  

1 Trần Thị Bảo Ngọc 2013   
2 Trần Danh Gia Huy 2017 2021 Chết trẻ 
3 Trần Danh Bảo Hưng 2023   
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Đời 12 
Ông Trần Danh Hiền 
Vợ:Nguyên Thị Thành         
có 3 con trai 

1959 
1961 

  

1 Trần Danh Từ 1983   
2 Trần Danh An 1986   
3 Trần Danh Toàn 1989   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Từ (vợ bỏ) 
Vợ:Trịnh Thị…            
có 3 con gái  ? 

1983 
1985 

 Đã Bỏ Vợ 

Đời 13 
Gđ Trần Danh An 
Vợ:Vòng Vù Mai              
có 1 con gái 

1986  
1994 

  

1 Trần An Nhiên 2023   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Toàn 
Vợ:Nguyễn Thị Toan          
có 2 con trai 

1989   
1991 

  

1 Trần Danh Bình Dương 2014   
2 Trần Danh Gia Khang 2016   

Đời 12 
Ông Trần Danh Đức 
Vợ:Trịnh Thị Mão             
có 1 trai 2 gái 

1962  
1963 

  

1 Trần Danh Hùng 1988   
2 Trần Thị Thắm 1989  LC Thái Bình 
3 Trần Thị Tươi 1994  LC xóm 25 

Đời 13 
GĐ Trần Danh Hùng 
Vợ:Đỗ Thị Lý                
Có 2 con trai 

1988  
1993 

  

1 Trần Danh Phi 2011   
2 Trần Danh Long 2014   
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Đời 11 
Ông Trẩn Danh Nga 
Vợ:Trần Thị Bỗng            
có 3 con gái 2 trai 

1938  
1942 

?  

1 Trần Thị Liên 1964  LC Vĩnh Lộc 
2 Trần Thị Lâm 1966  LC Hoàng Hóa 
3 Trần Thị Lan 1970  LC TP Thanh Hóa 
4 Trần Danh Luân 1972   
5 Trần Danh Lương 1975   

Đời 12 
Ông Trần Danh Luân 
Vợ:Lê Thị Hải              
 có 2 con trai 

1972  
1979 

  

1 Trần Danh Duy 1999   
2 Trần Danh Lam 2009   

Đời 12 
Ông Trần Danh Lương 
Vợ:Hoàng Thị Hiệp           
có 1 trai 1 gái 

1975   
1987 

  

1 Trần Hoàng Đam Lê 2007   
2 Trần Danh Đạt 2009   

Đời 11 
Ông Trần Danh Sơn 
Vợ:Nguyễn Thị Hợp 
Có 2 con gái 2 trai 

1940   
1945 

?  

1 Trần Thị Hà 1969  LC xóm 21 
2 Trần Thị Cảnh 1972  LC xóm 26 
3 Trần Danh Lý 1975   
4 Trần Danh Hải 1984   

Đời 12 
Ông Trần Danh Lý 
Vợ:Mai Thị Tám 
Có 2 con trai 

1975  
1976 

  

1 Trần Danh Tuấn Anh 2002   
2 Trần Danh Minh 2007   

Đời 12 
Ông Trần Danh Hải 
Vợ:Phạm Thị Thu Hà 
Có 1 con trai 

1984  
1988 

 
 

1 Trần Danh Thành Đạt 2012   
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Nhánh 
III  

Đời 8 

Ông Trần Danh Mạch 
Vợ:Nguyễn Thị Cúc          
Có 10 con 6 gái 4 trai 

?             
? 

03-04 âm                        
29-06 âm               

 

1 Trần Thị Thịnh    
2 Trần Thị Phương    
3 Trần Thị Khắc    
4 Trần Thị Cẩn    
5 Trần Thị Chăm    
6 Trần Thị Thương    
7 Trần Danh Phường  20-10 âm                
8 Trần Danh Cảnh  ?  
9 Trần Danh Ớt  ?  

10 Trần Danh Vương  01-Giêng Ko vợ con 

Đời 9 
Ông Trần Danh Phường 
Vợ:Nguyễn Thị Miến 
Có 1 con trai 

 
20-10 âm                      
03-03 âm               

 

1 Trần Danh Môn  16-08 âm                

Đời 10 
Ông Trần Danh Môn 
Vợ:Hoàng Thị Phấn 
Có 1 trai 1 gái 

 
16-08 âm                      
19-08 âm               

 

1 Trần Danh Cừ  18-03-1993  
2 Trần Thị Chiêm   LC xóm 19 

Đời 11 
Ông Trần Danh Cừ 
Vợ:Trịnh Thị Lời 
Có 2 gái 3 trai 

 
18-03-1993      
16-1-1976 

 

1 Trần Thị Vân 1928 14-Giêng Không có chồng con 

2 Trần Thị Vy 1930  LC Trại nu 
3 Trần Danh Huy 1940 2016  
4 Trần Danh Thi 1942 05-02-1971 Liệt sỹ Chống Mỹ 
5 Trần Danh Thỏ 1948 2022  
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Đời 12 
Ông Trần Danh Huy 
Vợ:Lê Thị Liệu 
Có 2 trai 2 gái 

1940  
1941 

14-07-2016  

1 Trần Thị Hợp 1963  LC xóm cồn 
2 Trần Danh Hoà 1969   
3 Trần Thị Lan 1971  LC xóm 21 
4 Trần Danh Nam 1977   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Hoà 
Vợ:Trịnh Thị Nguyên         
có 3 con gái 

1969   
1969 

  

1 Trần Thị Liên 1989  LC Phủ Lịch 
2 Trần Thị Huệ 1991  LC xóm 23 
3 Trần Thị Hồng 1998  LC xóm 27 

Đời 13 
GĐ Trần Danh Nam 
Vợ:Thái Thị Bốn             
 Có 2 con trai 

1977  
1978 

  

1 Trần Danh Tuấn Anh 2001   
2 Trần Danh Tài 2008   

Đời 12 
Ông Trần Danh Thỏ 
Vợ:Lê Thị Thái               
có 2 con trai 

1948  
1950 

  

1 Trần Danh Cương 1971   
2 Trần Danh Hà 1975   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Cương 
Vợ:Nguyễn Thị Kim 
Có 2 con trai 

1971   
1980 

 Bỏ vợ 

1 Trần Danh Mạnh 2000   
2 Trần Danh Quỳnh 2012   

Đời 13 Trần Danh Hà (chưa vợ)    

Đời 9 
Ông Trần Danh Cảnh 
Vợ: Trịnh Thị Tềnh 
Có 2 con 1 trai 1 gái 

 
?        
? 

 

1 Trần Thị…   LC ? 
2 Trần Danh Dinh  ?  

  



Gia phả dòng họ Trần Danh - Xuân Tín – Thọ Xuân – Thanh Hóa 

 

153 

Đời 10 
Ông Trần Danh Dinh 
Vợ:Trịnh Thị Thể                 
có 3 con trai 

 ?  

1 Trần Danh Ứng  1990 Không có vợ con 
2 Trần Danh Xứng  1982  
3 Trần Danh Sính  2002  

Đời 11 
Ông Trần Danh Xứng 
Vợ:Nguyễn Thị Hến          
có 1 trai 1 gái 

1931 
1982     
2012 

 

1 Trần Thị Bòng 1960  LC Ngọc lặc 
2 Trần Danh Thanh 1962   

Đời 12 
Ông Trần Danh Thanh 
Vợ:Phạm Thị Sáu            
Có 1 gái 2 trai 

1962   
1965 

  

1 Trần Thị Xuân 1988  LC Cà Mau 
2 Trần Danh Bình 1990   
3 Trần Danh Cường 1992   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Binh 
Vợ: Nguyễn Thị Trang         
có 1 con gái, 1 con trai 

1990  
1991 

  

1 Trần Bảo Ngọc 2017   
2 Trần Danh Gia Huy 2023   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Cường 
Vợ:… 

1992   

Đời 11 
Ông Trần Danh Sính 
Vợ: Nguyễn Thị Hào          
có 4 con gái 1 trai 

1945 15-02-2022  

1 Trần Thị An 1974  LC Ngọc lặc 
2 Trần Thị Tâm 1977  LC Phủ lịch 
3 Trần Thị Đức 1979  LC xóm 27 
4 Trần Thị Phúc 1982  LC Trại nu 
5 Trần Danh Hạnh 1979   
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Đời 12 
Ông Trần Danh Hạnh 
Vợ: Nguyễn Thị Anh            
có 1 trai 1 gái 

1979 
1982 

  

1 Trần Danh Trung 2002   
2 Trần Thị Thu 2006   

Đời 10 
Ông Trần Danh Ớt 
Vợ:…Thị…Có 1 gai 1 trai 

 ?          ?  

1 Trần Thị Lắc   LC Ngọc lặc 
2 Trần Danh Khiêu   Ko vợ con 

Nhánh 
IV   

Đời 8 

Ông Trần Danh Thuận 
Vợ:…Thị…                  
có 1 con trai 

 
?          
 ? 

 

1 Trần Danh Thuận  ?  

Đời 9 
Ông Trần Danh Thuận 
(Nhỏ) 
Vợ:… có 2 con trai 

 ?             ?  

1 Trần Danh Quỳnh  ?  
2 Trần Danh Tục  05 - Giêng  

Đời 10 
Ông Trần Danh Quỳnh 
Vợ: Nguyễn Thi Sách         
có 3 con trai 

 
?            
? 

 

1 Trần Danh Cư  ?  
2 Trần Danh Tây  ?  
3 Trần Danh Lọc  ?  

Đời 11 
Ông Trần Danh Cư 
Vợ: Nguyễn Thị Phú           
có 1 trai 1 gái 

1924 ?  

1 Trần Thị Hảo 1954  LC xóm cồn 
2 Trần Danh Thảo 1957   

Đời 12 
Ông Trần Danh Thảo 
Vợ: Trịnh Thị Liên             
Có 2 trai 1 gái 

1957  
1961 

  

1 Trần Danh Nguyên 1987  
 

2 Trần Thị Ngọc 1992  LC xóm 26 
3 Trần Danh Anh 1995   
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Đời 13 
Gđ Trần Danh Anh 
Vợ:… 

   

Đời 11 
Ông Trần Danh Tậy 
Vợ:Trần Thị Thìn             
có 4 trai 1 gái 

 
04-06 âm                    
12-11 âm               

 

1 Trần Danh Dung 1953   
2 Trần Thị Thanh 1957  LC Xã Thọ Diên 
3 Trần Danh Thái 1960   
4 Trần Danh Duyên 1971 26-Chạp Đã mất 
5 Trần Danh Hùng 1975   

Đời 12 
Ông Trần Danh Dung 
Vợ: Trịnh Thị Giáo           
có 1 trai 1 gái 

1953  
1952 

  

1 Trần Thị Anh 1985  LC xóm Cồn 
2 Trần Danh Dũng 1987   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Dũng 
Vợ: Phạm Thị Huyền         
có 1 gái 1 trai 

1987   
1989 

  

1 Trần Phạm Tuyết Lan 2014   
2 Trần Danh Gia Bảo 2019   

Đời 12 
Ông Trần Danh Thái 
Vự: Nguyễn Thị Yến           
có 2 trai 1 gái 

1960  
1966 

  

1 Trần Danh Sơn 1988   
2 Trần Thị Hà 1989  LC Trại nu 
3 Trần Danh Tuyên 1994   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Sơn 
Vợ: Đỗ Thị Kiên             
 có 1 trai 1 gái 

1988  
1988 

  

1 Trần Danh Minh Đăng 2014   
2 Trần Thị Kim Ngân 2015   

Đời 13 
 
 

Gđ Trần Danh Tuyên 
Vợ: Nguyễn Ánh Ánh 
có 2 con gái    

1994  
1994                

  

 Trần Ngọc An Nhiên                    2016   
 Trần Ngọc An Diệp 2020   
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Đời 12 
Ông.Trần Danh Duyên 
Vợ. Trịnh Thị Bảy 
Có 2 gái, 1 trai 

1971 
1974 

  

1 Trần Thị Lệ 1994   
2 Trâng Thị Trang 1996   
3 Trần Danh Trường 2002   

Đời 12 
Ông Trần Danh Hùng 
Vợ. Trịnh Thị Mai 
Có 1 con trai 

1975 
1975 

  

1 Trần Danh Quân 2010   

Đời 11 
Ông Trần Danh Lọc 
Vợ. Nguyễn Thị Tâm 
Có 3 con trai 

   

1 Trần Danh Thắng 1969   
2 Trần Danh Quyết 1972   
3 Trần Danh Đào 1980   

Đời 12 
Ông Trần Danh Thắng 
Vợ. Nguyễn Thị Hằng 
Có 1 trai, 1 con gái 

1969 
1976 

  

1 Trần Danh Trường 1996   
2 Trần Thị Nguyệt 2003   

Đời 12 
Ông Trần Danh Quyệt 
Vợ: Trịnh Thị Phương         
có 2 gái 1 trai 

1072   
1975 

  

1 Trần Thị Trang 1995  LC Xuân hòa 
2 Trần Phương Thuỳ 2005   
3 Trần Danh Nhân 2009   

Đời 12 
Ông Trần Danh Đào 
Vợ: Đinh Thị Diện            
có 2 gái 1 trai 

1980  
1979 

  

1 Trần Đinh Thị Quỳnh 2008   
2 Trần Đinh Thị Nhi 2009   
3 Trần Danh Văn Nhật 2011   
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Đời 10 
Ông Trần Danh Tục 
Vợ: Lê Thị Thuận             
có 1 con trai 

 
05-Giêng            
01-07 âm               

 

1 Trần Danh Dậu  20-07 âm                

Đời 11 
Ông Trần Danh Dậu 
Vợ: Nguyễn Thị Tẹng          
có 1 trai 3 gái 

 
20-07  âm                       
19-05 âm               

 

1      
 2 

Tần Danh Thu           
Trần Danh Thi 

1958       
1960 

12-07 âm               Khôg Có vợ Con 

3 Trần Thị Loan 1964  LC Trại nu 
4 Trần Thị Phương 1967  LC Thọ Lập 
5 Trần Thị Hòng 1971  LC xóm 21 

Đời 12 
Ông Trần Danh Thi 
Vợ: Trần Thị Lai             
có 1 gái 2 trai 

1960  
1959 

  

1 Trần Thị Mai 1981  LC xóm 25 
2 Trần Danh Bình 1983   
3 Trần Danh Định 1987   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Bình 
Vợ: Nguyễn Thị Hoan         
có 1 gái 1 trai 

1983  
1988 

  

1 Trần Thị Phú Ngân 2007   
2 Trần Danh An 2013   

Đời 13 
Gđ Trần Danh Định 
Vợ: Lê Thị Hoài             
có 1 trai 1 gái 

1987  
1993 

  

1 Trần Danh Nguyên 2016   
2 Trần Thị Quỳnh Đan 2021   
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Nhánh 
V   

Đời 8 

Ông Trần Danh Lịch (Cố 
Mà) 
Vợ1: Lê Thị Hoàng 
Vợ 2: Đỗ Thị Cấp 
có 6 con: 1 gái gái 5 trai 

 
?        
 ?  

1 Trần Thị Mà   LC ? 
2 Trần Danh Đam  ?  
3 Trần Danh Cáy (Phần)  ?  
4 Trần Danh Đạm  ?  
5 Trần Danh Tôn  14-4 âm                
6 Trần Danh Kính  8-2 âm                

Đời 9 
Ông Trần Danh Đam 
Vợ:Lê Thị Thức 
Có 2 gái 2 trai 

 
?            
? 

 

1 Trần Thị Mà   LC xóm 20 
2 Trần Danh Bang  ?  
3 Trần Danh Chấn  ?  
4 Trần Thị Lắt   LC Xóm 26 

Đời 10 
Ông Trần Danh Bạng 
Vợ:Đỗ Thị Quý               
có 4 gái 2 trai 

 
?              
? 

 

1 Trần Thị Cẩn   LC xóm 20 
2 Trần Thị Cận   LC xóm 27 
3 Trần Thị Thanh   LC xóm 26 
4 Trần Danh Sến 1944 2020 

 
5 Trần Thị Ên   LC xóm cồn 
6 Trần Danh Yên    

Đời 11 
Ông Trần Danh Sến 
Vợ:Hoàng Thị Vôn           
có 4 con trai 

1944  
1949 

2020  

1 Trần Danh Sinh 1973   
2 Trần Danh Quân 1976   
3 Trần Danh Hùng 1980   
4 Trần Danh Dũng 1983   
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Đời 12 
Ông Trần Danh Sinh 
Vợ:Tống Thị Dung            
có 2 con gái 

1973  
1976 

  

1 Trần Thị Thuỷ 1994  LC xóm 27 
2 Trần Thị Thảo Vân 2003   

Đời 12 
Ông Trần Danh Quân 
Vợ:Trần Thị Đông            
có 1 gái 2 trai 

1976  
1977 

  

1 Trần Thị Trang 1998  LC ? 
2 Trần Danh Bình 2002   
3 Trần Danh Định 2002   

Đời 12 
Ông Trần Danh Hùng 
Vợ:Trịnh Thị Liên            
có 1 gái 1 trai 

1980  
1986 

  

1 Trần Thị Hồng Ngọc 2012   
2 Trần Danh Quốc Bảo 2014 2022  

Đời 12 
Ông Trần Danh Dũng 
Vợ:Nguyễn Thị Phượng          
có 2 con trai 

1983   
1985 

  

1 Trần Danh Tuấn 2008   
2 Trần Danh Toản 2014   

Đời 11 
Ông Trần Danh Yên 
Vợ:Trịnh Thị Phúc                   
có 4 gái 1 trai 

   

1 Trần Thị Tính 1971  LC xóm 25 
2 Trần Thị Toán 1972  LC xóm 19 
3 Trần Danh Tiến 1976   
4 Trần Thị Hương 1978  LC xóm 20 
5 Trần Thị Thảo 1984  LC Triệu Sơn 

Đời 12 
Ông Trần Danh Tiến 
Vợ:Nguyễn Thị Tươi         
có 1 trai 2 gái 

1976  
1983 

  

1 Trần Danh Khoa 2002   
2 Trần Thị Mai Anh 2011   
3 Trần Thị Mai Phương 2019   
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Đời 10 
Ông Trần Danh Chấn 
Vợ:Nguyễn Thị Tuyết          
có 1 trai 3 gái 

 
?      
 ? 

 

1 Trần Danh Khôn 1937 2014  
2 Trần Thị Khéo 1940  LC Thọ Long 
3 Trần Thị Đúc 1945  LC Vĩnh Lộc 
4 Trần Thị Mật 1948  LC Xóm Cồn 

Đời 11 
Ông Trần Danh Khôn 
Vợ:Đinh Thị Cúc              
có 1 gái 4 trai 

1937  
1939 

2014  

1 Trần Thị Ngoan 1965  Xuân khánh 
2 Trần Danh Cường 1969   
3 Trần Danh Hải 1970   
4 Trần Danh Hoàn 1972   
5 Trần Danh Thành 1974   

Đời 12 
Ông Trần Danh Cường 
Vợ:Nguyễn Thị Lý                
có 1 trai 1 gái 

1969  
1969 

  

1 Trần Danh Lam 1994   
2 Trần Thị Ly 1999   

Đời 12 
Ông Trần Danh Hải 
Vợ:Đỗ Thị Hằng                
có 1 gái 1 trai 

1970   
1973 

  

1 Trần Thị Hiền 1993   
2 Trần Danh Đạt 1998   

Đời 12 
Ông Trần Danh Hoàn 
Vợ:Trần Thị Ưng               
có 1 gái 1 trai 

1972  
1970 

2015  

1 Trần Thị Lê 1999  LC Vĩnh lộc 
2 Trần Danh Lực 2001 2008  

Đời 12 
Ông Trần Danh Thành 
Vợ:Trịnh Thị Nụ                
có 1 trai 1 gái 

1974  
1974 

  

1 Trần Danh Phát ?   
2 Trần Thị Thư ?   
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Đời 9 

Ông Trần Danh Cáy 
(Phồn) 
Vợ:Trần Thị Lờ            
có 4 gái 2 trai 

   

1 Trần Thị Nụ   LC Xuân thiên 
2 Trần Thị Là   LC Ngọc lặc 
3 Trần Thị Mùi   LC xóm 26 
4 Trần Thị Đúc   LC Thọ lập 
5 Trần Danh Tuấn  ? Chết trẻ 
6 Trần Danh Trường  ?  

Đời 10 

Ông Trần Danh Trường 
Vợ 1:Trần Thị Dương 
Vợ 2:Nguyễn Thị Gắng           
có 2 gái 3 trai 

,          
1939 

?          ?          
2023 

 

1 Trần Thị Phú 1950  LC Phú yên 
2 Trần Thị Xuân 1952 ? Chết trẻ 
3 Trần Danh Mạnh 1971  Con bà 2 
4 Trần Danh Quang 1976  Con bà 2 
5 Trần Danh Cảnh 1978  Con bà 2 

Đời 11 
Ông Trần Danh Mạnh 
Vợ:Nguyễn Thị Minh            
có 3 con gái 

1971  
1972 

  

1 Trần Thị Phượng 1998  LC xóm 18 
2 Trần Thị Linh 2000  LC Thọ Long 
3 Trần Thị Thuỳ 2011   

Đời 11 
Ông Trần Danh Quang 
Vợ:Trịnh Thị Định            
có 2 con trai 

1976  
1975 

  

1 Trần Danh Vinh 2003   
2 Trần Danh Hoà 2011   

Đời 11 
Ông Trần Danh Cảnh 
Vợ:Lê Thị Tiên               
có 2 con trai 

1978  
1993 

  

1 Trần Danh Bảo 2011   
2 Trần Danh Lam 2014   

  



Gia phả dòng họ Trần Danh - Xuân Tín – Thọ Xuân – Thanh Hóa 

 

162 

Đời 9 
Ông Trần Danh Dạm 
Vợ:Hà Thị Truật              
có 2 gái 1 trai 

 
13-06 âm                     
14-05 âm                        

? 
 

1 Trần Thị Ngon 1922  LC xóm 16 
2 Trần Danh Lộc 1932 08-02-2012  
3 Trần Thị Bòng 1934  LC xóm 19 

Đời 10 
Ông Trần Danh Lộc 
Vợ:Nguyễn Thị Viết          
Có 4 con 3 trai 1 gái 

1932   
1933 

08-02-2012   
23-11-2017 

 

1 Trần Danh Oanh 1958   
2 Trần Thị Minh 1961  LC xóm 26 
3 Trần Danh Hải 1964   
4 Trần Danh Hoàn 1968   

Đời 11 
Ông Trần Danh Oanh 
Vợ:Nguyễn Thị Liễu          
có 1 trai 1 gái 

1958  
1959 

  

1 Trần Danh Hiệu 1989   
2 Trần Thị Thuý Anh 1993  LC Nghệ an 

Đời 12 
Trần Danh Hiệu 
Vợ:… 

   

Đời 11 
Ông Trần Danh Hải 
Vợ:Lê Thị Hải                
có 1 gái 1 trai 

1964  
1972 

  

1 Trần Thị Hằng 1992  LC Yên Định 
2 Trần Danh Dũng 2003   

Đời 11 
Ông Trần Danh Hoàn 
Vợ:Lê Thị Hà                
có 1 gái 1 trai 

1968  
1980 

  

1 Trần Thị Ngọc 2003   
2 Trần Danh Hiếu 2009   
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Đời 9 
Ông Trần Danh Tôn 
Vợ:Lê Thị Lới                 
Có 2 con trai 

 
14-04 âm                 
15-03 âm               

 

1 Trần Danh Ty 1975 19-07 âm               Không có vợ con 
2 Trần Danh Khẩn  27-10-1996  

Đời 10 
Ông Trần Danh Khẩn 
Vợ:Nguyễn Thị An               
có 3 trai 3 gái 

 
1996      

4-5-1991 
 

1 Trần Danh Thành 1953 09-7-1998  
2 Trần Danh Lâm 1954   
3 Trần Thị Sang 1960  LC Xuân lập 
4 Trần Thị Hoè 1963  LC xóm 26 
5 Trần Danh Hợp 1968   
6 Trần Thị Duyên 1970  Độc thân 

Đời 11 
Ông Trần Danh Thành 
Vợ:Trịnh Thị Hoa               
có 2 con trai 

1953  
1952 

  

1 Trần Danh Anh 1982   
2 Trần Danh Long 1989   

Đời 12 

Ông Trần Danh Anh        
(đã bỏ vợ) 
Vợ:… 
Có 1 con gái 

1982   

Đời 12 
Ông Trần Danh Long 
Vợ:Trần Thị Ngọc Hạnh             
có 2 con gái 

1989  
1992 

  

1 Trần Lệ Tệ Như 2018   
2 Trần Lệ Tệ Linh 2020   

Đời 11 
Ông Trần Danh Lâm 
Vợ:Đỗ Thị Tinh                  
có 2 gái 2 trai 

1954   
1954 

  

1 Trần Thị Luyến 1977  LC Yên Định 
2 Trần Danh Lưu 1979 ? Mất từ nhỏ 
3 Trần Thị Hương 1981  LC Nghệ An 
4 Trần Danh Kiên 1983   
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Đời 12 
Ông Trần Danh Kiên 
Vợ:Hà Thị Lan                  
có 1 gái 2 trai 

1983  
1985 

  

1 Trần Thị Trang 2008   
2 Trần Danh Phú 2011   
3 Trần Danh Long 2021   

Đời 11 
Ông Trần Danh Hợp 
Vợ:Đặng Thị Thu                  
có 1 trai 1 gái 

1968   
1970 

  

1 Trần Danh Hiệp 1995   
2 Trần Thị Huế 1998  LC Hà nội 

Đời 12 
Ông Trần Danh Hiệp 
Vợ:Đinh Thị Tình               
có 1 con gái 

1995  
1992 

  

1 Trần Thị Hân 2019   

Đời 9 
Ông Trần Danh Kính 
Vợ:Lê Thị Triệu                
có 2 con trai 

 ?        ?  

1 Trần Danh Cẩn 1919 15-4 âm                
2 Trần Danh Mẩn 1924 18-3 âm                

Đời 10 
Ông Trần Danh Cẩn 
Vợ:Lê Thị Lèo                 
có 3 gái 1 trai 

1919 
1920 

15-4 âm                   
16-3 âm               

 

1 Trần Thị Cận 1947  LC Thọ Minh 
2 Trần Thị Sâm 1950  LC xóm 25 
3 Trần Thị Nhưng 1953  LC Xuân Lập 
4 Trần Danh Bình 1955   

Đời 11 
Ông Trần Danh Bình 
Vợ:Nguyễn Thị Tâm           
có 2 trai 1 gái 

1955  
1954 

  

1 Trần Danh An 1981   
2 Trần Danh Ưng 1984   
3 Trần Thị Thắm 1986  Không lấy chồng 
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Đời 12 
Ông Trần Danh An 
Vợ:Trần Thị Thuý               
có 2 con trai 

1981   
1988 

  

1 Trần Danh Gia Bảo 2008   
2 Trần Danh Thiên Phúc 2017   

Đời 12 
Ông Trần Danh Ưng 
Vợ:Hoàng Thị Chung                 
có 1 trai 1 gái 

1984   
1987 

  

1 Trần Thị Thư ?   
2 Trần Danh Nghĩa ?   
 

Đời 12 
Trần Thị Thắm 
Có 2 con trai theo họ mẹ 

   

1 Trần Danh Gia Long    
2 Trần Danh Hiệp Khánh    

Đời 10 
Ông Trần Danh Mẫn 
Vợ:Trịnh Thị Hoa               
có 3 gái 3 trai 

1924  
1925 

18-3 âm                   
 15-9 âm               

 

1 Trần Thị Dần 1948  LC xóm 26 
2 Trần Thị Ký 1953  LC Triệu Sơn 
3 Trần Thị Ky 1957  LC Yên Định 
4 Trần Danh Phượng 1960   
5 Trần Danh Loan 1964 2021 ?  
6 Trần Danh Bày 1969   

Đời 11 
Ông Trần Danh Phượng 
Vợ:Nguyễn Thị Nam               
có 3 trai 1 gái 

1960  
1963 

  

1 Trần Danh Phụng 1987   
2 Trần Danh Tiến 1989   
3 Trần Thị Hằng 1994  LC Thái Bình 
4 Trần Danh Thanh 1996   

Đời 12 
Gđ Trần Danh Phụng 
Vợ:Nguyễn Thị Hường            
có 2 trai 1 gái 

1987  
1987 

  

1 Trần Danh Cường 2008   
2 Trần Thị Ngọc Ánh 2013   
3 Trần Danh Đăng Khoa 2020   
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Đời 12 
Gđ Trần Danh Tiến 
Vợ:Nguyễn Thị Diễm             
có 2 gái 1 trai 

1989   
1990 

  

1 Trần Thị Thanh Trúc 2012   
2 Trần Nguyễn Anh Thư 2020   
3 Trần Danh Phúc Thịnh 2022   

Đời 12 
Ông Trần Danh Thanh 
Vợ:Nguyễn Thị Trang          
có 2 con trai 

1996  
1998 

  

1 Trần Danh Minh 2019   
2 Trần Danh Hoàng 2021   

Đời 11 
Ông Trần Danh Loan 
Vợ:Nguyễn Thị Khang              
có 1 trai 2 gái 

1964 
1964 

  

1 Trần Danh Long 1987   
2 Trần Thị Yến 1992  LC Trại Màu 
3 Trần Thị Nga 1990  LC Trại Màu 

Đời 12 
Ông Trần Danh Long 
Vợ:Thiều Thị Yến           
Có 1 trai 1 gái 

1987   
1992 

  

1 Trần Thị Trang 2010   
2 Trần Danh Đạt 2015   

Đời 11 
Ông Trần Danh Bày 
Vợ:Hoàng Thị Xuân               
có 1 trai 1 gái 

1969  
1971 

  

1 Trần Danh Cảnh 1992 2017 Chết trẻ 
2 Trần Thị Phương 1998  LC Thọ Lập 

Nhành 
VI 

Đời 8 

Gđ Ông Trần Danh Cầm 
Vợ:Trịnh Thị Giai 
Có 3 trai 1 gái 

 
?            
 ? 

 

1 Trần Danh Chất   Không vợ con 
2 Trần Danh Cừu  19-5 âm                
3 Trần Danh Chi    
4 Trần Thị Phán    

  



Gia phả dòng họ Trần Danh - Xuân Tín – Thọ Xuân – Thanh Hóa 

 

167 

Đời 9 
Ông Trần Danh Cừu 
Vợ:Hoàng Thị Cụi 
Có 2 con trai 2 gái 

 19-5 âm                       
02-Giêng 

 

1 Trần Danh Thích  6-10 âm                
2 Trần Danh Thức  7-4 âm                
3 Trần Thị Sư   LC xóm 18 
4 Trần Thị Hội   LC Thọ lập 

Đời 10 
Ông Trần Danh Thích 
Vợ:Trịnh Thị Kén 
Có 3 con Trai 

 
6-10  âm               
30-11 âm               

 

1 Trần Danh Thật 1940   
2 Trần Danh Thà 1946   
3 Trần Danh Chung 1949  Liệt sỹ chống mỹ 

Đời 11 

Ông Trần Danh Thật 
Vợ 1:Trịnh Thị Xuân 
Vợ 2:Nguyễn Thị Thêu           
có  6  con 4 trai 2 gái 

1940    
1940    
1946 

1980  

1 Trần Thị Liên 1963  LC xóm 18 
2 Trần Danh Hùng 1970 2023  
3 Trần Thị Đức 1976  LC xóm Cồn 
4 Trần Danh Dũng 1980   
5 Trần Danh Giáp 1986   
6 Trần Danh Anh 1988   

Đời 12 
Ông Trần Danh Hùng 
Vợ:…,,,Thị Hải 
Có 1 con trai 

1970 2023  

1 Trần Danh Hiếu 2012   

Đời 12 
Ông Trần Danh Dũng 
Vợ:Trần Thị Hằng 
Có 1 gái 1 trai 

1980   
1982 

  

1 Trần Thị Ngọc 2001   
2 Trần Danh Bảo Nam 2010   
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Đời 12 
Ông Trần Danh Giáp 
Vợ:Nguyễn Thị Hằng            
có 1 trai 1 gái 

1986   
1988 

  

1 Trần Thị Phương Linh 2011   
2 Trần Danh Quốc Bảo 2017   

Đời 12 
Ông Trần Danh Anh 
Vợ:Cao Thị Huệ (đã ly 
hôn)   Có 1 con trai 

1988 
1989 

  

1 Trần Danh Hải Nam 2012   

Đời 11 
Ông Trần Danh Thà 
Vợ:Nguyễn Thị Hoà 
Có 4 con trai 1 gái 

1946  
1951 

  

1 Trần Danh Thực 1972   
2 Trần Danh Lực 1974   
3 Trần Danh Hạnh 1976   
4 Trần Danh Bốn 1980   
5 Trần Thị Hương 1982  LC Vĩnh Phúc 

Đời 12 
Ông Trần Danh Thực 
Vợ:Trần Thị Hà                
Có 1 gái 1 trai 

1972  
1973 

  

1 Trần Thị Thuỷ 1993  LC 
2 Trần Danh Linh 2001   

Đời 12 
Ông Trần Danh Lực 
Vợ:Đỗ Thị Hằng 
Có 3 con gái 1 trai 

1974  
1979 

  

1 Trần Thị Trang 1999  LC Phủ Lịch 
2 Trần Thị Ly 2008   
3 Trần Thị Thanh Trúc 2012   
4 Trần Danh Gia Huy 2018   

Đời 12 
Ông Trần Danh Hạnh 
Vợ:Đỗ Thị Hoan 
Có 1 trai 1 gái 

1976  
1978 

  

1 Trần Danh Hiếu 2008   
2 Trần Thị Kim Huệ 2012   
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Đời 12 
Ông Trần Danh Bốn 
Vợ:Trần Thị Lan 
Có 3 con trai 

1980   
1986 

  

1 Trần Danh Vũ 2013   
2 Trần Danh Trường 2016   
3 Trần Danh Mạnh Cường 2018   

Đời 10 
Ông Trần Danh Thức 
Vợ:Hà Thị Phúc 
Có 1 con gái 

 
?           

10-Giêng 
 

1 Trần Thị Việt 1951  LC Quảng Phú 

Đời 9 
Ông Trần Danh Chi 
Vợ:Trịnh Thị Am                
Có 2 con gái 

   

1 Trần Thị Thôn 1920  LC Xóm 18 
2 Trần Thị Tẹng 1923  LC Hà Lũng 

Đời 11 
Ông Trần Danh Chung 
Vợ:Nguyễn Thị Ngoan 
Có 2 con trai 1 gái 

1940  
1946 

  

1 Trần Thị Loan 1970  LC Xóm 18 
2 Trần Danh Phương ?   
3 Trần Danh An 1987   

Đời 12 
Ông Trần Danh Phượng 
Vợ:Trần Thị Thoa 
Có 2 gái 1 trai 

?                 
1977 

  

1 Trần Thị Hương 1999  LC Xóm Trại Nu 
2 Trần Thị Linh 2001  LC Xóm 27 
3 Trần Danh Nam 2004   

Đời 12 
Ông Trần Danh An 
Vợ:Đồng Thị Hiên 
Có 1 gái 1 trai 

1987 
1988 

  

1 Trần Danh Bảo Khang ?   
2 Trần Thị Ánh Quyên ?   
3     
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CHI IV 
Stt Họ và tên Năm 

sinh 
Năm mất Ghi chú 

Đời 7       Ông Trần Danh Các       
Vợ  Trịnh Thị Vinh              
Có 2 con Trai 

 24-06  âm                   
08-09 âm               

 

1 Trần Danh Sỹ  24-Giêng  
2 Trần Danh Chánh  19-04 âm                

Đời 8      Ông Trần Danh Sỹ         
Vợ Nguyễn Thị Chín      
Có 5 Con 1 Trai 4 Gái 

 24-Giêng     
11-06 âm               

 

1 Trần Danh Thứ  06-06 âm                

2 Trần Thị Thiệu   LC 
3 Trần Thị Huệ   LC 
4 Trần Thị Bường   LC 
5 Trần Thị Đính   LC 
Đời 9 Ông Trần Danh Thứ        

Vợ 1 Nguyễn Thị Viện        
Vợ 2 Hà Thị Tịnh          
Có 7 Con 3 trai 4 Gái 

 06-06 âm               
28-06 âm               
08-06 âm               

 

1 Trần Thị Dĩ  26-7 âm               LC xóm 17 

2 Trần Danh Trưng 1888 03-10-1951  
3 Trần Danh Kê  25-11-1960  
4 Trần Thị Kính  13-04 âm               Chết trẻ 

5 Trần Danh Khi  09-Giêng Chết trẻ 
6 Trần Thị Cưởi  19-08 âm               LC xóm 17 

7 Trần Thị Quyết  16-06-1986 Không có chồng 
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Đời 10  Ông Trần Danh Trưng      
Vợ Trịnh Thị Chấp          
có 7 con trai 

1888       
1891 

03-10-1951   
27-10-1945 

 

1 Trần Danh Nạp   Chết trẻ 
2 Trần Danh Thu   Chết trẻ 
3 Trần danh Chi   Chết trẻ 
4 Trần Danh Sách 1911 07-07-1987  
5 Trần Danh Tý 1918 18-05-1994  
6 Trần Danh Hợi 1920 25-02-2011  
7 Trần Danh Bính 1921 13-01-1996  
Đời 11 Ông Trần Danh Sách      

Vợ 1 Nguyễn Thị Tằm       
Vợ 2 Lưu Thị Muôn        
Có 7 Con 5 Trai 2 Gái 

1911       
1913       
1917 

07-07-1987  
26-12-1944   
02-03-2001 

 

1 Trần Danh Đậu 1931 17-04-2017  
2 Trần Thị Lương 1947 26-12-2018 LC Hà Tây Hà Nội 
3 Trần Danh Vạn 1950 21-12-2010  
4 Trần Danh Ký 1952 06-05-2017  
5 Trần Thị Quy 1956  LC Triệu Sơn 
6 Trần Danh Sửu 1960   
7 Trần Danh Dần 1966   
Đời 12  Ông Trần Danh Đậu         

Vợ Lê Thị Mai               
Có 6 con: 4 Trai 2 Gái 

1931         
1930 

17-04-2017  
10-08-2010 

 

1 Trần Danh Nhung 1960   
2 Trần Danh Hoa 1964   
3 Trần Thị Việt 1968  LC Xóm Cồn 
4 Trần Danh Dũng 1970   
5 Trần Thị Năm 1974  LC xã Thọ Lập 
6 Trần Danh Sáu 1982   
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Đời 13 Ông Trần Danh Nhung         
Vợ Lê Thị Đào                
Có 4 con 1 trai 3 Gái 

1960        
1959 

  

1 Trần Danh Sâm 1981   
2 Trần Thị Hòng  1984  LC Tỉnh Gia Lai 
3 Trần Thị Liên  1987  LC Xóm 20 
4 Trần Thị Dung 1990  LC tỉnh Thái Bình 
Đời 13 Ông Trần Danh Hoa        

Vợ Lê Thị Năm              
Có 2 con trai  

1964      
1968 

  

1 Trần Danh Nam 1989   
2 Trần Danh Đông 1992   
Đời 14 Gđ Trần Danh Nam            

vợ Nguyễn Thị Quyên   
Có 2 Con trai 

1989             
1990 

  

1 Trần Danh Tuấn Cường 2015   
2 Trần Danh Tuấn Minh 2018   
Đời 14 Gđ Trần Danh Đông            

Nguyễn Thị Lam           
Có 2 Con Gái 

1992        
1996 

  

1 Trần Thị Thu Phương 2017   
2 Trần Thị Thu Hà 2019   
Đời 13 Ông Trần Danh Dũng          

Vợ Nguyễn Thị Xương   
Có 2 con Trai       

1970    
1974 

  

1 Trần Danh Ngọc 1996   
2 Trần Danh Sơn 1998   
Đời 14 Gđ Trần Danh Sơn              

Đỗ Thị Linh              
Có 2 Con Gái 

1998         
1998 

  

1             
2 

Trần Thị Tường Vi       
Trần Bảo Yến 

2020           
2023 
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Đời 13 Ông Trần Danh Sáu            
Vợ Phạm Thị Sáu         
Có 3 con: 2 Trai 1 Gái 

1981      
1982 

  

1 Trần Danh Tiến 2003   
2 Trần Danh Tùng 2011   
3 Trần Thị Thuỳ Linh 2012   
Đời 12 Ông Trần Danh Vạn           

Vợ Nguyễn Thị Oanh        
Có 2 con Trai 

1950             
1960 

21-12-2010  

1 Trần Danh Thắng 1983   
2 Trần Danh Chín 1985   
Đời 13 Ông Trần Danh Thắng                

Vợ Lê Thị Tú                
Có 2 con: 1 Trai 1 Gái 

1983       
1988 

  

1 Trần Thị Trà My 2007   
2 Trần Danh Chính 2013   
Đời 13 Ông Trần Danh Chín            

Vợ Nguyễn Thị Thuý        
Có 2 Con gái 

1985         
1990 

  

1 Trần Thị Diễm Hương 2014   
2 Trần Thị Diễm Chi 2016   
Đời 12 Ông Trần Danh Ký           

Vợ Trịnh Thị Hiền          
Có 3 con: 2 gái 1 Trai 

1952       
1956 

06-05-2017  

1 Trần Thị Hoà 1982  LC Thuận Minh 
2 Trần Thị Thuận  1985  LC Xóm 16 
3 Trần Danh Hải 1987   
Đời 13 Gđ Trần Danh Hải           

Vợ Hoàng Thị Huệ             
Có 2 con: 1 trai 1 gái 

1987       
1988 

  

1 Trần Thị Hà Vy 2012   
2 Trần Danh Nam Anh 2017   
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Đời 12 Ông Trần Danh Sửu         
Vợ Lê Minh Lý           
Có 2 con: 1 trai 1 gái 

1960          
1962 

  

1 Trần Danh Lê Minh 1987   
2 Trần Thị Khánh Ngọc 1991 2020 Chết trẻ 
Đời 13 Gđ Trần Danh Lê Minh          

Vợ Nguyễn Thái Hà        
Có 2 Con Trai       

1987       
1993 

  

1 Trần Danh Quang 2019   
2 Trần Danh Anh Quân 2024   
Đời 12 Ông Trần Danh Dần       

Vợ Trịnh Thị Đức            
Có 2 con: 1 trai 1 gái 

1966     
1971 

  

1 Trần Danh Tuấn 1990   
2 Trần Thị Tươi 1993  LC Thọ Lập 
Đời 13 Gđ Trần Danh Tuấn            

Vợ Đặng Thị Linh        
Có 2 con: 1 trai 1 gái 

1990      
1995 

  

1 Trần Tú An 2019   
2 Trần Danh Anh Vũ 2022   
Đời 11 Ông Trần Danh Tý          

Vợ Nguyễn Thị Bế          
Có 8 con: 6 trai 2 gái 

1918          
1917 

18-05-1994    
21-06-2017 

 

1 Trần Danh Canh 1941 10-12-1995  
2 Trần Thị Lý 1943 12-03-1967 Liệt Sỹ Chống Mỹ 
3 Trần Danh Long 1948 17-12-2008  
4 Trần Danh Thanh 1952   
5 Trần Danh Bình 1954   
6 Trần Danh Hoàn 1956   
7 Trần Danh Thành 1959   
8 Trần Thị Tám 1961  LC Xóm cồn 
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Đời 12 Ông Trần Danh Canh       
Vợ Nguyễn Thị Thiệp       
Có 6 con: 3 trai 3 gái 

1941        
1944 

10-12-1995  

1 Trần Thị Nga 1966  LC Xóm 25 
2 Trần Danh Nghị 1971   

3 Trần Thị Nguyệt 1974  LC Xóm 21 
4 Trần Thị Hà 1977 19-11-1993 Chết trẻ 
5 Trần Danh Hưng 1979   
6 Trần Danh Sáu 1981   
Đời 13 Gđ Trần Danh Nghị            

Vợ Đặng Thị Hương       
Có 3 con: 1 trai 2 gái 

1971           
1974 

  

1 Trần Thị Trang 1992  LC Xóm 18 
2 Trần Thị Khánh Ly 1998   
3 Trần Danh Nhật Nam 2012   
Đời 13 Gđ Trần Danh Hưng           

Vợ Lê Thị Nga            
Có 2 Con Trai 

1979         
1979 

  

1 Trần Danh Hùng    
2 Trần Danh Hiếu    
Đời 13 Gđ Trần Danh Sáu            

Vợ Lê Thị Mười             
Có 2 con: 1 trai 1 gái 

1981         
1986 

  

1 Trần Danh Quân 2007   
2 Trần Thị Thanh Trúc 2015   
Đời 12 Ông Trần Danh Long           

Vợ Nguyễn Thị Thiệu          
Có 5 con: 4 trai 1 gái 

1948        
1948 

17-12-2008  

1 Trần danh Trọng 1971   
2 Trần Danh Trình 1972   
3 Trần Danh Bày 1975   
4 Trần Danh Bốn 1981   
5 Trần Thị Liên 1983  LC Xóm 25 
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Đời 13 Ông Trần Danh Trọng           
Vợ Phạm Thị Hạnh          
Có 3 Con Trai          

1971          
1975 

  

1 Trần Danh Tài 1995   
2 Trần Danh Linh 1996 20-06-2013 Chết trẻ 
3 Trần Danh Kiệt 2014   
Đời 14 Gđ Trần Danh Tài             

Vợ Nguyễn Thị Oanh    
Có 1 Con Gái 

1995      
1995 

  

1 Trần Thị Bảo Ngọc 2017   
Đời 13 Ông Trần Danh Trình        

Vợ Nguyễn Thị Liên     
Có 4 con: 1 trai 3 gái 

1972         
1972 

  

1 Trần Thị Phương 1992  LC Sài Gòn 
2 Trần Thị Huệ 1995  LC Xã Thọ Lập 
3 Trần Thị Nam 1997  LC Xóm 21 
4 Trần Danh Văn 1999   
Đời 14 Gđ Trần Danh Văn              

Vợ Lê Thị Sinh          
Có 2 Con Trai 

1999       
1999 

  

1 Trần Danh Quốc Khánh 2021   
2 Trần Danh Quốc Anh 2024   
Đời 13 Ông Trần Danh Bày             

Vợ Lê Thị Liên              
Có 3 con: 2 trai 1 gái 

1975         
1978 

  

1 Trần Danh Đạt 1999   
2 Trần Danh Tiến 2001   
3 Trần Huyền Trang 2017   
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Đời 14                  Gđ Trần Danh Đạt            
Vợ Nguyễn Thị Quỳnh       
Có 1 con gái  

1999          
2003          

  

1 Trần Hà My 2023   
Đời 14                  Gđ Trần Danh Tiến            

Vợ Nguyễn Thị Linh       
Có 1 con gái  

2001         
2005         

  

1 Trần Thị Ánh Vân 2024   
Đời 13 Ông Trần Danh Bốn               

Vợ Trịnh Thị Nguyệt          
Có 3 con: 2 trai 1 gái 

1981         
1990 

  

1 Trần Danh Thịnh 2014   
2 Trần Thị Hải Yến 2015   
3 Trần Danh Phú 2019   
Đời 12 Ông Trần Danh Thanh     

Vợ Trần thị Thao           
Có 5 con: 4 trai 1 gái 

1952          
1953 

  

1 Trần Danh Dũng 1974   
2 Trần Thị Tuyết 1976  LC Xóm Cồn 
3 Trần Danh Ba 1979   
4 Trần Danh Hoa 1983   
5 Trần Danh Hoè 1990   
Đời 13 GĐ Trần Danh Dũng           

Vợ Trần Thị Huệ            
Có 3 Con Trai 

1974        
1977 

  

1 Trần Danh Dung 1997   
2 Trần Danh Giang  2015 Chết trẻ 
3 Trần Danh Dương 2004   
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Đời 13 Gđ Trần Danh Ba            
Vợ: Trịnh Thị Mai              
Có 3 con: 1 trai 2 gái 

1979       
1990 

  

1 Trần Thị Phương Thuỷ 2008   
2 Trần Thị Phương Anh 2012   
3 Trần Danh Minh Đức 2014   
Đời 13 Gđ Trần Danh Hoa              

Vợ Nguyễn Thị Tốt      
Có 2 Con Trai 

1983        
1990 

  

1 Trần Danh Gia Bảo 2014   
2 Trần Danh Gia Khánh 2018   
Đời 13 Gđ Trần Danh Hoè              

Vợ Vũ Thị Chung          
Có 4 con: 3 trai 1 gái 

1990        
1993       

  

1 Trần Danh Đăng Khôi 2017   
2 Trần Danh Đức Phúc 2018   
3           
4 

Trần Danh Đức Thịnh          
Trần Vũ An Nhiên 

2018          
2023 

  

Đời 12 Ông Trần Danh Bình            
Vơ Trịnh Thị Nhân       
Có 5 Con Trai 

1954       
1954 

  

1 Trần Danh Định 1976   
2 Trần Danh Công 1978   
3 Trần Danh Bằng 1980   
4 Trần Danh Núi 1983   
5 Trần Danh Hùng 1993   
Đời 13 Gđ Trần Danh Định           

Vợ Nguyễn Thị Thu        
Có 4 con: 2 trai 2 gái 

1976        
1983 

  

1 Trần Thị Thảo 2004   
2 Trần Thị Linh 2006   
3 Trần Danh Huy 2011   
4 Trần Danh Trương 2014   
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Đời 13 Gđ Trần Danh Công             
Vợ Hoàng Thị Lệ           
Có 4 con: 2 trai 2 gái 

1978        
1985 

  

1 Trần Thị Ly 2004   
2 Trần Thi Cẩm Vân 2007   
3 Trần Danh Lân 2010   
4 Trần Danh Hoàng 

Huynh 
2019   

Đời13 Gđ Trần Danh Bằng             
Vợ Lê Thị Thuỷ             
Có 3 con: 2 trai 1 gái 

1980      
1987 

  

1 Trần Danh Bảo 2008   
2 Trần Danh An 2011   
3 Trần Thị Nhiên 2020   
Đời 13 Gđ Trần Danh Núi               

Vợ Nguyễn Thị Mười             
Có 3 con: 1 trai 2 gái 

1983       
1985 

  

1 Trần Danh Tuấn 2007   
2 Trần Thị Mai 2009   
3 Trần Thị Hoa 2011   
Đời 13  Gđ Trần Danh Hùng          

Vợ Nguyễn Thị Quỳnh           
Có 2 con: 1 trai 1 gái 

1993        
1995 

  

1 Trần Danh Cường 2016   
2 Trần Thị Chúc 2019   
Đời 12 Gđ Trần Danh Hoàn           

Vợ Phan Thị Thái              
Có 2 Con Gái 

1956        
1960 

  

1 Trần Thị Anh Ngọc 1984  LC Xã Xuân Hưng  
2 Trần Thị Lan Anh 1986  LC Khương Trung Hà 

Nội 
Đời 12 Ông Trần Danh Thành            

Vợ Nguyễn Thị Lài          
Có 2 con: 1 trai 1 gái 

   

1 Trần Thị Hằng 1986  LC Xóm 19 
2 Trần Danh Anh 1990   
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Đời 13 Gđ Trần Danh Anh            
Vợ Ng Thị Mỹ Huyền 
Có 2 con gái 

1990          
1991 

  

1 Trần Tuệ An 2024   
2 Trần Tuệ Nhiên 2024   
Đời 11 Ông Trần Danh Hợi        

Vợ 1 Lê Thị Kinh               
Vợ 2 Nguyễn Thị Là        
Có 3 con: 1 trai 2 gái 

1920          
1925           
1931 

25-02-2011 
20-09-1975 

 

1 Trần Thị Thành 1956  LC Hồng Sơn Tĩnh Gia 
2 Trần Thị Đồng 1965  LC Hồng Sơn Tĩnh Gia 
3 Trần Danh Ngọc Thanh 1980   
Đời 13 Gđ Trần Danh Ngọc Thanh           

Vợ Lê Thị Thuỷ          
 Có 3 Con Trai 

1980         
1984        

  

1 Trần Danh Sơn 2005   
2 Trần Danh Huy 2011   
3 Trần Danh Lân 2018   
Đời 11 Ông Trần Danh Bính         

Vợ Hoàng Thị Nhạn            
Có 6 con: 2 trai 4 gái 

1921         
1921 

13-01-1996  

1 Trần Thị Phượng 1947  LC Thừa Thiên Huế 
2 Trần Thị Lân 1950  LC xóm 17 
3 Trần Danh Xuân 1953   
4 Trần Danh Năm 1958   
5 Trần Thị Liêu 1962  LC Nông Cống 
6 Trần Thị Ký 1965  LC Hoằng Hoá 
Đời 12 Ông Trần Danh Xuân          

Vợ Trịnh Thị Lý        
 Có 4 con: 2 trai 2 gái 

1953        
1954 

11-06-2024 
2021 

 

1 Trần Danh Luận 1974   
2 Trần Thị Loan 1980  LC Gia Lai 
3 Trần Thị Lâm 1983  LC Gia Lai 
4 Trần Danh Dũng 1982   
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Đời 13 GĐ Trần Danh Luận            
Vợ Cao Thị Thanh Tuyền  
Có 2 con: 1 trai 1 gái 

1974       
1980 

  

1 Trần Danh Vinh  2004   
2 Trần Thị Nhi 2009   
Đời 13 GĐ Trần Danh Dũng       

Vợ Nguyễn Ngọc Anh      
Có 1 Con Trai 

1982         
1989 

  

1 Trần Danh Hùng  2014   
Đời 12 Ông Trần Danh Năm           

Vợ Bùi Thị Hội          
Có 4 con: 2 trai 2 gái 

1958        
1961 

  

1 Trần Thị Thắm 1983  LC Phú Xuyên Hà 
Nội 

2 Trần Danh Tình 1984   
3 Trần Danh Thơ 1986   
4 Trần Thị Dung 1989  LC Xã Xuân Sơn 
Đời 13 GĐ Trần Danh Tình        

Vợ Lê Thị Hằng              
Có 2 Con Trai 

1984        
1984 

  

1 Trần Danh Hoàng Nam 2008   
2 Trần Danh Hoàng Vũ 2011   
Đời 13 Gđ Trần Danh Thơ        

VợNguyễn Thị Dung       
Có 2 con: 1 trai 1 gái 

1986        
1984 

 Đã Ly Hôn  

1 Trần Thị Kim Oanh  2010   
2 Trần Danh Đạt 2012   

Đời 10 Ông Trần Danh Kê           
Vợ 1 Trịnh Thị Nhàn         
Vợ 2 Nguyễn Thị Thường      
Có 2 Con Trai 

1889       
1897         
? 

25-11-1960       
08-04-1979         
? 

 

1 Trần Danh Hùng 1935   
2 Trần Danh Hảo 1943 23-12-2021  
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Đời 11 Ông Trần Danh Hùng          
Vợ Nguyễn Thị Xứng    
 Có 3 con: 2 trai 1 gái 

1935          
1936 

 
1-1-2021 

 

1 Trần Danh Mạnh 1969 13-09-2012  
2 Trần Danh Thực 1973   
3 Trần Thị Là 1975  LC Quảng Trị 
Đời 12 Ông Trần Danh Mạnh        

Vợ Lê Thị Hương          
Có 2 Con Trai  

1969         
1974 

13-09-2012  

1 Trần Danh Cường 1992   
2 Trần Danh Hào  1994   
Đời 13 GĐ Trần Danh Cường       

Vợ Ng Thị Mỹ La           
Có 3 con: 2 trai 1 gái 

1992        
1992 

  

1 Trần Thị Ngọc 2012   
2 Trần Danh Công 2014   
3 Trần Danh Nam 2021   
Đời 13 GĐ Trần Danh Hào           

Vợ Trinh Thị Lê          
Chưa Có Con 

1994      
1998 

  

Đời 12  Ông Trần Danh Thực           
Vợ Đinh Thị Thuỷ            
có 2 Con Trai 

1973 
1980 

  

1 Trần Danh Đạt 2000   
2 Trần Danh Hiệp 2012   
Đời 11  Ông Trần Danh Hảo       

Vợ 1 Lê Thị Hồng            
Vợ 2 Trịnh Thị Thọ         
Có 6 con: 1 trai 5 gái 

1943             
?             
1957 

23-12-2021  

1 Trần Thị Hiền 1974  LC Ngọc Lặc 
2 Trần Thị Hà 1976  LC Xóm 21 
3 Trần Thị Hương 1984  LC Xóm 20 
4 Trần Thị Hoa 1986  LC Xóm 25 
5 Trần Thị Lan 1988  LC Xóm 19 
6 Trần Danh Long 1992   
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Đời 12 Ông Trần Danh Long         
Vợ Trịnh Thị Trang         
Có 1 Con Gái 

1992           
1995 

  

1 Trần Thảo Anh 2020   
     
Đời 8  Ông Trần Danh Chánh       

Vợ 1 Nguyễn Thị Ngân           
Vợ 2 Nguyễn Thị Liên             
Có 2 con trai 

 19-04  âm                     
16-10 âm                      
27-04 âm               

 

1 Trần Danh Khả  18-09-1954  
2 Trần Danh Sử  10-08-1936  
Đời 9 Ông Trần Danh Khả           

Vợ1 Nguyễn Thị Hạnh     
Vợ2 Mai Thị Cẩn           
Vợ3 Nguyễn Thị Lăn        
Có 8 con: 1 trai 7 gái 

          
.          
.            
1884 

18-09-1954      
07-05  âm                        
24-07  âm                      
09-05-1958 

 

1 Trần Thị Doãn   LC ? 
2 Trần Thị Vân   LC ? 
3 Trần Thị Phấn  07-06 âm               LC ? 
4 Trần Thị Xứng  01-01-2021 LC ? 
5 Trần Thị Chuẩn   LC ? 
6 Trần Thị Mẫn 1923  LC ? 
7 Trần Thị Nhiếp 1928 28-08-1952 LC ? 
8 Trần Danh Tô 1931 02-11-2001  
Đời 11 Ông Trần Danh Tô        

Vợ Lê Thị Tường           
Có 8 con: 4 trai 4 gái 

1931         
1928 

                   
30-11-2015 

 

1 Trần Danh Thanh 1952 02-03-2009  
2 Trần Thị Khanh 1954  LC Xóm 25 
3 Trần Thị Khuyên 1957  LC Thạch Thành 
4 Trần Danh Nguyên 1960   
5 Trần Danh Lý  1965  
6 Trần Thị Liệu 1963  LC Xóm 25 
7 Trần Thị Diệu 1969  LC Xóm 24 
8 Trần Danh Kỳ 1974   
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Đời 11 Ông Trần Danh Thanh       
Vợ Trần Thị Nhân         
Có 5 Con Trai 

1952          
1953 

  

1 Trần Danh Thao 1973 23-04-1984  
2 Trần Danh Thạo 1976   
3 Trần Danh Minh 1978   
4 TRần Danh Mạnh 1985   
5 Trần Danh Lánh 1988   
Đời 12 Ông Trần Danh Thạo        

Vợ Nguyễn Thị Sen           
Có 3 con: 2 trai 1 gái 

1976         
1976 

  

1 Trần Danh Quân 1999   
2 Trần Danh Sự 2002   
3 Trần Thị Phương Thảo 2015   
Đời 13 GĐ Trần Danh Quân            

Vợ Bùi Thị Thu Huyền       
Có 2 con: 1 trai 1 gái 

1999         
2002 

  

1 Trần Thị Đan Vy 2022   
2 Trần Danh Anh Tú 2024   
Đời 12 Ông Trần Danh Minh         

Vợ Trịnh Thị Hương           
Có 2 con Trai 

1985            
1984 

  

1 Trần Danh Quang 2004   
2 Trần Danh Vinh 2005   
Đời 12 Ông Trần Danh Mạnh         

Vợ Đinh Thị Thu           
Có 2 con: 1 trai 1 gái 

1985         
1986 

  

1 Trần Danh Duy 2007   
2 Trần Thị Thảo Ly 2015   
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Đời 12 Ông Trần Danh Lánh          
Vợ Lê Thị Hương        
 Có 1 Con Trai 

1988          
1988 

  

1 Trần Danh Đăng Khoa 2013   
Đời 11  Ông Trần Danh Nguyên        

Vợ Lê Thị Lài            
Có 3 con: 2 trai 1 gái 

1960        
1962 

  

1 Trần Thị Hương 1982  LC xã Trường Xuân 
2 Trần Danh Tài 1984   
3 Trần Danh Hùng 1988   
Đời 12 Ông Trần Danh Tài          

Vợ Lê Thị Lan                
Có 2 con: 1 trai 1 gái 

1984         
1988 

  

1 Trần Thị Oanh 2007   
2 Trần Danh Tiến Dũng 2016   
Đời 12 Ông Trần Danh Hùng           

Vợ Trịnh Thị oanh            
Có 2 con: 1 trai 1 gái 

1988         
1996 

  

1 Trần Danh Gia Bảo 2014   
2 Trần Thị Thuỳ Linh 2020   
Đời 11 Ông Trần Danh Kỳ         

Vợ Hà Thị Nhung             
Có 3 Con Trai 

1974         
1981 

  

1 Trần Danh Nam 1999   
2 Trần Danh Tuấn Anh 2008   
2 Trần Danh Phước Huy 2021   
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Đời 9 Ông Trần Danh Sử          
Vợ1 Nguyễn Thị Túc         
Vợ 2 Hà Thị Khoa         
Có 5 con: 1 trai 4 gái 

1872      
1871        
1866 

10-08-1936   
23-09-1946   
21-10-1940 

 

1 Trần Thị Thích   06-08 âm               LC Xóm 22 
2 Trần Thị Muộn 1913  LC Xã Thọ Lập 
3 Trần Thị Màng 1917  LC Xóm 21 
4 Trần Thị Bướm  1921  LC Xóm 21 
5 Trần Danh Tiện 1924 02-04-2011  
Đời 10 Ông Trần Danh Tiện        

Vợ Lê Thị Vinh           
 Có 4 con: 1 trai 3 gái 

1924          
1924 

02-04-2011          
25-09-1965     

 

1 Trần Danh Mật 1950   
2 Trần Thị Mở 1956  LC Xóm 19 
3 Trần Thị Ngọc 1957  LC Xã Thọ Minh 
4 Trần Thị Bốn 1961  LC Xóm 21 
Đời 11 Ông Trần Danh Mật        

Vợ Lê Thị Liên               
Có 5 con: 2 trai 3 gái 

1950                
1943 

  

1 Trần Thị Hợp 1973  LC Xóm 19 
2 Trần Thị Cảnh 1975  LC Xóm 19 
3 Trần Danh Hưng 1977   
4 Trần Danh Thịnh 1979 20-08-1984 Chết trẻ 
5 Trần Thị Hường 1983  LC Xóm 26 
Đời 12 Ông Trần Danh Hưng            

Vợ Lê Thị Hường            
Có 3 Con Trai 

1977         
1980 

  

1 Trần Danh Quân 1999   
2 Trần Danh Hiếu 2007   
3 Trần Danh Phi 2012   
Đời 13 GĐ Trần Danh Quân        

Vợ Lê Thị Hồng            
 Có 1 con trai 

1999         
2003 

  

1 Trần Danh Bảo 2024   
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ĐINH TỪ ĐỜI 1 ĐẾN ĐỜI 6 
T
T 

Họ và tên Họ và tên vợ Con Ông Ghi chú 

 Đời I  Cụ Thuỷ Tổ    

1 Trần Danh Hoằng Trần Thị Minh  Ở Hà Tĩnh 

 Đời II    

1 Ông Trần Danh Thịnh  Trần Danh 
Hoằng 

Ở Hà Tĩnh 

2 Ông Trần Danh Bòng  NT Ở Hà Tĩnh 

3 Ông Trần Danh Chu Bằng Thị Do NT Ở Hà Tĩnh 

4 Ông Trần Danh Tổng  NT Ở Hà Tĩnh 

 Đời III    

1 Ông Trần Danh Đắc 
Vợ 1 Bà Trần Thị Trí 

Vợ 2 Bà Lê Thị Đức 
Trần Danh Chu 

Ở Hà Tĩnh             
Ở Thanh 

Hoá 

 Đời IV    

1 
Ông Trần Danh 
Nhiệm 

 Trần Danh Đắc ở Hà Tĩnh 

2 Ông Trần Danh Toàn  Nt ở Hà Tĩnh 

3 Ông Trần Danh Đức  Nt ở Hà Tĩnh 

4 Ông Trần Danh Triêm  Nt ở Hà Tĩnh 

5 Ông Trần Danh Kế  Nt ở Hà Tĩnh 

6 Ông Trần Danh Cơ  Nt ở Hà Tĩnh 

7 Ông Trần Danh Khải Lưu Thị Niệm Nt ở Thanh 
Hoá 
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 Đời V    

1 Ông Trần Danh Lệ Lê Thị Mẵn Trần Danh Khải  

2 Ông Trần Danh Tuấn Trần Thị Tóa Trần Danh Khải  

 Đời VI    

1 Trần Danh.... Không rõ tên Trần Danh Lệ 
Vợ con 
Làm gì ở 
đâu 

2 Trần Danh.... Không rõ tên Trần Danh Lệ 
Vợ con 
Làm gì ở 
đâu 

3 Trần Danh... Không rõ tên Trần Danh Lệ 
Vợ con 
Làm gì ở 
đâu 

4 Trần Danh Văn Dương Thị Giang Trần Danh Lệ  
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TỔNG HỢP ĐINH VÀ CON DÂU CHI I 
TT Họ và tên Họ và tên Vợ Con ông  Ghi 

chú 
 Đời 7    

1 Trần Danh Khuê Đinh Thị Vang   
 Đời 8    

1 Trần Danh Lãm Lê Thị Lan Trần Danh Khuê  
2 Trần Danh Điểm Hà Thị Gấm Trần Danh Khuê  
3 Trần Danh Trác Không Vợ Trần Danh Khuê  
4 Trần Danh Châu Không Vợ Trần Danh Khuê  
     
 Đời 9    

1 Trần Danh Thuần Mai Thị Tâm Trần Danh Lãm  
2 Trần Danh Lân Tràn Thị Kỳ Trần Danh Lãm  
3 Trần Danh Chỉ Hoàng Thị Chuyên 

+ Trịnh Thị Huệ 
Trần Danh Điểm  

4 Trần Danh Tàu Hoàng Thị Nhu Trần Danh Điểm  
 Đời 10    

1 Trần Danh Thiện Hà Thị Tuyết Trần Danh Thuần  
2 Trần Danh Nguyện Trịnh Thị Biên Trần Danh Thuần  
3 Trần Danh Liêm Đỗ Thị Khoan Trần Danh Thuần  
4 Trần Danh Lam Bùi Thị Tiên Trần Danh Lân  
5 Trần Danh Lấn Mai Thị Vì Trần Danh Lân  
6 Trần Danh Du Nguyễn Thị Biển Trần Danh Lân  
7            
8 

Trần Danh Phấn            
Trần Danh Cánh 

Trịnh Thị Nương         
Không Vợ Con 

Trần Danh Lân         
Trần Danh Lân 

 

9 Trần Danh Khoái Lê Thị Địch Trần Danh Chỉ  
 10 Trần Danh Lạc Nguyễn Thị Mặn Trần Danh Chỉ  
11 Trần Danh Thuỷ Lê Thị Sáp Trần Danh Tàu  
12 Trần Danh Tuyên Đỗ Thị Các        

+Lê Thị Hồng 
Trần Danh Tàu  

13 Trần Danh Quê Lê Thị Vượng Trần Danh Tàu  
14 Trần Danh Vẽ Trịnh Thị Luật 

(Giỏi) 
Trần Danh Tàu  

15 Trần Danh Lịch Nguyễn Thị Viên Trần Danh Tàu  
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16 Trần Danh Lục Trịnh Thị Phương        
+ Lê Thị Nải 

Trần Danh Tàu  

16 Trần Danh Trường Trịnh Thị Lạch Trần Danh Tàu  
 Đời 11    

1 Trần Danh Dưỡng Không Vợ Trần Danh 
Nguyên 

 

2 Trần Danh Hợi Bùi Thị Ngiêm Trần Danh Liêm  
3 Trần Danh Tường Lê Thị Lống Trần Danh Lấn  
4 Trần Danh Dậu Liệt Sỹ Chống 

Pháp 
Trần Danh Lấn  

5 Trần Danh Hổ Lê Thị Thuý Trần Danh Lấn  
6 Trần Danh Tu Đỗ Thị Thôn Trần Danh Du  
7 Trần Danh Phương Không Vợ Trần Danh Du  
8 Trần Danh Thức Không Vợ Trần Danh Du  
9 Trần Danh Thìn Không Vợ Trần Danh Du  
10 Trần Danh Ngọ Lê Thị Toại Trần Danh Du  
11 Trần Danh Thư  Nguyễn Thị Vân Trần Danh Khoái  
12 Trần Danh Chi Trịnh Thị Mẽo Trần Danh Thuỷ  
13 Trần Danh Dậu Trịnh Thị Cẩm Trần Danh Thuỷ  
14 Trần Danh Chức Thái Thị Vinh Trần Danh Thuỷ  
15 Trần Danh Kích Nguyễn Thị Vóc Trần Danh Tuyên  
16 Trần Danh Cục Không Vợ Trần Danh Tuyên  
17 Trần Danh Cạch Không Vợ Trần Danh Tuyên  
18 Trần Danh Quỳnh Ng Thị Lạch          

+ Trịnh Thị Thịnh 
Trần Danh Quế  

19 Trần Danh Tương Nguyễn Thị Phước    
+ Phan Thị Đậu 

Trần Danh Quế  

20 Trần Danh Ứng Không Vợ Trần Danh Vẽ  
21 Trần Danh Sách Trịnh Thị Sinh Trần Danh Lịch  
22 Trần Danh Đúc Liệt sỹ Chống 

Pháp 
Trần Danh Lịch  

23 Trần Danh Thất Không Vợ Trần Danh Lục  
24 Trần Danh Lăng Trịnh Thị Thìn + 

Nguyễn Thị Nhiên 
Trần Danh Lục  

25 Trần Danh Lọc Trịnh Thị Hảo Trần Danh Trường  
26 Trần Danh Dục Lê Thị Vân Trần Danh Trường  



Gia phả dòng họ Trần Danh - Xuân Tín – Thọ Xuân – Thanh Hóa 

 

191 

 Đời 12    
1 Trần Danh Dư Trịnh Thị Năm Trần Danh Hợi  
2 Trần Danh Định Đỗ Thị Trường Trần Danh Hợi  
3 Trần Danh Lương Trịnh Thị Đào Trần Danh Hợi  
4 Trần Danh Mật Không Vợ Trần Danh Tường  
5 Trần Danh Hân Hà Thị Hòng Trần Danh Tường  
6 Trần Danh Thanh Đỗ Thị Mạnh Trần Danh Tường  
7 Trần Danh Chủ Đặng T Hạt Trần Danh Hổ  
8 Trần Danh Lọc Trịnh Thị Mậu Trần Danh Tu  
9 Trần Danh Hách Trịnh Thị Tính Trần Danh Tu  
10 Trần Danh Vân Mai Thị Thoa     

Nguyễn Thị Nghênh 
Trần Danh Tu  

11 Trần Danh Mây Lê Thị Nếm Trần Danh Tu  
12 Trần Danh Sơn Không Vợ Trần Danh Ngọ  
13 Trần Danh San Không Vợ Trần Danh Ngọ  
14 Trần Danh Thạo Trịnh Thị Sen Trần Danh Ngọ  
15 Trần Danh Thi Lê Thị Nụ Trần Danh Thư  
16 Trần Danh Thọ Trương Thị Phượng Trần Danh Thư  
17 Trần Danh Diệp Trinh Thị Lành Trần Danh Chi  
18 Trần Danh Căn    Nguyễn Thị Thơm Trần Danh Chi  
19 Trần Danh Vảng Nguyễn Thị Nòi Trần Danh Dậu  
20 Trần danh Mọc Không Vợ Trần Danh Dậu  
21 Trần Danh Nghĩ Nguyễn Thị Láng Trần Danh Dậu  
22 Trần Danh Loan Nguyễn Thị Minh Trần Danh Dậu  
23 Trần Danh Nhung Trịnh Thị Đào Trần Danh Dậu  
24 Trần Danh Cung Lê Thị Hà Trần Danh Dậu  
25 Trần Danh Tiến Trịnh Thị Sơn Trần Danh Chức  
26 Trần Danh Dung Hà Thị Hải Trần Danh Kích  
27 Trần Danh Dinh Không Vợ Trần Danh Kích  
28 Trần Danh Ninh Nguyễn Thị Liên Trần Danh Kích  
29 Trần Danh Lan Lê Thị Hoa Trần Danh Quỳnh  
30 Trần Danh Lai Trịnh Thị Kết Trần Danh Quỳnh  
31 Trần Danh Lợi Nguyễn Thị Quang Trần Danh Quỳnh  
32 Trần Danh Cận Hà Thị Nụ Trần Danh Tương  
33 Trần Danh Cần Hà Thị Mùi Trần Danh Tương  
34 Trần Danh Chinh Không Vợ Trần Danh Tương  
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35 Trần Danh Lý Lê thị Minh Trần Danh Sách  
36 Trần Danh Sơn Hoàng Thị Bích Trần Danh Lăng  
37 Trần Danh Hùng Phạm Thị Phượng Trần Danh Lăng  
38 Trần Danh Nhã Mai Thị Chuyện Trần Danh Lọc  
39 Trần Danh Anh Lưu Thị Hương Trần Danh Lọc  
40 Trần Danh Dũng Đoàn thị Hà Trần Danh Lọc  
41 Trần Danh Ba Lê Thị Hương Trần Danh Dục  
42 Trần Danh Bốn Trịnh Thị Hào Trần Danh Dục  

 Đời 13    
1 Trần Danh Luân Tống Thị Hà Trần Danh Dự  
2 Trần Danh Thường Nguyễn Thị lệ Trần Danh Dự  
3 Trần Danh Quân Đinh Thị Hà Trần Danh Định  
4 Trần Danh Lực Phạm Thị Quỳnh 

Trang 
Trần Danh Định  

5 Trần Danh Đạt Trần Thị Tươi Trần Danh Lương  
6 Trần Danh Hạnh Trịnh Thị Cải Trần Danh Hân  
7 Trần Danh Hiền Trần Thị Nam Trần Danh Hân  
8 Trần Danh Hải Phạm Thị Hằng Trần Danh Thanh  
9 Trần Danh Hậu Trịnh Thị Tình Trần Danh Thanh  
10 Trần Danh Tỉnh Nguyễn Thị Tuyết Trần Danh Thanh  
11 Trần Danh Hùng Huỳnh Thị Ngọc 

Mai 
Trần Danh Chủ  

12 Trần Danh Thành Lê Thị Khuyên Trần Danh Lọc  
13 Trần Danh Thực Trần Thị Nguyệt Trần Danh Lọc  
14 Trần Danh Dung Trịnh Thị lâm Trần Danh Hách  
15 Trần Danh Hoà Lê Thị Minh Trần Danh Hách  
16 Trần Danh Hợp Lê Thị Loan Trần Danh Hách  
17 Trần Danh Ý Không Vợ Trần Danh Hách  
18 Trần Danh Hải TRịnh Thị Sang Trần Danh Vân  
19 Trần Danh Long Lê Thị Hiền Trần Danh Vân  
20 Trần Danh Luân Nguyễn Thị Liên Trần Danh Mây  
21 Trần Danh Lánh Trương Thị Hưng Trần Danh Mây  
22 Trần Danh Cảnh Nguyễn Thị Hồng  

Tăng Thị Kỳ 
Trần Danh Mây  

23 Trần Danh Đức 
Quang 

Chưa Vợ Trần Danh Thạo  
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24 Trần Danh Dũng Đinh Thị Cương Trần Danh Thi  
25 Trần Danh Ngọc Đỗ Thị Hợp Trần Danh Thi  
26 Trần Danh Thạch Lê Thị An Trần Danh Thi  
27 Trần Danh Tâm Phạm Thị Yến Trần Danh Thọ  
28 Trần Danh Việt Trịnh Thị Châu Trần Danh Diệp  
29 Trần Danh Vân Lê Thị Oanh     

+Nhữ Thi Hiền 
Trần Danh Diệp  

30 Trần Danh Ba Nguyễn Thị Bình Trần Danh Diệp  
31 Trần Danh Bốn Trần Thị Mai Trần Danh Diệp  
32 Trần Danh Băng Trần Thị Hương Trần Danh Căn  
33 Trần Danh Bản Nguyễn Thị mai Trần Danh Căn  
34 Trần danh Thoát Không vợ Trần Danh Căn  
35 Trần Danh Có Trịnh Thị Văn Trần Danh Căn  
36 Trần Danh Chiến Đỗ Thị Bắc Trần Danh Căn  
37 Trần Danh Châu Bùi Thị Quế          

Triệu Thị Toán 
Trần Danh Vảng  

38 Trần Danh Hạnh Trần T Hồng Trần Danh Nhung  
39 Trần Danh Hiệu Trịnh Thị Hiền Trần Danh Nhung  
40 Trần Danh Giang Trịnh Thị Hồng Trần Danh Cung  
41 Trần Danh Hoàn Đinh T Nguyệt Trần Danh Cung  
42 Trần Danh Tùng Thi Cảm Giang Trần Danh Tiến  
43 Trần Danh Thái Nguyễn T Thu Trần Danh Tiến  
44 Trần Danh Lương Trịnh Thị Trang Trần Danh Tiến  
45 Trần Danh Toán Trịnh Thị Thuỳ Trần Danh Tiến  
46 Trần Danh Dũng Vũ T Hạnh Trần Danh Dung  
47 Trần Danh Việt 

Cường 
Nguyễn T Yến Trần Danh Ninh  

48 Trần Danh Hoài Châu Phạm T Trúc 
Phương 

Trần Danh Ninh  

49 Trần Danh Việt Tiệp Vũ T Hồng Yến Trần Danh Ninh  
50 Trần Danh Bảy Vi T Dinh Trần Danh Lan  
51 Trần Danh Hùng Trần T Diệp Trần Danh Lai  
52 Trần Danh Hạnh Trương T Mai Trần Danh Lai  
53 Trần Danh Năm Nguyễn T Linh Trần Danh Lai  
54 Trần Danh Long Nguyễn T Hoà Trần Danh Lợi  
55 Trần Danh An Nguyễn T Trang Trần Danh Lợi  
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56 Trần Danh Dũng Trịnh Thị Hương Trần Danh Cận  
57 Trần Danh Thanh Trần T Hạnh Trần Danh Cận  
58 Trần Danh Cảnh Trịnh Thị Mai Trần Danh Cận  
59 Trần Danh Anh Lý T Bình Trần Danh Cần  
60 Trần Danh Tuấn Lê T Minh Trần Danh Cần  
61 Trần Danh Tấn Nguyễn T Liên Trần Danh Cần  
62 Trần Danh Linh Nguyễn T Liễu Trần Danh Cần  
63 Trần Danh Lân Trịnh Thị Ạnh Trần Danh Lý  
64 Trần Danh Hai Trịnh Thị Dung Trần Danh Lý  
65 Trần Danh Tam Lê T Phương Hiền Trần Danh Lý  
66 Trần Danh Mạnh Nguyễn T Quỳnh Trần Danh Sơn  
67 Trần Danh Long Phạm T Thuỷ Trần Danh Nhã  
68 Trần Danh An Hà T Thu Trần Danh Nhã  
69 Trần Danh Ngọc Chưa Vợ Trần Danh Anh  
70 Trần Danh Dương Chưa Vợ Trần Danh Anh  
71 Trần Danh Kiên Chưa Vợ Trần Danh Dũng  
72 Trần Danh Đạt Chưa Vợ Trần Danh Ba  
73 Trần Danh Khánh Chưa Vợ Trần Danh Bốn  
74 Trần Danh Thái 

Khang … 
Chưa Vợ Trần Danh Bốn  

 Đời 14    
1 Trần Danh Thành 

Công 
 Trần Danh Luân  

2 Trần Danh Công 
Thành 

 Trần Danh Luân  

3 Trần Danh Phi  Trần Danh 
Thường 

 

4 Trần danh Việt anh  Mẹ Trần Thị Lâm  
5 Trần Danh Linh  Trần Danh Quân  
6 Trần Danh Tùng  Trần Danh Quân  
7 Trần Danh Duy Nam  Trần Danh Lực  
8 Trần Danh Duy Khoa  Trần Danh Lực  
9 Trần Danh Thịnh Phát  Trần Danh Đạt  
10 Trần Danh Tuấn  Trần Danh Hạnh  
11 Trần Danh Tài  Trần Danh Hạnh  
12 Trần Danh Đức Thắng         Trần Danh Hạnh  
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Trần Danh Nam 
Khánh 

13  Trần Danh Đức Duy  Trần Danh Hiền  
14 Trần Danh Bảo An  Trần Danh Hiền  
15 Trần Danh Huy  Trần Danh Hải  
16 Trần Danh Phúc  Trần Danh Hậu  
17 Trần Danh Anh Tú  Trần Danh Tỉnh  
18 Trần Danh Hoài Nam  Trần Danh Hùng  
19 Trần Danh Đạt Nguyễn T Diễm  Trần Danh Thành  
20 Trần Danh Đức Tài  Trần Danh Thành  
21 Trần Danh Tiến  Trần Danh Thực  
22 Trần Danh Tuấn  Trần Danh Thực  
23 Trần Danh Dũng Hoàng T Hà Trần Danh Dung  
24 Trần Danh Anh Lê T Oanh Trần Danh Dung  
25 Trần Danh Đức Anh  Trần Danh Hải  
26 Trần Danh Kiên     

Trần Danh Phong 
 Trần Danh Long  

27 Trần Danh Thường Nguyễn Thị 
Phương Thảo 

Trần Danh Luân  

28 Trần Danh Bảo  Trần Danh Lánh  
29 Trần Danh Mạnh 

Dũng 
 Trần Danh Cảnh  

30 Trần Danh Anh  Trần Danh Dũng  
31 Trần Danh Hoàn Lê T Thảo Trần Danh Ngọc  
32 Trần Danh Đức 

Minh 
 Trần Danh Thạch  

33 Trần Danh Bảo Duy  Trần Danh Tâm  
34 Trần Danh Hai Lưu T Huệ Trần Danh Việt  
35 Trần Danh Cường Thái T Hương Trần Danh Việt  
36 Trần Danh Long Dương T Thuỷ Trần Danh Vân  
37 Trần Danh Lạc Nguyễn T Nhâm Trần Danh Vân  
38 Trần Danh Vũ  Trần Danh Vân  
39 Trần Danh Đại Thiệu T Ly Trần Danh Vân  
40 Trần Danh Cảnh Trần T KIều Trinh Trần Danh Ba  
41 Trần Danh Tài Trần T Hằng Trần Danh Bốn  
42 Trần Danh Tuấn Vũ T Thương Trần Danh Băng  
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43 Trần Danh Thanh Nguyễn T Ngọc Trần Danh Băng  
44 Trần Danh Nam  Trần Danh Bản  
45 Trần Danh Tùng  Trần Danh Có  
46 Trần Danh Anh  Trần Danh Có  
47 Trần Danh Nhật  Trần Danh Chiến  
48 Trần Danh Bảo  Trần Danh Chiến  
49 Trần Danh Trọng Đỗ T Lan Trần Danh Châu  
50 Trần Danh Bảy Trịnh T Hà Trần Danh Châu  
51 Trần Danh Gia Huy  Trần Danh Hạnh  
52 Trần Danh Trung 

Hiếu 
 Trần Danh Hiệu  

53 Trần Danh Hùng  Trần Danh Giang  
54    Trần Danh Nguyên  Trần Danh Tùng  
55 Trần Danh Trường  Trần Danh Lượng  
56 Trần Danh………  Trần Danh Toán  
57 Trần Danh Khương 

Duy 
 Trần Danh Dũng  

58 Trần Danh Minh Đức  Trần Danh Dũng  
59 Trần Danh Khôi 

Nguyên 
 Trần Danh Cường  

60 Trần Danh Đăng Khôi  Trần Danh Bảy  
61 Trần Danh Đức Trung  Trần Danh Hùng  
62 Trần Danh Đức Thiện  Trần Danh Hùng  
63 Trần Danh Tiến Đạt  Trần Danh Hạnh  
64 Trần Danh Khoa  Trần Danh Hạnh  
65 Trần Danh Minh 

Quân 
? Trần Danh Long  

66 Trần Danh Minh Đức ? Trần Danh Long  
67 Trần Danh Trí ? Trần Danh An  
68 Trần Danh Gia Bảo  Trần Danh Dũng  
69 Trần Danh Hải Đăng  Trần Danh Thanh  
70 Trần Danh Đăng 

Khoa 
 Trần Danh Cảnh  

71 Trần Danh Mạnh  Trần Danh Anh  
72 Trần Danh Tuấn Kiệt  Trần Danh Tuấn  
73 Trần Danh Tuấn Tú  Trần Danh Tuấn  
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74 Trần Danh Tuấn Đạt  Trần Danh Tấn  
75 Trần Danh Nguyên 

Bảo 
 Trần Danh Linh  

76 Trần Danh Thái An  Trần Danh Hai  
77 Trần Danh Phúc  Trần Danh Mạnh  
78 Trần Danh Tuấn Linh  Trần Danh Long  
79 Trần Danh Tuấn Việt  Trần Danh Long  
80 Trần Danh Việt 

Khang 
 Trần Danh Việt 

An 
 

 Đời 15    
1 Trần Danh Quốc 

Khánh       
 

 Trần Danh Đạt     

2 Trần Danh Bảo An  Trần Danh Dũng  
3 Trần Danh Minh 

Khánh 
 Trần Danh Anh  

4 Trần Danh Đức Duy  Trần Danh 
Thường 

 

5           Trần Danh Gia Huy       Trần Danh Hoàn     
6 Trần Danh Tuấn Kiệt  Trần Danh Hai  
7 Trần Danh Đăng 

Khoa 
 Trần Danh 

Cường 
 

78 Trần Danh Quân  Trần Danh Long  
89 Trần Danh Phát  Trần Danh Long  
10 Trần Danh Kiên  Trần Danh Lạc  
11 Trần danh Tuấn Minh  Trần Danh Cảnh  
12 Trần Danh Nhật Huy  Trần Danh Tài  
13 Trần Danh Anh Dũng  Trần Danh Tài  
14 Trần Danh Nhật Minh  Trần Danh Tài  
15 Trần Danh Tuấn Kiệt  Trần Danh Tuấn  
16 Trần Danh Tuấn Anh  Trần Danh Trọng  
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TỔNG HỢP ĐINH VÀ CON DÂU CHI II 
TT Họ và tên  Họ và tên vợ Con ông Ghi 

chú 
 Đời 7    
1 Trần Danh Yêm Thái T Mùi   
 Đời 8    
1 Trần Danh Quý TRần T Kiêm Trần Danh Yêm  
2 Trần Danh Chiểu ? Trần Danh Yêm  
3 Trần Danh Tư  Lê T Lệ             

+ Lê T Thêu 
Trần Danh Yêm  

4 Trần Danh Ái Nguyễn T Lực Trần Danh Yêm  
 Đời 9    
1 Trần Danh Xiện Trịnh T Thiện Trần Danh Quý  
2 Trần Danh Trang ?  Trần Danh Quý  

3 Trần Danh Lọc Cố Lọc lớn              
+ Cố Lọc nhỏ 

Trần Danh Chiểu  

4 Trần Danh Chưởng Đinh T Hương Trần Danh Chiểu  
5 Cố viêm Cố Viêm Trần Danh Chiểu  
6 Trần Danh Tuyên Trịnh T Cận Trần Danh Chiểu  
7 Trần Danh Tụng Trịnh T Bút          + 

Hoàng T Hường 
Trần Danh Chiểu  

8 Trần Danh Tuy Lê T Tiến Trần Danh Tư  
9 Trần Danh Duy Trịnh T Khang Trần Danh Tư  

10 Trần Danh Thử Nguyễn T Nhiên Trần Danh Ái  
11 Trần Danh Củng Nguyễn T Cằm Trần Danh Ái  

 Đời 10    
1 Trần Danh Thịnh ? Trần Danh Xuyên  
2 Trần Danh Mỹ Đỗ T Nhiễu Trần Danh Xuyên  
3 Trần Danh Thuận Lê T Chuông Trần Danh Xuyên  
4 Trần Danh Sơn Ngô T Tởn Trần Danh Xuyên  
5 Trần Danh Quâng Ngô T Năm Trần Danh Xuyên  
6 Trần Danh Khớt Lê T Lấn Trần Danh Xuyên  
7 Trần Danh Tẻo Trịnh T Tải Trần Danh Xuyên  
8 Trần Danh Tạo Hoàng T Thấng Trần Danh Trang  
9 Trần Danh Huý Đỗ T Phấng Trần Danh Trang  
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10 Trần Danh Doãn Nguyễn T Kiểm Trần Danh Lọc  
11 Trần Danh Bọc Đinh T Vẽ Trần Danh Lọc  
12 Trần Danh Hạng Nguyễn T Doãn Trần Danh Lọc  
13 Trần Danh Liêm Trần T Dương Trần Danh 

Chưởng 
 

14 Trần Danh Tục Trịnh T Chắt Trần Danh 
Chưởng 

 

15 Trần Danh Tiệc Trịnh T Tẹng Trần Danh 
Chưởng 

 

16 Trần Danh Đạm Trịnh T khoản Cố Viêm  
17 Trần Danh Nung Lê T Vi Cố Viêm  
18 Trần Danh Thể Trần T Liền Trần Danh Tuyên  
19 Trần Danh Cứ Trần T Tâng Trần Danh Tuyên  
20 Trần Danh Tích Nguyễn T Khảng Trần Danh Tuyên  
21 Trần Danh Thích Hà T Viên Trần Danh Tụng  
22 Trần Danh Ích TrinhT Cẩn          + 

Bùi T Túc 
Trần Danh Tụng  

23 Trần Danh Giới Không vợ Trần Danh Tụng  
24 Trần Danh Chữ Trịnh T Mèn Trần Danh Tụng  
25 Trần Danh Biên Trịnh T Tâng Trần Danh Tuy  
26 Trần Danh Triền Không vợ Trần Danh Tuy  
27 Trần Danh Mân ? Trần Danh Tuy  
28 Trần Danh Mặc Trịnh T Huynh Trần Danh Duy  
29 Trần Danh Mạc Không vợ Trần Danh Duy  
30 Trần Danh Tắc Nguyễn T Ty      

+Trịnh T Chất 
Trần Danh Thủ  

31 Trần Danh Tu Hà T Tích Trần Danh Thủ 
 

 

32 Trần Danh Khiếu Trịnh T lở Trần Danh Củng  
 Đời 11    
1 Trần Danh Ư Không vợ Trần Danh Mỹ  
2 Trần Danh Cư Lê T Lặt Trần Danh Mỹ  
3 Trần Danh Lịch Lê T Nhân Trần Danh Thuận  
4 Trần Danh Lạch Hà T Xúc Trần Danh Thuận  
5 Trần Danh Lập Hà T Phát Trần Danh Thuận  
6 Trần Danh Luật Đỗ T Tẹng Trần Danh Thuận  
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7 Trần Danh Hanh Thiều T Sáu Trần Danh Sơn  
8 Trần Danh Len Không vợ Trần Danh Quãng  
9 Trần Danh Lễnh Nguyễn T Gia Trần Danh Quãng  

10 Trần Danh Ghẻ Không vợ Trần Danh Khớt  
11 Trần Danh Chén Phạm T Là Trần Danh Khớt  
12 Trần Danh Chấn Trịnh T Tuyết Trần Danh Khớt  
13 Trần Danh Vấn Nguyễn T Hòng Trần Danh Khớt  
14 Trần Danh Ngọ Nguyễn T Thanh Trần Danh Tẻo  
15 Trần Danh Thêm Trịnh T Lọc Trần Danh Tạo  
16 Trần Danh Tý Lê T Bỉnh Trần Danh Huý  
17 Trần Danh Toái Lê T Tấc Trần Danh Huý  
18 Trần Danh Tuất Lê T Lợi Trần Danh Huý  
19 Trần Danh Đoái Phan T Ân Trần Danh Doãn  
20 Trần Danh Bao Hoàng T Vạn Trần Danh Bọc  
21 Trần Danh Bỉnh Trần T Thêu Trần Danh Bọc  
22 Trần Danh Kỷ Trịnh T Thìn Trần Danh Hạng  
23 Trần Danh Hùng Trịnh T Chất Trần Danh Hạng  
24 Trần Danh Thuận Không vợ Trần Danh Hạng  
25 Trần Danh Cận Nguyễn T Vi Trần Danh Tục  
26 Trần Danh Mừng Lê T Quyến Trần Danh Tiệc  
27 Trần Danh Đỉnh Đinh T Tường Trần Danh Tiệc  
28 Trần Danh Thanh Trịnh T Kẹo Trần Danh Tiệc  
29 Trần Danh Viêm Nguyễn T Lĩnh Trần Danh Đạm  
30 Trần Danh Viện Không vợ Trần Danh Đạm  
31 Trần Danh Thi Trần T Thoa Trần Danh Nung  
32 Trần Danh Chung Không vợ Trần Danh Nung  
33 Trần Danh Khiêu Trần T Bính Trần Danh Thể  
34 Trần Danh Ngạn  Không vợ Trần Danh Thể Chết 

trẻ 
35 Trần Danh Dược Trương T Lài        

+Trần T Bóc 
Trần Danh Thể  

36 Trần Danh Chư Trịnh T Cấn Trần Danh Tứ  
37 Trần Danh Phổ Nguyễn T Sinh Trần Danh Tứ  
38 Trần Danh Thìn Hà T Tư Trần Danh Thích  
39 Trần Danh Viễn Phạm T Mớ Trần Danh Thích  
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40 Trần Danh Trí Lê T Mùa             
+ Đinh T viên 

Trần Danh Ích  

41 Trần Danh Hợi Liệt sĩ Trần Danh Ích Liệt sỹ 
42 Trần Danh Từ Nguyễn T Vân Trần Danh Ích  
43 Trần Danh Nghĩa Nguyễn T Mật Trần Danh Chữ  
44 Trần Danh Lợi Hà T Thơm Trần Danh Chữ  
45 Trần Danh Lọc Nguyễn T Thử Trần Danh Chữ  
46 Trần Danh Nụ Hà T Xuân Trần Danh Chữ  
47 Trần Danh Nở Nguyễn T Vũ Trần Danh Chữ  
48 Trần Danh Thiên Không vợ Trần Danh Biên Chết 

trẻ 
49 

 
Trần Danh Dậu 
Trần Danh Lỡ 

Nguyễn T Thích 
Không vợ 

Trần Danh Biên 
Trần Danh Biên 

 

50 Trần Danh Hợi Ngô T Lan Trần Danh Biên  
51 Trần Danh Thuần Không vợ Trần Danh Mận  
52 Trần Danh Tương Trịnh T Thọ Trần Danh Mặc  
53 Trần Danh Chức Nguyễn T Soi Trần Danh Tắc  
54 Trần Danh Cần Nguyễn T Ngân Trần Danh Tu  
55 Trần Danh Đê Nguyễn T Sang Trần Danh Tu  
56 Trần Danh Lọc Lê T Lý Trần Danh Khiếu  
57 Trần Danh Lâm Cao T Xuân Trần Danh Khiếu  

 Đời 12    
1 Trần Danh Cần Nguyễn T Tiềm Trần Danh Cả  
2 Trần Danh Canh Lê T Doãn Trần Danh Cả  
3 Trần Danh Quang Trịnh T Minh Trần Danh Cả  
4 Trần Danh Bách Không vợ Trần Danh Lạch Chết 

trẻ 
5 Trần Danh Hiền Nguyễn T Thu Trần Danh Lạch  
6 Trần Danh Hào Trịnh T Vè Trần Danh Lạch  
7 Trần Danh Thạo Nguyễn T Xuân Trần Danh Lạch  
8 Trần Danh Hiệu Nguyễn T Chức Trần Danh Lạch  
9 Trần Danh Thiệu Trịnh T Mai Trần Danh Lạch  

10 Trần Danh Chân Liệt sĩ Trần Danh Lập Liệt sỹ 
11 Trần Danh Hạnh Lại T Trường Trần Danh Luật  
12 Trần Danh Hiệp Đx T Việt Trần Danh Luật  
13 Trần Danh Thanh Lê T Bốn Trần Danh Hanh  
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14 Trần Danh Bình Lê T Tiên Trần Danh Hanh  
15 Trần Danh Dũng Nguyễn T Bảy Trần Danh Lễnh  
16 Trần Danh Bình Đỗ T Lành Trần Danh Chén  
17 Trần Danh Minh Hoàng T Lâm Trần Danh Chén  
18 Trần Danh Tâm Lê T Dung Trần Danh Chén  
19 Trần Danh Luận Hoàng T Mai Trần Danh Chén  
20 Trần Danh Cường Nguyễn T Thao Trần Danh Chén  
21 Trần Danh Kỳ Trần T Hằng Trần Danh Chén  
22 Trần Danh Mười Lâm T Huệ Trần Danh Chén  
23 Trần Danh Sang Trịnh T Vui Trần Danh Chấn  
24 Trần Danh Trọng Lê T Tốn Trần Danh Chấn  
25 Trần Danh Quý Trịnh T Thạo Trần Danh Chấn  
26 Trần Danh Nông Thái T Hoa Trần Danh Vấn  
27 Trần Danh Xuân Nguyễn T Đào Trần Danh Ngọ  
28 Trần Danh Hiệu Trần T Mùi Trần Danh Ngọ  
29 Trần Danh Hùng Trịnh T Cúc Trần Danh Ngọ  
30 Trần Danh Dũng Trần T Nga Trần Danh Thêm  
31 Trần Danh Cận Trần T Vân Trần Danh Tý  
32 Trần Danh Chân Đặng T Thứ   
33 Trần Danh Xâm Trần T Thọ Trần Danh Toái  
34 Trần Danh Định Phạm T Để Trần Danh Toái  
35 

 
Trần Danh Cường 
Trần Danh Hải 

Nguyễn T Cúc 
Không vợ 

Trần Danh Tuất 
Trần Danh Tuất 

 

36 Trần Danh Lý Liệt Sĩ Trần Danh Đoái Liệt sỹ 
37 Trần Danh Lan Liệt sĩ Trần Danh Đoái Liệt sỹ 
38 Trần Danh Sinh Lê T Sơn Trần Danh Đoái  
39 Trần Danh Bình Không vợ Trần Danh Đoái  
40 Trần Danh Choang Nguyễn T Ngần Trần Danh Bao  
41 Trần Danh Thọ Hồ T Thanh Lam Trần Danh Bao  
42 Trần Danh Phú Võ Thị Thu Hà Trần Danh Bao  
43 Trần Danh Lưu Lê T Châu Trần Danh Bỉnh  
44 Trần Danh Luyện Trinh T Huệ Trần Danh Bỉnh  
45 Trần Danh Duyên Nguyễn T Nguyệt Trần Danh Bỉnh  
46 Trần Danh Nam Nguyễn T Hương Trần Danh Bỉnh  
47 Trần Danh Xuyến L ê T Liên Trần Danh Kỷ  
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48 Trần Danh Nguyên Tăng T Hoá Trần Danh Kỷ  
49 Trần Danh Chuyên Lê T Lâm Trần Danh Kỷ  
50 Trần Danh Chế Trương Nguyên Thuý Trần Danh Kỷ  
51 Trần Danh Hoà Lê T Phượng Trần Danh Hùng  
52 Trần Danh Cường Hà T Cúc Trần Danh Cận  
53 Trần Danh Quyền Trịnh T Hiệp Trần Danh Cận  
54 Trần Danh Dũng Trần T liên Trần Danh Cận  
55 Trần Danh Thế Trần T Thanh Trần Danh Mừng  
56 Trần Danh Hải Phạm T Lược Trần Danh Mừng  
57 Trần Danh Hưng Huyền Ngọc Thoả Trần Danh Mừng  
58 Trần Danh Tuyên Nguyễn T Mai Trần Danh Tỉnh  
59 Trần Danh Dương Trình T Huệ Trần Danh Tỉnh  
60 Trần Danh Cảnh Trần T Duyên Trần Danh Thanh  
61 Trần Danh Tiến  Hà t Chinh Trần Danh Thanh  
62 Trần Danh Hoa Nguyễn T Thanh Trần Danh Viên Liệt sỹ 
63 Trần Danh Bày Trần T Nụ Trần Danh Viên  
64 Trần Danh Thành Trần T Trà Trần Danh Viên  
65 Trần Danh Thiệp Lê T Văn Trần Danh Thi  
66 Trần Danh Lý Trần T Lý Trần Danh Thi  
67 Trần Danh Luận Lại T Hoa Trần Danh Thi  
68 Trần Danh Bốn Trịnh T Xuân Trần Danh Thi  
69 Trần Danh Minh Hoàng T Giang Trần Danh Thi  
70 Trần Danh Lâm Không vợ Trần Danh Thi  
71 Trần Danh Tậy Lương T Thương Trần Danh Khiêu  
72 Trần Danh Hùng Không vợ Trần Danh Dược  
73 Trần Danh Hào Bùi Thị Trâm Trần Danh Dược  
74 Trần Danh Quý Đỗ T Đào Trần Danh Dược  
75 Trần Danh Thoa Nguyễn T Chấn Trần Danh Chủ  
76 Trần Danh Thao Nhữ T Thuý Trần Danh Phổ  
77 Trần Danh Thạo Lưu T Hoa Trần Danh Phổ  
78 Trần Danh Thường Hoàng T Liên Trần Danh Phổ  
79 Trần Danh Hùng  Hà T Hoa Trần Danh Thìn  
80 Trần Danh Oai Lê Thị Hưng Trần Danh Thìn  
81 Trần Danh Luân Tống T Sơn Trần Danh Viễn  
82 Trần Danh Luận Không vợ Trần Danh Viễn Chết 

trẻ 
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83 Trần Danh Cương Trần T Thục Trần Danh Viễn  
84 Trần Danh Tám Lê T Dần Trần Danh Trí  
85 Trần Danh Long Lê T Bắc Trần Danh Từ  
86 Trần Danh Trọng Đoàn T Hoa Trần Danh Từ  
87 Trần Danh Toàn Chu T Hằng Trần Danh Nghĩa  
88 Trần Danh Thế Trần T Doan Trần Danh Nghĩa  
89 Trần Danh Mạnh Nguyễn T Dân Trần Danh Nghĩa  
90 Trần Danh Lâm  Trần T Bắc Trần Danh Lợi  
91 Trần Danh Lam Trịnh T Thuý Trần Danh Lợi  
92 Trần Danh Linh Lê T Hương Trần Danh Lợi  
93 Trần Danh Thiết Ngô T Hằng Trần Danh Lọc  
94 Trần Danh Tiến Vũ T Lan Trần Danh Nụ  
95 Trần Danh Dũng Chưa vợ Trần Danh Nụ  
96 Trần Danh Việt Lê T Tuyên Trần Danh Nở  
97 Trần Danh Bình Trần T Hưng Trần Danh Nở  
98 Trần Danh Tùng Không vợ Trần Danh Dậu Chết 

trẻ 
99 Trần Danh Dong Hoàng T Mai Trần Danh Dậu  
100 Trần Danh Thắng Nguyễn T Oanh Trần Danh Hợi  
101 Trần Danh Yên Dương T Hà Trần Danh Hợi  
102 Trần Danh Thành Hoàng T Nhân Trần Danh Tương  
103 Trần Danh Luận Nguyễn T Tuyết Trần Danh Tương  
104 Trần Danh Lân Nguyễn T Thuyết Trần Danh Tương  
105 Trần Danh Thức Nguyễn T Màu Trần Danh Chức  
106 Trần Danh Quyền Nguyễn T Hiền Trần Danh Chức  
107 Trần Danh Kiệm Không vợ Trần Danh Cần  
108 Trần Danh Bình Không vợ Trần Danh Cần  
109 Trần Danh Chuyên Lê T Hoa Trần Danh Cần  
110 Trần Danh Lý  Liệt sĩ Trần Danh Cần Liệt sỹ 
111 Trần Danh Luận Nguyễn T Hương Trần Danh Cần  
112 Trần Danh Am  Đinh T Hà Trần Danh Cần  
113 Trần Danh Giàu Nguyễn T Mai Trần Danh Đê  
114 Trần Danh Mạnh Trần T Lan Trần Danh Đê  
115 Trần Danh Hùng Đỗ T Thuỷ Trần Danh Đê  
116 Trần Danh Hiếu Nguyễn T Hồng 

Anh 
Trần Danh Lâm  
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 Đời 13    
1 Trần Danh Oai Trần T Tuyết Trần Danh Cần  
2 Trần Danh Hơn Nguyễn T Chín Trần Danh Cần  
3 Trần Danh Tuấn Nguyễn T Quế Trần Danh Canh  
4 Trần Danh Hưng Không Vợ Trần Danh Quang  
5 Trần Danh Cường Nguyễn T Thu 

Trang 
Trần Danh Quang  

6 Trần Danh Mạnh Ngô T Huệ Trần Danh Quang  
7 Trần Danh Nam Thái Thị Lan Anh Trần Danh Quang  
8 Trần Danh Kiên Lê T Hoa Trần Danh Hiền  
9 Trần Danh Khoa Trần T Nga Trần Danh Hào  

10 Trần Danh Tiệp Trịnh T Hạnh Trần Danh Hào  
11 Trần Danh Anh Trần T Thêu Trần Danh Thao  
12 Trần Danh Trọng Phan T Tuyết Trần Danh Hiệu  
13 Trần Danh Tài Hoàng T Thương 

Nguyễn T Thanh 
Xuân 

Trần Danh Hiệu  

14 Trần Danh Ba Không vợ Trần Danh Hiệu  
15 Trần Danh Nam Nguyễn T Đào Trần Danh Thiêu  
16 Trần Danh Hùng Không vợ Trần Danh Hạnh  
17 Trần Danh Cường Không vợ Trần Danh Hạnh  
18 Trần Danh Thường Lang T Hông Trần Danh Hạnh  
19 Trần Danh Thực Lê T Trẻ Trần Danh Hạnh  
20 Trần Danh Đạt  Trần Danh Hiệp  
21 Trần Danh Hải Lê T Loan Trần Danh Thanh  
22 Trần Danh Lưu Nguyễn T Hằng       

+Bùi T Minh 
Trần Danh Bình  

23 Trần Danh Luân Bùi T Chinh          
+Ngô T Yến 

Trần Danh Bình  

24 Trần Danh Nhân  Trần Danh Dũng  
25 Trần Danh Hùng Nguyễn T Dung Trần Danh Bình  
26 Trần Danh Thế Trịnh T Xuyên Trần Danh Bình  
27 Trần Danh Tiến Trịnh T Hoà Trần Danh Minh  
28 Trần Danh Công Trịnh T Oanh Trần Danh Minh  
29 Trần Danh Dũng Nguyễn T Phấn Trần Danh Tâm  
30 Trần Danh Tài Hoàng T Bình Trần Danh Tâm  
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31 Trần Danh Sơn Lê T Vụ Trần Danh Tâm  
32 Trần Danh Mạnh Đỗ T Liêu Trần Danh Luận  
33 Trần Danh Tuân  Trần T Băc Trần Danh Luận  
34 Trần Danh Huân Nguyễn T Mỹ Trần Danh Luận  
35 Trần Danh Thao Trịnh T Mai Trần Danh Cường  
36 Trần Danh Sự Nguyễn T Trang Trần Danh Cường  
37 Trần Danh Cảnh Lê T Hoa Trần Danh Cường  
38 Trần Danh Đạt  Trần Danh Kỳ  
39 Trần Danh Long Lê T Tuyết Trần Danh Sang  
40 Trần Danh Trình Phạm T Duyên Trần Danh Trọng  
41 Trần Danh Nhật Nguyễn T Diên Trần Danh Quý  
42 Trần Danh Linh  Trần Danh Quý  
43 Trần Danh Tiến Trần T Thu Trần Danh Nông  
44 Trần Danh Quân Nguyễn T Lẻ Trần Danh Nông  
45 Trần Danh Khoa Võ T Ly Trần Danh Xuân  
46 Trần Danh An Bùi T Hạnh Trần Danh Hiệu  
47 Trần Danh Hậu Đoàn T Lan Anh Trần Danh Hùng  
48 Trần Danh Huấn Bùi thị Thu Trần Danh Hùng  
49 Trần Danh Đạt Nguyễn T Định Trần Danh Dũng  
50 Trần Danh Lân Hoàng T Đức Trần Danh Cận  
51 Trần Danh Lực Nguyễn T Khuyên Trần Danh Cận  
52 Trần Danh Nam  Trần Danh Định  
53 Trần Danh Hà Lê T Hiền Trần Danh Cường  
54 Trần Danh Đông Vũ T Chuyên        

+Đỗ T Bình 
Trần Danh Sinh  

55 Trần Danh Mạnh Trịnh T An Trần Danh Sinh  
56 Trần Danh Dũng Nguyễn Ngọc Mai Trần Danh Choang  
57 Trần Danh Tiến Trịnh T Loan Trần Danh Choang  
58 Trần Danh Anh Phạm T Mĩ Linh Trần Danh Thọ  
59 Trần Danh Phúc  Trần Danh Phú  
60 Trần Danh Đạt  Trần Danh Phú  
61 Trần Danh Tuấn Lê T Năm Trần Danh Liêu  
62 Trần Danh Anh Tạ T Vân Trần Danh Liêu  
63 Trần Danh Cảnh Trịnh T Hương Trần Danh Luyện  
64 Trần Danh Hiệp Nguyễn T Liên Trần Danh Duyên  
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65 Trần Danh Long ? Trần Danh Nam  
66 Trần Danh Nam Trương Thị Kiều 

Diễm? 
Trần Danh Xuyến  

67 Trần Danh Thanh ? Trần Danh 
Nguyên 

 

68 Trần Danh Tuấn Nguyễn T Hạnh Trần Danh 
Chuyên 

 

69 Trần Danh Bốn Nguyễn Thị 
Phương Hằng 

Trần Danh 
Chuyên 

 

70 Trần Danh Huy  Trần Danh Chế  
71 Trần Danh Khoa Nguyễn T Trang Trần Danh Hoà  
72 Trần Danh Lam Nguyễn Hồng 

Trang 
Trần Danh Hoà  

73 Trần Danh Mạnh Hà T Minh Trần Danh Cường  
74 Trần Danh Tuấn  Trần Danh Cường  
75 Trần Danh Tài  Trần Danh Cường  
76 Trần Danh Đạt      Chưa vợ Trần Danh Dũng  
77 Trần Danh Kiệt  Trần Danh Tuyên  
78 Trần Danh Khoa  Trần Danh Tuyên  
79 Trần Danh Tuấn Anh  Trần Danh Tiến  
80 Trần Danh Tuấn 

Thắng 
 Trần Danh Tiến  

82 Trần Danh Hùng Hoàng T Tập Trần Danh Hoa  
82 Trần Danh Tuấn Lê T Hà Trần Danh Bày  
83 Trần Danh Oai Nguyễn T Thu 

Hiền 
Trần Danh Bày  

84 Trần Danh Luyện Thái T Loan Trần Danh Bày  
85 Trần Danh Hoà Đỗ T Hồng          

+Trịnh T Sự 
Trần Danh Thành  

86 Trần Danh Định Trịnh T Thu Trần Danh Thành  
87 Trần Danh Long Trần Thị Hai Trần Danh Thiệp  
88 Trần Danh An Nguyễn T Trang Trần Danh Thiệp  
89 Trần Danh Tuấn Không vợ Trần Danh Lý  
90 Trần Danh Duy  Trần Danh Luận  
91 Trần Danh Quang Trần T Ninh Trần Danh Bốn  
92 Trần Danh Cảnh  Trần Danh Bốn  
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93 Trần Danh Trung Trần T Thanh thuỷ Trần Danh Tậy  
94 Trần Danh Cường Nguyễn T Lợi Trần Danh Tậy  
95 Trần Danh Quang Phạm Ngọc Thanh 

Long 
Trần Danh Hào  

96 Trần Danh Linh  Trần Danh Quý  
97 Trần Danh Hùng Trịnh Kiêm Dung Trần Danh Thoa  
98 Trần Danh Tuấn  Trần Danh Thao  
99 Trần Danh Anh Lương T Thêu Trần Danh Thao  
100 Trần Danh Nhật Vũ T Điệp Trần Danh Thao  
101 Trần Danh Linh  Trần Danh Thường  
102 Trần Danh Đạt  Trần Danh Thường  
103 Trần Danh Nam Nguyễn T Mai Trần Danh Hùng  
104 Trần Danh Kỳ Lê T Dung Trần Danh Hùng  
105 Trần Danh Út Đặng T Hồng 

Thắm 
Trần Danh Hùng  

106 Trần Danh Tuấn  Trần Danh Oai  
107 Trần Danh Tú  Trần Danh Oai  
108 Trần Danh Hợp Ngô T Khánh 

Huyền 
Trần Danh Luân  

109 Trần Danh An  Trần Danh Cương  
110 Trần Danh Tài Lê T Nhung Trần Danh Tám  
111 Trần Danh Bảo 

Nguyên 
 Trần Danh Trọng  

112 Trần Danh Tùng Nguyễn T Thương Trần Danh Thế  
113 Trần Danh Nam  Trần Danh Lam  
114 Trần Danh Sơn  Trần Danh Lam  
115 Trần Danh Tuấn  Trần Danh Linh  
116 Trần Danh Anh  Trần Danh Linh  
117 Trần Danh Công  Trần Danh Linh  
118 Trần Danh Thịnh  Trần Danh Thiết  
119 Trần Danh Thái  Trần Danh Thiết  
120 Trần Danh Duy  Trần Danh Thiết  
121 Trần Danh Nguyện  Trần Danh Tiến  
122 Trần Danh Tuấn Anh  Trần Danh Việt  
123 Trần Danh Minh Khoa  Trần Danh Việt  
124 Trần Danh Thành Đạt  Trần Danh Bình  
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125 Trần Danh Thương Lê T Hoà Trần Danh Dong  
126 Trần Danh Bình Cao T Thuận Trần Danh Dong  
127 Trần Danh Dương  Trần Danh Thắng  
128 Trần Danh Đức  Trần Danh Thắng  
129 Trần Danh Mạnh  Trần Danh Yên  
130 Trần Danh Việt  Trần Danh Yên  
131 Trần Danh Nam Đỗ T Thư Trần Danh Thành  
132 Trần Danh Đạt  Trần Danh Luận  
133 Trần Danh Linh Trịnh Thị Lan Trần Danh Lân  
134 Trần Danh Long  Trần Danh Lân  
135 Trần Danh Mạnh  Trần Danh Thức  
136 Trần Danh Cường  Trần Danh Thức  
137 Trần Danh Nam  Trần Danh Thức  
138 Trần Danh Đức  Trần Danh Quyền  
139 Trần Danh Dương  Trần Danh Quyền  
140 Trần Danh Huy  Trần Danh Quyền  
141 Trần Danh Hoàng  Trần Danh Quyền  
142 Trần Danh Chính Nguyễn T Hường Trần Danh Chuyên  
143 Trần Danh Ba Nguyễn T Kim Triết Trần Danh Chuyên  
144 Trần Danh Bình Trịnh T Chính Trần Danh Luân  
145 Trần Danh Hiểu Nguyễn T Mai Trần Danh Am  
146 Trần Danh Nghị Chu T Hiền Trần Danh Am  
147 Trần Danh Cảnh Lê T Ly Trần Danh Giàu  
148 Trần Danh Phúc Lê T Trang Trần Danh Mạnh  
149 Trần Danh Dũng  Trần Danh Hùng  
150 Trần Danh Thành Đạt  Trần Danh Hùng  
151 Trần Danh Thắng  Trần Danh Hiếu  

 Đời 14    
1                  
2 

Trần Danh Thắng 
Trần danh Kiên 

 Trần Danh Oai 
Trần Danh Cường 

 

3 Trần Danh Minh Nhật  Trần Danh Mạnh  
4 Trần Danh Nhật Tiến  Trần Danh Mạnh  
5 Trần Danh Dũng  Trần Danh Kiên  
6 Trần Danh Giáp  Trần Danh Kiên  
7 Trần Danh Khánh  Trần Danh Khoa  
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8 Trần Danh Tú  Trần Danh Tiệp  
9 Trần Danh Tuấn  Trần Danh Anh  

10 Trần Danh Phong  Trần Danh Anh  
11 Trần Danh Tấn  Trần Danh Trọng  
12 Trần Danh Minh Anh  Trần Danh Tài  
13 Trần Danh Phát  Trần Danh Tài  
14 Trần Danh Minh Đăng  Trần Danh Nam  
15 Trần Danh Thịnh  Trần Danh 

Thường 
 

16 Trần Danh Phát  Trần Danh 
Thường 

 

17 Trần Danh Anh Vũ  Trần Danh Hải  
18 Trần Danh Hiệp  Trần Danh Hùng  
19 Trần Danh Thương  Trần Danh Hùng  
20 Trần Danh Nhật  Trần Danh Thế  
21 Trần Danh Huy  Trần Danh Thế  
22 Trần Danh Phát  Trần Danh Tiến  
23 Trần Danh An  Trần Danh Công  
24 Trần Danh Hoàng  Trần Danh Công  
25 Trần Danh Nam  Trần Danh Công  
26 Trần Danh Oai Trịnh T Hương Trần Danh Dũng  
27 Trần Danh Đức  Trần Danh Tài  
28 Trần Lê Gia Huy  Trần Danh Sơn  
29 Trần Danh Thiện Phát  Trần Danh Sơn  
30 Trần Danh Khánh Linh  Trần Danh Mạnh  
31 Trần Danh Đại Nam  Trần Danh Mạnh  
32 Trần Danh Gia Bảo  Trần Danh Huân  
33 Trần Danh Tuấn Kiệt  Trần Danh Huân  
34 Trần Danh Anh  Trần Danh Thạo  
35 Trần Danh Anh Tuấn  Trần Danh Thạo  
36 Trần Danh Bảo Nam  Trần Danh Sự  
37 Trần Danh Đăng Khôi  Trần Danh Cảnh  
38 Trần Danh Gia Bảo  Trần Danh Long  
39 Trần Danh Tuấn Anh  Trần Danh Tiến  
40 Trần Danh Tuấn Khôi  Trần Danh Quân  
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41 Trần Danh Khôi  Trần Danh Khoa  
42 Trần Danh Hải Anh  Trần Danh An  
43 Trần Danh Nhật 

Nguyên 
 Trần Danh Hâu  

44 Trần Danh Thái Thịnh  Trần Danh Hâu  
45 Trần Danh Tiến Thắng  Trần Danh Huấn  
46 Trần Danh Anh   Lê T Thảo Trần Danh Lân                
47 Trần Danh Đạt  Trần Danh Lực                     
48 Trần Danh Tài  Trần Danh Hà  
49 Trần Danh Gia Huy  Trần Danh Đông  
50 Trần Danh Đăng Khoa  Trần Danh Dũng  
54 Trần Danh Anh Nhật  Trần Danh Tiến  
52 Trần Danh Hoàng 

Khôi 
 Trần Danh Hoàng 

Anh 
 

53 Trần Danh Vinh  Trần Danh Tuấn  
54 Trần Danh Khánh  Trần Danh Tuấn  
55 Trần Danh Duy  Trần Danh Cảnh  
56 Trần Danh Nguyên                Trần Danh Cảnh                
57 Trần Danh Minh Dương  Trần Danh Cảnh  
58 Trần Danh Anh Quốc  Trần Danh Hiệp  
59 Trần Danh Điền  Trần Danh Tuấn  
60 Trần Danh Đức  Trần Danh Tuấn  
61 Trần Danh Thiện Quang  Trần Danh Khoa  
62 Trần Danh Minh Khang  Trần Danh Mạnh  
63 Trần Danh Nam Trần T Cúc Trần Danh Hùng  
64 Trần Danh Giang Bùi T Yến Trần Danh Hùng  
65 Trần Danh Long  Trần Danh Tuấn  
66 Trần Danh Đạt  Trần Danh Oai  
67 Trần Danh Bảo Nam  Trần Danh Luyện  
68 Trần Danh Nhật  Trần Danh Hoà  
69 Trần Danh Minh Đức  Trần Danh Định  
70 Trần Danh Minh Hiếu  Trần Danh Định  
71 Trần Danh Thái Bảo  Trần Danh Long  
72 Trần Danh Nguyên Vũ  Trần Danh An  
73 Trần Danh Nguyên 

Đăng 
 Trần Danh An  
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74 Trần Danh Nhật Anh  Trần Danh Quang  
75 Trần Danh Tuấn Anh  Trần Danh Trung  
76 Trần Danh Thế Anh  Trần Danh Trung  
77 Trần Danh Quốc Anh  Trần Danh Cường  
78 Trần Danh Anh Vũ  Trần Danh Cường  
79 Trần Danh Gia Phúc  Trần Danh Quang  
80 Trần Danh Đức Thắng  Trần Danh Hùng  
81 Trần Danh Gia Bảo  Trần Danh Anh  
82 Trần Danh Bình  Trần Danh Anh  
83 Trần Danh Minh Hiếu  Trần Danh Hợp  
84 Trần Danh Tuấn Phát  Trần Danh Tài  
85 Trần Danh Huy 

Khanh 
 Trần Danh Tùng  

86 Trần Danh Trường 
Giang 

 Trần Danh Tùng  

87 Trần Danh Cao Phong  Trần Danh Bình  
88 Trần Danh Cao 

Nguyên 
 Trần Danh Bình  

89 Trần Danh Minh Đức  Trần Danh Chính  
90 Trần Danh Minh Hiếu  Trần Danh Chính  
91 Trần Danh Minh Nhật  Trần Danh Ba  
92 Trần Danh Gia Khánh  Trần Danh Ba  
93 Trần Danh Bình Minh  Trần Danh Bình  
94 Trần Danh Tuấn Kiệt  Trần Danh Nghi  
95 Trần Danh Hưng  Trần Danh Cảnh  
96 Trần Danh Hoàng 

Phát 
 Trần Danh Phúc  

 Đời 15    
1 Trần Danh Gia Vỹ  Trần Danh Oai  
2 Trần Danh Gia Huy  Trần Danh Anh  
3           
4 

Trần Danh Chí Kiên        
Trần Danh Minh Hiếu 

 Trần Danh Anh 
Trần Danh Đạt 

 

5 Trần Danh Bảo An  Trần Danh Nam  
6 Trần Danh BảoKhang  Trần Danh Nam  
7 Trần Danh Minh Ngọc  Trần Danh Giang  
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TỔNG HỢP ĐINH VÀ CON DÂU CHI III 
 
 

Họ và tên  Họ và tên vợ Con ông Ghi 
chú 

 Đời 7    

1 Trần Danh Duyệt 
1. Đỗ Thị Thọ 
6.Hoàng Thị Phấn 
………………. 

 
 

 Đời 8    

1 Trần Danh Thiệu 
Trịnh Thị Tục 
+      2… 

Trần Danh Duyệt 
 

2 Trần Danh Hữu Trịnh Thị Ngữ   
3 Trần Danh Mạch …   
4 Trần Danh Thuận …   
5 Trần Danh Mà Hoang T Phấn   
6 Trần Danh Cầm Đỗ T Cấp   
7 Trần Danh Quán 

 
  

8 Trần Danh Giáp 
 

  
 Đời 9    

1 Trần Danh Cơ 
1. Đỗ T Khải           
2 … 

Trần Danh Thiệu 
 

2 Trần Danh Cao …   
3 Trần Danh Thứ Trịnh T Thê   
4 Trần Danh Chúc Trịnh Thị Khuyên   
5 Trần Danh Bích Hoàng T Phố Trần Danh Hiểu  
6 Trần Danh Phường Nguyễn T Miến Trần Danh Quán  
7 Trần Danh Cảnh Trịnh Thị Tềnh   
8 Trần Danh Ớt …   
9 Trần Danh Vượng Không Vợ Con   

10 Trần Danh Thuận … Trần Danh Thuận  
11 Trần Danh Đam Lê T Thực Trần Danh Mà  

12 
Trần Danh Cáy              
Trần Danh Phồn 

Trần Lê Thị Kính 
T Lỡ 

 
 

13 Trần Danh Đạm Hà T Truật   
14 Trần Danh Tôn Lê T Lới Trần Danh Lới  
15 Trần Danh Kính Lê T Triệu   
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16 Trần Danh Chất Không Vợ Con Trần Danh Cằm  
17 Trần Danh Cừu Hoàng Thị Cụi   
18 Trần Danh Chi Trịnh Thị Am   

 Đời 10    
1 Trần Danh Cừu Lê Thị Nhạn Trần Danh Cơ  
2 Trần Danh Hường …   
3 Trần Danh Sung …   
4 Trần Danh Hoạt Lê Thị Xuân Trần Danh Cao  
5 Trần Danh Lục Trần Thị Tình Trần Danh Thứ  
6 Trần Danh Bình Hà Thị Cạy Trần DanhTrứ  
7 Trần Danh Thịnh Trịnh T Đấng Trần Danh Bích  
8 Trần Danh Y Trịnh Thị Chung   
9 Trần Danh Môn Hoàng Thị Phấn Trần Danh Phương  

10 
Trần Danh Dinh            
Trần Danh Khiêu 

Trịnh Thị Thể Trần Danh Tình 
 

11 Trần Danh Quỳnh Nguyễn Thị Sách Trần Danh Thuận  
12 Trần Danh Tục Lê Thị Thuận   
13 Trần Danh Bạng Đỗ Thị Quý Trần Danh Phấn  

14 Trần Danh Chấn 
Nguyễn Thị Tuyết 
+ Trần Thị Cấn 

 
 

15 Trần Danh Tuấn Không Vợ Trần Danh Cáy  

16 Trần Danh Trường 
Trần Thị Dương + 
Nguyễn Thị Gắng 

 
 

17 Trần Danh Lộc Nguyễn Thị Viết Trần Danh Đạm  
18 Trần Danh Ty Không Vợ Trần Danh Tôn  
19 Trần Danh Khẩn Nguyễn Thị Ân   
20 Trần Danh Cẩn Lê Thị Lèo Trần Danh Kính  
21 Trần Danh Mẫn Trịnh Thị Hoa   
22 Trần Danh Thích Trịnh Thị Kén Trần Danh Cừu  
23 Trần Danh Thức Hà Thị Phác   

 Đời 11    
1 Trần Danh Muôn TRịnh Thị Mén Trần Danh Cừu  
2 Trần Danh Tây Không Vơ   
3 Trần Danh Đô Nguyễn Thị Nhàn   
4 Trần Danh Thắng Nguyễn Thị Thức Trần Danh Hường  
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5 Trần Danh Túc Lê Thị Lọc Trần Danh Sung  
6 Trần Danh Thỉnh Nguyễn Thị Vận Trần Danh Họp  
7 Trần Danh Khâm TRịnh Thị Cận Trần Danh Lục  
8 Trần Danh Tằm Trịnh Thị Tẹng   
9 Trần Danh Đạu Cao Thị Tại   

10 Trần Danh Doãi 
Trịnh Thị Lống +    
Lê Thị Kẹo 

Trần Danh Bính 
 

11 Trần Danh Trịch Hà Thị Doãi   
12 Trần Danh Nhâm Nguyễn Thị Thi Trần DanhThịnh  

13 Trần Danh Quý 
…Thị Tình   
+ Trịnh Thị Lịch 

 
 

14 Trần Danh Dẫy Trần Thị Liên   
15 Trần Danh Sách Lê Thị Muôn Trần Danh Y  
16 Trần DanhThư Lê Thị Thanh   
17 Trần Danh Nga TRần Thị Bỗng   
18 Trần Danh Sơn Nguyễn Thị Hợp   
19 Trần Danh Cừ Trịnh Thị Lời Trần Danh Môn  
20 Trần Danh Ững Không Vợ Trần DanhDinh  
21 Trần Danh Xứng Nguyễn Thị Hến   
22 Trần Danh Sính Nguyễn Thị Hào   
23 Trần Danh Khiêu Không vợ Trần Danh Ớt  
24 Trần Danh Cư Nguyễn Thị Phú Trần Danh Quỳnh  
25 Trần Danh Tậy Trần Thị Thìn   
26 Trần Danh Lọc Nguyễn Thị Tâm   
27 Trần Danh Dạu Nguyễn Thị Tẹng Trần Danh Tục  
28 Trần Danh Sến Hoàng Thị Vôn Trần Danh Bạn  
29 Trần Danh Yên Trịnh Thị Phúc   
30 Trần Danh Khôn Đinh Thị Cúc Trần Danh Trấn  
31 Trần Danh Mạnh Nguyễn Thị Minh Trần Danh Trường  
32 Trần Danh Quang Trịnh Thị Định   
33 Trần Danh Cảnh Lê Thị Tiến   
34 Trần Danh Oanh Nguyễn Thị Liễu Trần Danh Lộc  
35 Trần Danh Hải Lê Thị Hải   
36 Trần Danh Hoàn Lê Thị Hà   
37 Trần Danh Thành Trịnh Thị Hoa Trần Danh Khẩn  
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38 Trần Danh Lâm Đỗ Thị Tính   
39 Trần Danh Hợp Đặng Thị Thu   
40 Trần Danh Bình Nguyễn Thị Tâm Trần Danh Cẩn  
41 Trần Danh Phương Nguyễn Thị Nam Trần Danh Mẫn  

42 Trần Danh Loan 
Nguyễn Thị 
Khang 

 
 

43 Trần Danh Bày Hoàng Thị Xuân   

44 Trần Danh Thật 
Trịnh Thị Xuân 
+Nguyễn Thị 
Thêu 

Trần Danh Thích 
 

45 Trần Danh Thà Nguyễn Thị Hoa   

46 Trần Danh Chung 
Nguyễn Thị 
Ngoan 

 
 

 Đời 12    
1 Trần Danh Ức Hoàng Thị Vui Trần Danh Muôn  
2 Trần Danh Nghìn Trịnh Thị Khếnh   
3 Trần Danh Chăm Nguyễn Thị Tương   
4 Trần Danh Đạo Đinh Thị Lý Trần Danh Đô  
5 Trần Danh Đức Trịnh Thị Mừng   
6 Trần Danh Thơm Hoàng Thị Quý Trần Danh Thắng  
7 Trần Danh Loan Phạm Thị Tòng Trần Danh Túc  
8 Trần Danh Bỉnh Hà Thị Chuân Trần DanhThỉnh  
9 Trần Danh Dân Nguyễn Thị Hội   

10 Trần Danh Công Vũ Thị Toàn   
11 Trần Danh Minh Trịnh Thị Hoa   
12 Trần Danh Mừng Nguyễn Thị Thảo   
13 Trần Danh Mạnh Lê Thị Nữ Trần Danh Khâm  

14 Trần Danh xuân 
Đoàn Thị Đoạt  +  
Phạm Thị Hậu 

Trần Danh Tằm 
 

15 Trần Danh Hải 
Nguyễn Thị 
Hương 

 
 

16 Trần Danh Hồng Lưu Thị Hoa   
17 Trần Danh Mật Nguyễn Thị Bình   
18 Trần Danh Mười Đoàn Thị Hương   
19 Trần Danh Nở Bùi Thị Sỹ   
20 Trần Danh Tuấn Nguyễn Thị Huế   
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21 Trần Danh Đức Lê Thị Cúc Trần Danh Đạu  
22 Trần Danh Minh Hoàng Thị Hương   
23 Trần Danh Quang Không Vợ   
24 Trần Danh Vinh Lê Thị Bảy   
25 Trần Danh Tằn Lê Thị Chất Trần Danh Doãi  
26 Trần Danh Ý Trịnh Thị Phương   
27 Trần Danh Tường Tống Thị Len Trần Danh Trịch  
28 Trần Danh Khẩn Lê Thị Lý   
29 Trần Danh Tuế Nguyễn Thị Lài   
30 Trần Danh Châm Nguyễn Thị Mai   
31 Trần Danh Việt Trịnh Thị Loan Trần Danh Nhâm  
32 Trần Danh Dũng Hoàng Thị Nhung   
33 Trần Danh Cường Hà Thị Sự   
34 Trần Danh Mạnh Dương Thị Nga   

35 Trần Danh Phương 
Trần Thị Quang +    
Nguyễn Thị Lục 

Trần Danh Dãy 
 

36 Trần Danh Thắng Nguyễn Thị Huân   
37 Trần Danh Năm Tạ Thị Lợi Trần Danh Sách  
38 Trần Danh Sáu Lê Thị Sáu   
39 Trần Danh Tường Tạ Thị Phương   
4o Trần Danh Thảo Phùng Thị Tuyết Trần Danh Thư  
41 Trần Danh Hiền Nguyễn Thị Thành   
42 Trần Danh Đức Trịnh Thị Mão   
43 Trần Danh Luân Lê Thị Hải Trần Danh Nga  
44 Trần Danh Lượng Hoàng Thị Hiệp   
45 Trần Danh Lý Mai Thị Tám Trần Danh Sơn  
46 Trần Danh Hải Đã Bỏ Vợ   
47 Trần Danh Huy Lê Thị Liệu Trần Danh Cừ  
48 Trần Danh Thi Liệt Sỹ   
49 Trần Danh Thỏ Lê Thị Thái   
50 Trần Danhthanh Phạm Thị Sáu Trần Danh Xứng  
51 Trần Danh Hạnh Trần Thị Ánh Trần Danh Sính  
52 Trần Danh Thảo Trịnh Thị Liên Trần Danh Cư  
53 Trần Danh Dung Trịnh Thị Giáo Trần Danh Tậy  
54 Trần Danh Thái Nguyễn Thị Yến   



Gia phả dòng họ Trần Danh - Xuân Tín – Thọ Xuân – Thanh Hóa 

 

218 

55 Trần Danh Duyên Trịnh Thị Bảy   
56 Trần Danh Hùng Trịnh Thị Mai   
57 Trần Danh Thăng Nguyễn Thị Hằng Trần Danh Lọc  
58 Trần Danh Quyết Trịnh Thị Phượng   
59 Trần Danh Đào Trần Thị Xuân   
60 Trần Danh Thu Không Vợ Trần Danh Dạu  
61 Trần Danh Thi Trần Thị Lai Trần Danh Dạu  
62 Trần Danh Sinh Tống Thị Dung Trần Danh Sến  
63 Trần Danh Quân Trần Thị Đông   
64 Trần Danh Hùng Trịnh Thị Liên   

65 Trần Danh Dũng 
Nguyễn Thị 
Phượng 

 
 

66 Trần Danh Tiến Nguyễn Thị Tươi Trần Danh Yên  
67 Trần Danh Cường Nguyễn Thị Lý Trần Danh Khôn  
68 Trần Danh Hải Đỗ Thị Hằng   
69 Trần Danh Hoàn Thiều Thị Ưng   
70 Trần Danh Thành Trịnh Thị Nụ   
71 Trần Danh Vinh Chưa Vợ Trần Danh Quang  
72 Trần Danh Hoà Chưa Vợ   
73 Trần Danh Bảo Chưa Vợ Trần Danh Cảnh  
74 Trần Danh Lam Chưa Vợ   
75 Trần Danh Hiệu Chưa Vợ Trần Danh Oanh  
76 Trần Danh Dũng Chưa Vợ Trần Danh Hải  
77 Trần Danh Hiếu Chưa Vợ Trần Danh Hoàn  
78 Trần Danh Anh … Trần Danh Thành  

79 Trần Danh Long 
Trần Thị Ngọc 
Hạnh 

 
 

80 Trần Danh Lưa Không Vợ Trần Danh Lâm  
81 Trần Danh Kiên Hà Thị Lan   
82 Trần Danh Hiệp Đinh Thị Tình Trần Danh Hợp  
83 Trần Danh An Trần Thị Thuý Trần Danh Bình  
84 Trần Danh Ứng Hoàng Thị Chung   
85 Trần Danh Phụng Nguyễn T Hường Trần Danh Phượng  
86 Trần Danh Tiến Nguyễn Thị Diễm   
87 Trần Danh Thanh Nguyễn Thị Trang   
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88 Trần Danh Long Thiều Thị Yến Trần Danh Loan  
89 Trần Danh Cảnh Không Vợ Trần Danh Bày  
90 Trần Danh Hùng …Thị Hải Trần Danh Thặt  
91 Trần Danh Dũng Trần Thị Hằng   
92 Trần Danh Giáp Nguyễn Thị Hằng   
93 Trần Danh Anh Đã Bỏ Vợ   
94 Trần Danh Thực Trần Thị Hà Trần Danh Thà  
95 Trần Danh Lực Đỗ Thị Hằng   
96 Trần Danh Hạnh Đỗ Thị Hoan   
97 Trần Danh Bốn Trần Thị Lan   
98 Trần Danh Phương Trần Thị Thoa Trần Danh Chung  
99 Trần Danh An Đồng Thị Hiên   

 Đời 13    
1 Trần Danh Nam Nguyễn Thị Hạnh Trần Danh Ức  
2 Trần Danh Tùng Lê Thị Thơm Trần Danh Nghìn  
3 Trần Danh Duyên Nguyễn Thị Liên   
4 Trần Danh Hai Tống Thị Tuyết Trần Danh Trăm  
5 Trần Danh Hưng Hoàng Thị Toán   
6 Trần Danh Tuấn Bùi Thị Duyên Trần Danh Đạo  
7 Trần Danh Hiếu Đinh Thị Thuỷ   
8 Trần Danh Tài Lại Thị Hiền Trần Danh Đức  

9 
Trần Danh Đông 
 

Trần Thị Lan  
 

10 Trần Danh Hùng Hà Thị Hạnh Trần Danh Thơm  
11 Trần Danh Quân Chưa Vợ Trần Danh Loan  
12 Trần Danh Hồng …… Trần Danh Bỉnh  

13 Trần Danh Cảnh 
Trần Thị Xuân 
Hiền 

 
 

14 Trần Danh Xuân Dũng Chưa Vợ   
15 Trần Danh Xuân Vũ Đinh Thị Như Yến   
16 Trần Danh Đại Chưa vợ Trần Danh Dân  
17 Trần Danh Tiến Trịnh Thị Hạnh Trần Danh Công  
18 Trần Danh Mạnh Chưa Vợ Trần Danh Minh  
19 Trần Danh Thanh Chưa Vợ   
20 Trần Danh Thắng Trương Thị Trang Trần Danh Mừng  
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21 Trần Danh Cường 
Ngô Thị Tình 
(Thắm) 

Trần Danh Mạnh 
 

22 Trần Danh Kiên Vũ Võ Diệu hương   
23 Trần Danh Hoàn Nguyễn Thị Bình Trần Danh Xuân  

24 Trần Danh Toàn 
Nguyễn Thị Thu 
Hằng 

 
 

25 Trần Danh Năm Nguyễn Thị Yến Trần Danh Hải  
26 Trần Danh Quyết Trịnh Thị Loan Trần Danh Hồng  
27 Trần Danh Hiếu Nguyễn Thị Liên Trần Danh Mười  
28 Trần Danh Linh Ng Thị Yến Trần Danh Nở  
39 Trần Danh Quân Chưa Vợ Trần Danh Đức  
30 Trần Danh Bình Trịnh Thị Thuỷ Trần Danh Minh  
31 Trần Danh Việt Anh Chưa Vợ Trần Danh Vinh  

32 Trần Danh Từ 
Nguyễn Thị 
Hương 

Trần Danh Tằn 
 

33 Trần Danh Hải Trình Thị Vân   
34 Trần Danh Hưng Võ Thị Tuyên   
35 Trần DanhĐức Trịnh Thị Dinh Trần Danh Y  
36 Trần Danh Ngọc Ngô Thị Liên   
37 Trần Danh Cúc Ng Thị Liên Trần Danh Tường  
38 Trần Danh Hoa Trịnh Thị Thoa   
39 Trần Danh Quang Nguyễn Thị Nga   
40 Trần Danh Lâm Lê Thị Cành Trần Danh Khẩn  
41 Trần Danh Hơn Ng Thị Xuân   
42 Trần Danh Nhâm Nguyễn Thị Dung   
43 Trần Danh Hoa Phạm Thị Thảo Trần Danh Tuế  
44 Trần Danh Loan Lê Thị Năm   
45 Trần Danh Phương Phạm Thị Thuỷ   
46 Trần Danh Hoà Lê Thị Hương   
47 Trần Danh Chính Trịnh Thị Hà Trần Danh Châm  
48 Trần Danh Trọng Thái Thị Hoa   
49 Trần Danh Linh Chưa Vợ Trần Danh Dũng  

50 Trần Danh Nam 
Ng Thị Hồng 
Ngon 

Trần Danh Cường 
 

51 Trần Danh Khoa Chưa Vợ   
52 Trần Danh Minh Quân Chưa Vợ Trần Danh Mạnh  
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53 Trần Danh Hùng Chưa  Vợ   
54 Trần Danh Linh Chưa Vợ Trần Danh Phượng  
55 Trần Danh Toàn Chưa Vợ Trần Danh Thắng  
56 Trần Danh Thăng Long Chưa Vợ Trần Danh Thắng  
57 Trần Danh Anh Chưa Vợ Trần Danh Sáu  
58 Trần Danh Vũ Chưa Vợ   

59 
Trần Danh Nguyên 
Khôi 

Chưa Vợ Trần Danh Tường 
 

60 Trần Danh Bình Ng Thị Lý Trần Danh Thảo  
61 Trần Danh Luận Lê Thị Phượng   
62 Trần Danh Ba Lưu Thị Thuỷ   
63 Trần Danh Hùng Đỗ Thị Lý Trần Danh Đức  
64 Trần Danh Tư Vợ Bỏ Trần Danh Hiền  
65 Trần Danh An Vòng thị Mai   
66 Trần Danh Toàn Nguyễn Thị Toan   
67 Trần Danh Duy Chưa Vợ Trần Danh Luận  
68 Trần Danh Lam Chưa Vợ   
69 Trần Danh Đạt Chưa Vợ Trần Danh Lương  
70 Trần Danh Tuấn Anh Chưa Vợ Trần Danh Lý  
71 Trần Danh Minh Chưa Vợ   
72 Trần Danh Thành Đạt Chưa Vợ Trần Danh Hải  
73 Trần Danh Hoà Trịnh Thị Nguyên Trần Danh Huy  
74 Trần Danh Nam Thái Thị Bốn   
75 Trần Danh Cương Ng Thị Kim Trần Danh Thỏ  
76 Trần Danh Hà Chưa vợ   
77 Trần Danh Bình Ng Thị Trang Trần DanhThạnh  
78 Trần Danh Cường Chưa vợ   
79 Trần Danh Trung Chưa Vợ Trần Danh Hạnh  
80 Trần Danh Nguyên Không Vợ Trần Danh Thảo  
81 Trần Danh Anh Chưa Vợ   
82 Trần Danh Dũng Phạm Thị Huyền Trần Danh Dung  
83 Trần Danh Sơn Đỗ Thị Kiên Trần Danh Thái  
84 Trần Danh Tuyên Ng Thị Ánh   
85 Trần Danh Trường Chưa Vợ Trần Danh Duyên  
86 Trần Danh Quân Chưa Vợ Trần Danh Hùng  



Gia phả dòng họ Trần Danh - Xuân Tín – Thọ Xuân – Thanh Hóa 

 

222 

87 Trần Danh Trường Chưa Vợ Trần Danh Thắng  
88 Trần Danh Nhân Chưa Vợ Trần Danh Quyết  
89 Trần Danh Nhật Chưa Vợ Trần Danh Đào  
90 Trần Danh Bình Nguyễn Thị Hoan Trần Danh Thi  
91 Trần Danh Đinh Lê Thị Hoài   
92 Trần Danh Bình Chưa Vợ Trần Danh Quân  
93 Trần Danh Định Chưa Vợ   
94 Trần Danh Quốc Bảo Không Vợ Trần Danh Hùng  
95 Trần Danh Tuấn Chưa Vợ Trần Danh Dũng  
96 Trần Danh Toản Chưa Vợ Trần Danh Dũng  
97 Trần DanhKhoa Chưa Vợ Trần Danh Tiến  
98 Trần Danh Lam Chưa Vợ Trần Danh Cường  
99 Trần Danh Đạt Chưa Vợ Trần Danh Hải  

100 Trần Danh Lực Không Vợ Trần Danh Hoàn  
101 Trần Danh Phát Chưa Vợ Trần Danh Thành  
102 Trần Danh Phú Chưa Vợ Trần Danh Kiên  
103 Trần Danh Long Chưa Vợ   
104 Trần Danh Gia Bảo Chưa Vợ Trần Danh An  
105 Trần Danh Phúc Nt   
106 Trần Danh Cường Nt Trần Danh Phụng  
117 Trần Danh Đăng Khoa Nt Trần Danh Phụng  
108 Trần Danh Phúc Thịnh Nt Trần Danh Tiến  
109 Trần Danh Minh Nt Trần Danh Thanh  
110 Trần Danh Hoàng Nt   
111 Trần Danh Đạt Chưa Vợ Trần Danh Long  
112 Trần Danh Hiếu Nt Trần Danh Hùng  
113 Trần Danh Bảo Nam Nt Trần Danh Dũng  
114 Trần Danh quốc Bảo Nt Trần Danh Giáp  
115 Trần Danh Hải Nam Nt Trần Danh Anh  
116 Trần Danh Linh NT Trần Danh Thực  
117 Trần Danh Gia Huy Nt Trần Danh Lực  
118 Trần Danh Hiếu Nt Trần Danh Hạnh  
119 Trần Danh Vũ Nt Trần Danh Bốn  
120 Trần Danh Trường Nt   
121 Trần Danh Cường Nt   
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122 Trần Danh Nam Nt Trần Danh Phượng  
123 Trần Danh Bảo Khang Nt Trần Danh An  

 Đời 14    
1 Trần Danh Lam Chưa vợ Trần Danh Nam  
2 Trần Danh Duy Chưa vợ Trần Danh Duyên  
3 Trần Danh Khải Chưa vợ Trần Danh Hai  
4 Trần Danh Hùng Chưa vợ   
5 Trần Danh Tiến Đạt Chưa vợ Trần Danh Hưng  
6 Trần Danh Tiến Phát Chưa vợ   
7 Trần Danh Minh Chưa vợ Trần Danh Tuấn  
8 Trần Danh Vương Chưa vợ   
9 Trần Danh Long Chưa vợ Trần Danh Hiếu  

10 Trần Danh Tiệp Chưa vợ Trần Danh Tài  
11 Trần Danh Tiến Dũng Chưa vợ   
12 Trần Danh Bảo Dương Chưa vợ Trần Danh Đông  
13 Trần Danh Bảo Kiên Chưa vợ   

14 
Trần Danh Minh 
Hoàng 

Chưa vợ Trần Danh Hùng 
 

15 Trần Danh Quốc Anh Chưa vợ Trần Danh Xuân Vũ  
17 Trần Danh Tường Huy Chưa vợ Trần Danh Cường  
18 Trần Danh Anh Khoa Chưa vợ   
19 Trần Danh Thịnh Phát Chưa vợ Trần Danh Kiên  
20 Trần Danh Sơn Chưa vợ Trần Danh Hoàn  
21 Trần Danh Dương Chưa vợ   
22 Trần Danh Tú Chi Chưa vợ Trần Danh Toàn  
23 Trần Danh Quốc Huy Chưa vợ Trần Danh Quyết  
24 Trần Danh Huy Hoàng Chưa vợ Trần Danh Quyết  
25     
26 

Trần Danh Thành       
Trần Danh Duy Khôi 

Chưa vợ 
Trần Danh Linh          
Trần Dan Bình 

 

27 Trần Danh Tuấn Có Vợ Trần Danh Từ  
28 Trần Danh Tùng Chưa vợ   
29 Trần Danh Kiên Giang Chưa vợ Trần Danh Hưng  
30 Trần Danh Tính Thái Thị Hải Trần Danh Đức  
31 Trần Danh Toán Nguyễn Thị Hạnh   
32 Trần Danh Hoà Nguyễn T Hương   
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33 Trần Danh Giáp Võ T Hường Trần Danh Ngọc  
34 Trần Danh Cường Trịnh T Liên Trần Danh Cúc  
35 Trần Danh Kiên Lê T Thuý   
36 Trần Danh Chiến Hoàng T Loan   
37 Trần Danh Dũng Trần T Nga Trần Danh Hoa  
38 Trần Danh Tuấn Đỗ Thị Linh Trần Danh Quang  
39 Trần Danh Quy Nguyến T Trang Trần Danh Lâm  
40 Trần Danh Khải Đỗ T Duyên   
41 Trần Danh Mạnh Trịnh T Hương Trần Danh Hơn  
42 Trần Danh Thắng Chưa vợ Trần Danh Nhâm  
43 Trần Danh Hiếu Chưa vợ Trần Danh Hoa  
44 Trần Danh Quân Chưa vợ Trần Danh Loan  
45 Trần Danh Đạo Sinh Chưa vợ Trần Danh Trọng  
46 Trần Danh Vũ Sinh Chưa vợ   
47 Trần Danh Nam Sinh Chưa vợ   
48 Trần Danh Đăng Khôi Chưa vợ Trần Danh Nam  
49 Trần Danh Văn Duy Chưa vợ Trần Danh Bình  
50 Trần Danh Anh Quân Chưa vợ Trần Danh Luận  
51 Trần Danh Gia Bảo Chưa vợ   
52 Trần Danh Gia Huy Chưa vợ Trần Danh Ba  
53 Trần Danh Bảo Hưng Chưa vợ   
54 Trần Danh Bình Dương Chưa vợ Trần Danh Toàn  
55 Trần Danh Gia Khang Chưa vợ   
56 Trần Danh Phi Chưa vợ Trần Danh Hùng  
57 Trần Danh Long Chưa vợ   
58 Trần Danh Tuấn Anh Chưa vợ Trần Danh Nam  
59 Trần Danh Tài Chưa vợ   
60 Trần Danh Mạnh Chưa vợ Trần Danh Cương  
61 Trần Danh Quỳnh Chưa vợ   
62 Trần Danh An Chưa vợ Trần Danh Bình  
63 Trần Danh Nguyên Chưa vợ Trần Danh Định  
64 Trần Danh Gia Bảo Chưa vợ Trần Danh Dũng  
65 Trần Danh Minh Đăng Chưa vợ Trần Danh Sơn  

 Đời 15    
1 Trần Danh Minh Chưa vợ Trần Danh Tuấn  
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2 Trần Danh Hiếu Chưa vợ Trần Danh Tính  
3 Trần Danh Vũ Chưa vợ Trần Danh Toán  
4 Trần Danh Quốc Chưa vợ   
5 Trần Danh Bảo Chưa vợ Trần Danh Hoà  
6 Trần Danh Gia Bảo Chưa vợ Trần Danh Giáp  
7 Trần Danh Quốc Anh Chưa vợ Trần Danh Cường  
8 Trần Danh Việt Anh Chưa vợ   
9 Trần Danh Đạt Chưa vợ Trần Danh Kiên  

10 Trần Danh Minh Chưa vợ Trần Danh Chiến  
11 Trần Danh Gia Bảo Chưa vợ Trần Danh Dũng  
12 Trần Danh Gia Kiêm Chưa vợ   
13 Trần Danh Xuân Phước Chưa vợ Trần Danh Quy  
14 Trần Danh Tuấn Anh Chưa vợ Trần Danh Khải  
15 Trần Danh Việt Hùng Chưa vợ Trần Danh Mạnh  
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TỔNG HỢP ĐINH VÀ CON DÂU CHI IV 
TT Họ và tên Vợ  Con ông 

 
 Đời 7     
1 Trần Danh Các Trịnh Thị Vinh    
 Đời 8     
1 Trần Danh Sỹ Nguyễn Thị Chín  Trần Danh Các  

2 Trần Danh Chánh 
Ng Thị Ngân               
+ Ng Thị Liên 

 Trần Danh Các  

 Đời 9     

1 Trần Danh Thứ 
Ng Thị Viện          
+Hà Thị Tịnh 

 Trần Danh Sỹ  

2 Trần Danh Khả 
Ng Thị Hạnh        
+Mai Thị Cẩn         
+Ng Thị Lắn 

 Trần Danh Chánh  

3 Trần Danh Sử 
Ng Thị Túc          
+Hà Thị Khoa 

 Trần Danh Chánh  

 Đời 10     
1 Trần Danh Trưng Trịnh Thị Chấp  Trần Danh Thứ  

2 Trần Danh Kê 
Trịnh Thị Nhàn          
+Ng Thị Thường 

 Trần Danh Thứ  

3 Trần Danh Khi Không Vợ  Trần Danh Thứ  
4 Trần Danh Tô Lê Thị Tường  Trần Danh Khả  
5 Trần Danh Tiện Lê Thị Vinh  Trần Danh Sử  
 Đời 11     
1 Trần Danh Nạp Không Vợ  Trần Danh Trưng  
2 Trần Danh Thu Không Vợ  Trần Danh Trưng  
3 Trần Danh Chi Không Vợ  Trần Danh Trưng  

4 Trần Danh Sách 
Ng Thị Tằm        
+Lưu Thị Muôn 

 Trần Danh Trưng  

5 Trần Danh Tý Nguyễn Thị Bế  Trần Danh Trưng  

6 Trần Danh Hợi 
Lê Thị Kính          
+Ng Thị Là 

 Trần Danh Trưng  

7 Trần Danh Bính Hoàng Thị Nhạn  Trần Danh Trưng  

8 Trần Danh Hùng 
Nguyễn Thị 
Xướng 

 Trần Danh Kê  
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9 Trần Danh Hảo 
Lê Thị Hồng  
+Trịnh Thị Thọ 

 Trần Danh Kê  

10 Trần Danh Thanh Trần Thị Nhân  Trần Danh Tô  

11 
Trần Danh 

Nguyên 
Lê Thị Lài  Trần Danh Tô  

12 Trần Danh Lý Chết Trẻ  Trần Danh Tô  
13 Trần Danh Kỳ Hà Thị Nhung  Trần Danh Tô  
14 Trần Danh Mật Lê Thị Liên  Trần Danh Tiện  

 Đời 12     
1 Trần Danh Đậu Lê Thị Mai  Trần Danh Sách  
2 Trần Danh Vạn Nguyễn Thị Oanh  Trần Danh Sách  
3 Trần Danh Ký Trịnh Thị Hiền  Trần Danh Sách  
4 Trần Danh Sửu Lê Minh Lý  Trần Danh Sách  
5 Trần Danh Dần Trịnh Thị Đức  Trần Danh Sách  
6 Trần Danh Canh Nguyễn Thị Thiệp  Trần Danh Tý  
7 Trần Danh Long Nguyễn Thị Thiệu  Trần Danh Tý  
8 Trần Danh Thanh Trần Thị Thao  Trần Danh Tý  
9 Trần Danh Bình Trịnh Thị Nhân  Trần Danh Tý  

10 Trần Danh Hoàn Phan Thị Thái  Trần Danh Tý  
11 Trần Danh Thành Nguyễn Thị Lài  Trần Danh Tý  
12 Trần Danh Thanh Lê Thị Thuỷ  Trần Danh Hợi  
13 Trần Danh Xuân Trịnh Thị Lý  Trần Danh Bính  
14 Trần Danh Năm Bùi Thị Hội  Trần Danh Bính  
15 Trần Danh Mạnh Lê Thị Hương  Trần DanhHùng  
16 Trần Danh Thực Đinh Thị Thuỷ  Trần Danh Hùng  
17 Trần Danh Long Trịnh Thị Trang  Trần Danh Hảo  
18 Trần Danh Thao Chết Trẻ  Trần DanhThanh  
19 Trần Danh Thạo Nguyễn Thị Sen  Trần Danh Thanh  
20 Trần Danh Minh Trịnh Thị Hương  Trần Danh Thanh  
21 Trần Danh Mạnh Đinh Thị Thu  Trần Danh Thanh  
22 Trần Danh Lánh Lê Thị Hương  Trần Danh Thanh  
23 Trần Danh Tài Lê Thị Lan  Trần Danh Nguyên  
24 Trần Danh Hùng Trịnh Thị Oanh  Trần Danh Nguyên  
25 Trần Danh Nam Chưa Vợ  Trần Danh Kỳ  
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26 
Trần Danh Tuấn 
Anh 

Chưa Vợ  Trần Danh Kỳ  

27 
Trần Danh Phước 
Huy 

Chưa Vợ  Trần Danh Kỳ  

28 Trần Danh Hưng Lê Thị Hường  Trần Danh Mật  
29 Trần Danh Thịnh Chết Trẻ  Trần Danh Mật  

 Đời 13     
1 Trần Danh Nhung Lê Thị Đào  Trần Danh Đậu  
2 Trần Danh Hoa Lê Thị Năm  Trần Danh Đậu  
3 Trần Danh Dũng Nguyễn Thị Xương  Trần Danh Đậu  
4 Trần Danh Sáu Phạm Thị Sáu  Trần Danh Đậu  
5 Trần Danh Thắng Lê Thị Tú  Trần Danh Vạn  
6 Trần Danh Chín Nguyễn Thị Thuỷ  Trần Danh Vạn  
7 Trần Danh Hải Hoàng Thị Huệ  Trần Danh Ký  
8 Trần Danh Lê Minh Nguyễn Thái Hà  Trần Danh Sửu  
9 Trần Danh Tuấn Đặng Thị Linh  Trần Danh Dần  

10 Trần Danh Nghi Đặng Thị Hương  Trần Danh Canh  
11 Trần Danh Hưng Lê Thị Nga  Trần Danh Canh  
12 Trần Danh Sáu Lê Thị Mười  Trần Danh Canh  
13 Trần Danh Trong Phạm Thị Hạnh  Trần Danh Long  
14 Trần Danh Trình Nguyễn Thị Liên  Trần Danh Long  
15 Trần Danh Bày Lê Thị Liên  Trần Danh Long  
16 Trần Danh Bốn Trịnh Thị Nguyệt  Trần Danh Long  
17 Trần Danh Dũng Trần Thị Huệ  Trần Danh Thanh  
18 Trần Danh Ba Trịnh Thị Mai  Trần Danh Thanh  
19 Trần Danh Hoa Nguyễn Thị Tốt  Trần Danh Thanh  
20 Trần Danh Hoè Vũ Thị Chung  Trần Danh Thanh  
21 Trần Danh Đinh Nguyễn Thị Thu  Trần Danh Bình  
22 Trần Danh Công Hoàng Thị Lế  Trần Danh Bình  
23 Trần Danh Bằng Lê Thị Thuỷ  Trần Danh Bình  
24 Trần Danh Núi Nguyễn Thị Mười  Trần Danh Bình  
25 Trần Danh Hùng Nguyễn Thị Quỳnh  Trần Danh Bình  

26 Trần Danh Anh 
Nguyễn Thị Mỹ 
Huyền 

 Trần Danh Thành  

27 Trần Danh Sơn Chưa Vợ  Trần Danh Thanh  
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28 Trần Danh Huy Chưa Vợ  Trần Danh Thanh  
29 Trần Danh Lân Chưa Vợ  Trần Danh Thanh  

30 Trần Danh Luận Cao Thị Thanh 
Tuyền  Trần Danh Xuân  

31 Trần Danh Dũng Nguyễn Ngọc Anh  Trần Danh Xuân  
32 Trần Danh Tình Lê Thị Hằng  Trần Danh Năm  
33 Trần Danh Thơ Nguyễn Thị Dung  Trần Danh Năm  
34 Trần Danh Cường Nguyễn Thị My La  Trần Danh Mạnh  
35 Trần Danh Hào Trịnh Thị Lệ  Trần Danh Mạnh  
36 Trần Danh Đạt Chưa Vợ  Trần Danh Thực  
37 Trần Danh Hiệp Chưa Vợ  Trần Danh Thực  
38 Trần Danh Quân Bùi Thị Thu Hiền  Trần Danh Thao  
39 Trần Danh Sư Chưa Vợ  Trần Danh Thao  
40 Trần Danh Quang Chưa Vợ  Trần Danh Minh  
41 Trần Danh Vinh Chưa Vợ  Trần Danh Minh  
42 Trần Danh Duy Chưa Vợ  Trần Danh Mạnh  
43 Trần Danh Khoa Chưa Vợ  Trần Danh Lánh  
44 Trần Danh Dũng Chưa Vợ  Trần Danh Tài  
45 Trần Danh Bảo Chưa Vợ  Trần Danh Hùng  
46 Trần Danh Quân Lê Thị Hồng  Trần Danh Hưng  
47 Trần Danh Hiếu Chưa Vợ  Trần Danh Hưng  
48 Trần Danh Phi Chưa Vợ  Trần Danh Hưng  

 Đời 14     
1 Trần Danh Sâm Chưa Vợ  Trần Danh Nhung  
2 Trần Danh Nam Nguyễn Thị Quyên  Trần Danh Hoa  
3 Trần Danh Đông Nguyễn Thị Lam  Trần Danh Hoa  
4 Trần Danh Ngọc Chưa Vợ  Trần Danh  Dũng  
5 Trần Danh Sơn Đỗ Thị Linh  Trần Danh Dũng  
6 Trần Danh Tiến Chưa Vợ  Trần Danh Sáu  
7 Trần Danh Tùng Chưa Vợ  Trần Danh Sáu  
8 Trần Danh Chính Chưa Vợ  Trần Danh Thắng  
9 Trần Danh Nam Anh Chưa Vợ  Trần Danh Hải  

10 Trần Danh Quang Chưa Vợ  
Trần Danh Lê 
Minh 

 

11 
Trần Danh Anh 
Quân 

Chưa Vợ  
Trần Danh Lê 
Minh 
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12 Trần Danh Anh Vũ Chưa Vợ  Trần Danh Tuấn  

13 
Trần Danh Nam 
Nhật 

Chưa Vợ  Trần Danh Nghị  

14 Trần Danh Hùng Chưa Vợ  Trần Danh Hưng  
15 Trần Danh Hiếu Chưa Vợ  Trần Danh Hưng  
16 Trần Danh Quân Chưa Vợ  Trần Danh Sáu  
17 Trần Danh Tài Nguyễn Thị Oanh  Trần Danh Trọng  
18 Trần Danh Linh Chết Trẻ 2013 Trần Danh Trọng  
19 Trần Danh Kiệt Chưa Vợ  Trần Danh Trọng  
20 Trần Danh Văn Lê Thị Sinh  Trần Danh Trình  
21 Trần Danh Đạt Nguyễn Thị Quỳnh  Trần Danh Bày  
22 Trần Danh Tiến Nguyễn Thị Linh  Trần Danh Bày  
23 Trần Danh Thịnh Chưa Vợ  Trần Danh Bốn  
24 Trần Danh Phú Nt  Trần Danh Bốn  
25 Trần Danh Dung Nt  Trần Danh Dũng  
26 Trần Danh Giang Chết trẻ  Trần Danh Dũng  
27 Trần Danh Dương Nt  Trần Danh Dũng  
28 Trần Danh Đức Nt  Trần Danh Ba  

29 
Trần Danh Gia 
Bảo 

Nt  Trần Danh Hoa  

30 
Trần Danh Gia 
Khánh 

Nt  Trần Danh Hoa  

31 
Trần Danh Đăng 
Khôi 

Nt  Trần Danh Hoè  

32 
Trần Danh Đức 
Phúc 

Nt  Trần Danh Hoè  

33 
Trần Danh Đức 
Thịnh 

Nt  Trần Danh Hoè  

34 Trần Danh Huy Nt  Trần Danh Định  
35 Trần Danh Trương Nt  Trần Danh Định  
36 Trần Danh Lân Nt  Trần Danh Công  

37 
Trần Danh Hoàng 
Huynh 

Nt  Trần Danh Công  

38 Trần Danh Bảo Nt  Trần Danh Bằng  
39 Trần Danh An Nt  Trần Danh Bằng  
40 Trần Danh Tuấn Nt  Trần Danh Núi  
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41 Trần Danh Cường Nt  Trần Danh Hùng  
42 Trần Danh Vinh Nt  Trần Danh Luận  
43 Trần Danh Hùng Nt  Trần Danh Dũng  

44 
Trần Danh Hoàng 
Nam 

Nt  Trần Danh Tình  

45 
Trần Danh Hoàng 
Vũ 

Nt  Trần Danh Tình  

46 Trần Danh Đạt Nt  Trần Danh Thơ  
47 Trần Danh Công Nt  Trần Danh Cường  
48 Trần Danh Khoa Nt  Trần Danh Cường  

49 
Trần Danh Anh 
Tú 

Nt  Trần Danh Quân  

50 Trần Danh Bảo Nt  Trần Danh Quân  
 Đời 15     
1 Trần Danh Cường Chưa Vợ  Trần Danh Nam  

2 
Trần Danh Tuấn 
Minh 

Nt  Trần Danh Nam  

3 
Trần Danh Quốc 
Khánh 

Nt  Trần Danh Văn  

4 
Trần Danh Quốc 
Anh 

Nt  Trần Danh Văn  
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TỔNG HƠP NHÂN KHẨU TOÀN HỌ 
Đến ngày 14 tháng 8 năm Quý Mão 2023 

 

Đời Số 
Hộ 

Con Trai Con Dâu Con Gái 

Tổng 
số 

Đã 
mất 

Còn 
sống 

Tống 
số 

Đã 
mất 

Còn 
sống 

Tổng 
số 

Đã 
xuất 
giá 
L/c 

Đang 
ở với 

bố mẹ 

1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

2 1 4 4 0 1 1 0 0 0 0 

3 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 

4 5 7 7 0 5 5 0 3 3 0 

5 2 2 2 0 2 2 0 3 3 0 

6 1 4 4 0 1 1 0 3 3 0 

7 5 5 5 0 15 15 0 1 1 0 

8 15 18 18 0 19 19 0 6 6 0 

9 34 39 39 0 43 43 0 17 17 0 

10 69 76 76 0 76 76 0 62 62 0 

11 128 144 112 32 135 85 50 124 124 0 

12 251 286 83 204 267 29 238 241 237 4 

13 203 396 17 379 224 6 218 305 283 22 

14 40 289 4 285 40 0 40 252 18 234 

15 0 42 0 42 0 0 0 35 0 35 

Cộng 756 1314 373 942 831 285 546 1052 757 295 
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